CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC.

 I- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG:

 1. Kiến thức:

  - Phát biểu được định luật Ôm.

  - Nêu được điện trở của một dây dẫn có giá trị hoàn toàn xác định, được tính bằng thương số giữ hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và cường độ dòng điện chạy qua nó. Nhận biết được đơn vị của điện trở.

  - Nêu được đặc điểm về cường độ dòng điện, về hiệu điện thế và điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song.

  - Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.

  - Nêu được biến trở là gì và các dấu hiệu nhận biết điện trở trong kỹ thuật.

  - Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oát ghi trên thiết bị tiêu thụ điện năng.

  - Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.

Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện có năng lượng.

  - Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, đông cơ điện hoạt động.

  2. Kỹ năng:

  - Xác định được điện trở của một đoạn mạch bằng vônkế và ampekế.

  - Nghiên cứa bằng thực nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song với các điện trở thành phần và xác lập được các công thức: Rtđ= R1+R2+R3:;
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Rtđ  
R1
R2
R3

  - So sánh được điên trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song với mỗi điện trở thành phần.

  - Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.

  - Xác định được bằng thực nghiệm mối quan hệ giữ điện trở của dây dẫn với chiều dài, tiết diện và với vật liệu làm dây dẫn.

  - Vận dụng được công thức R= ρ
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để tính mỗi đại lượng khi biết các đại lượng còn lại và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan đến điện trở của dây dẫn.

  - Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

  -Vận dụng được định luật Ôm và công thức R= ρ
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để giải bài toán về mạch điện được sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có mắc biến trở.

  -Xác định được công suất điện của một đoan mạch bằng vôn kế và ampekế. Vận dụng được các công thức   P =  U.I ;     A = P.t = U.I.t  để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.

  -Vận dụng được định luật Jun- Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.

  - Giải thích được tác hại của hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì để đảm bảo an toàn điện.

  - Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện và sử dụng tiết kiệm điện năng.

	Tuần: 1

Tiết : 1

 
	BÀI 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

- Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa I và U từ số liệu thực nghiệm.


- Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 
   2. Kĩ năng


- Mắc mạch điện theo sơ đồ, sử dụng các dụng cụ đo: Vôn kế, ampe kế.


- Sử dụng đúng thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ dòng điện.


- Kĩ năm vẽ và xử lí đồ thị.

   3. Thái độ


- Yêu thích môn học

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:


- Bảng phụ ghi những nội dung của bảng 1, 2 – SGK/Tr 4-5.

    2. Chuẩn bị cho các nhóm HS: 

- 1 điện trở mẫu, 1 công tắc, 7 đoạn dây nối.

- 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A, 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.

- 1 máy biến áp
     * Chuẩn bị của HS: - Giấy ke ô vuông
III. Tiến trình giảng dạy
     1. Tổ chức.

     2. KTBC
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức
-GV: Đo cường độ dòng điện (I) chạy qua bóng đèn và đo hiệu điện thế (U) giữa hai đầu bóng đèn cần những dụng cụ nào ?
-HS: Trả lời.

-GV: Nêu nguyên tắc sử dụng của các dụng cụ đó ?
-HS: Trả lời
-GV: U và I phụ thuộc với nhau ntn ? Tiến hành làm TN
* Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn.
- GV: Yêu cầu HS quan sát và tìm hiểu sơ đồ hình 1.1_SGK
? Hãy kể tên, công dụng và cách mắc các bộ phân trong sơ đồ ?
-HS: Quan sát hình vẽ 1.1 ---> trả lời
- GV: Chốt (+) được mắc về phía điểm A hay điểm B của ampe kế ?
-HS: Trả lời
-GV: Hướng dẫn HS mắc mạch điện, yêu cầu các nhóm tiến hành làm TN để ghi lại kết quả.
-HS: HĐ nhóm mắc mạch điện, làm TN để ghi lại kết quả.
-GV: Theo dõi HS làm TN, y/c các nhóm trình bày kết quả TN
-HS: Các nhóm trình bày kết quả TN
-GV: y/c HS trả lời câu C1 

-HS: Trả lời câu C1

* Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận
-GV: Cho HS quan sát hình 1.2- SGK
? Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U có đặc điểm gì ?

-HS: Quan sát hình 1.2 - trả lời 

-GV: Mỗi điểm trên đồ thị ứng với giá trị nào?
-HS: Trả lời

-GV: Hướng dẫn  h/s thực hiện câu C2 

-HS: Trả lời câu C2

-GV: Yêu cầu h/s rút ra nhận xét, kết luận

-HS: rút ra nhận xét, kết luận

* Hoạt động 4: Vận dụng
-GV: Hướng dẫn  h/s trả lời câu C3, C4,  C5  

-HS: Trả lời câu C3, C4,  C5

	I. Thí nghiệm. 

 1. Sơ đồ mạch điện.
  a. Mạch điên gồm có:

- Ampe kế (A): Đo cường độ dòng điện (I)
- Vôn  kế (V): Đo hđt (U)

- Nguồn điện, công tắc, dây dẫn.

  b. Chốt (+) của ampe kế được mắc về phía điểm A
  2. Tiến hành TN
   a. Mắc mạch điện
   b. Tiến hành đo

Bảng 1: Kết quả TN
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Kq đo

L.đo
Hiệu điện thế
(V)
Cường độ dòng điện
(A)
1

2

3

4

C1: Khi tăng (giảm) U giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì I chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (giảm) bấy nhiêu lần.
II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế.
  1. Dạng đồ thị 
NX:  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là một đương thẳng đi qua gốc toạ độ
C2: Tuỳ theo số liệu HS
  2. Kết luận: 

    (SGK/Tr.5)

III. Vận dụng 

C3: - Trên trục hoành XĐ điểm có U1=2.5V, từ  U1 kẻ đường thẳng // trục tung cắt đồ thị tại K. Từ K kẻ đường thẳng // trục hoành cắt trục tung tại I1. (I1=0.5A)
- Tương tự với U2=3.5V ( I2=0.7A

* Lấy một điểm M bất kỳ

- Từ M kẻ đường thẳng // trục hoành cắt trục tung tại một điểm I3.

- Từ M kẻ đường thẳng // trục tung cắt trục hoành tại một điểm có hđt là U3.

C4: Các giá trị là: 0.125A, 4.0V, 5.0V, 0.3A
C5: Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây đó.


 4. Củng cố:
- Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây, đồ thị biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì ? 
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
- Làm bài tập trong sách bài tập

 5. Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.

- Làm bài tập 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 _SBT
	Tuần: 1

Tiết : 2


	BÀI 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải BT.

- Phát biểu và viết biểu thức của định luật ôm.


- Vận dụng ĐL ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản. 
   2. Kĩ năng


- Vẽ sơ đồ mạch điện.
   3. Thái độ

- Kiên trì trong học tập.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:


- Bảng thương số U/I.

    2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và chuẩn bị trước bài 2_SGK
III. Tiến trình giảng dạy
     1. Ổn định lớp.

     2. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U ? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì ?

- Chữa bài tập 1.1, 1.2, 1.3_SBT
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập
GV: Đặt vấn đề vào bài như trong SGK
HS: Đọc SGK.

* Hoạt động 2: Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn.
GV: Treo bảng đã chuẩn bị sẵn
   - Hướng dẫn h/s tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn ?
HS: Hoạt động các nhân trả lời câu C1
GV: Yêu cầu h/s hoàn thành kết quả vào bảng

HS: Điền kết quả vào bảng

GV: Yêu cầu h/s nhận xét giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn

HS: Nhận xét

* Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm điện trở
GV: - Thông báo khái niệm điện trở
    - Tính điện trở của dây dẫn bằng CT nào ?
HS: Trả lời
GV: ? Khi tăng U lên 2 lần thì R tăng lên mấy lần ?
HS: Trả lời
GV: Hãy đổi các đơn vị sau 

       0.5MΩ  = ……. KΩ  = ……… Ω
HS: Đổi đơn vị

GV: Hãy nêu ý nghĩa  của điện trở ?
HS: Trả lời
* Hoạt động 4: Phát biểu và viết biểu thức của ĐL Ôm
GV: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn được tính theo CT nào ?
HS: Dựa vào CT điện trở, trả lời
GV: Hãy giải thích ý nghĩa  của các đại lượng ?
HS: Giải thích ý nghĩa, đơn vị.  
GV: Hãy phát biểu hệ thức bằng lời ?
HS: Trả lời
GV: Yêu cầu h/s phát biểu ĐL ?
HS: Phát biểu ĐL

* Hoạt động 5: Vận dụng
GV: Hướng dẫn  h/s trả lời câu C3, C4.  

HS: Trả lời câu C3, C4.

	I. Điệ trở của dây dẫn. 
 1. Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn.

C1:  Bảng 1 (Dây dẫn 1)
Kq đo

L. đo
Hiệu điện thế (V)
Cường độ dòng điện  (A)
Thương số
U/I
1

1.5

0.2

2

3

0.4

3

6

0.8

   - Bảng 2: Dây dẫn 2
Kq đo

L. đo
Hiệu điện thế (V)
Cường độ dòng điện  (A)
Thương số
U/I
1

2.0

0.1

2

2.5

0.125

3

4.0

0.2

C2: Giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn có giá trị xác định.

 - Giá trị thương số U/I đối 2 dây dẫn khác nhau có giá trị khác nhau.
  2. Điện trở
   a. Trị số R= U/I đợc gọi là điện trở của dây dẫn.
   b. Kí hiệu: 
   c. Đơn vị điện trở là ôm (KH: Ω)
                1 Ω = 1V/1A

   - Ngoài ra: kilôôm (KΩ)  1KΩ = 1000Ω

      Mêgaôm (MΩ)  1MΩ = 1000000Ω 

   d. Ý nghĩa: Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện ít hay nhiều của dây dẫn.

II. Định luật Ôm.

  1. Hệ thức của định luật 
                              U        
                    I  =   ----
                              R
Trong đó:  U là hđt đo bằng vôn (V)
                  I  là cường độ dòng điện (A)

                  R là điện trở của dây dẫn (Ω)
   2. Phát biểu định luật
* Nội dung: 

             (SGK/Tr.8)  
III. Vận dụng 

C3: Tóm tắt
R= 12 Ω

I = 0.5A

Tính 

    U = ?
Giải

ADCT:  I = U/R ( U=I.R

Thay số: 

           U = 0,5. 12 = 6V

  Vậy hđt giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là 6V
C4: Tóm tắt
R2= 3R1 

I1 =  ? I2
Giải

- Cường độ dđ chạy qua các dây dẫn lần lượt là: 

 I1 = U/R1; I2 = U/R2
Mà: R2= 3R1

 ( I2 = U/3R1=  I1/3
(  I1 =  3I2
  Cường độ dđ chạy qua dây dẫn 1 lớn hơn dây dẫn 2 là 3 lần.



 4. Củng cố:
- Phát biểu và viết biểu thức của ĐL Ôm ? 
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
- Làm bài tập 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước mẫu báo cáo thực hành SGK/Tr.10
I. Mục tiêu
	Tuần: 2

Tiết : 3


	      BÀI 3 : XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT

       DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ


   1. Kiến thức


- Nêu cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.

- Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.

   2. Kĩ năng


- Mắc mạch điện theo sơ đồ.


- Sử dụng các dụng cụ đo là ampe kế và vôn kế.


- Làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.
   3. Thái độ

- Kiên trì, trung thực, an toàn.


- Hợp tác trong nhóm.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 1 dây dẫn, 1 máy biến áp nguồn, 1 công tắc, 7 đoạn dây nối.


- 1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A, 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V.
    2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và chuẩn bị trước bài 3_SGK.
- Kẻ sẵn báo cáo thực hành SGK/Tr.10, trả lời các câu hỏi ở phần 1
III. Tiến trình giảng dạy   
     1. Kiểm tra bài cũ.


- Phát biểu và viết biểu thức của ĐL Ôm?

     2. Giới thiệu bài

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của h/s
GV: -Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành của h/s.

 - Cho h/s viết biểu thức của ĐL Ôm

HS: Viết công thức 

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu hỏi b và c.

 HS: Trả lời 

* Hoạt động 2: Tiến hành thực hành.
GV: Yêu cầu h/s vẽ sơ đồ mạch điện vào báo cáo thực hành. 
   - Theo dõi và giúp đỡ h/s vẽ sơ đồ.
HS: Vẽ sơ đồ mạch điện TN
GV: Yêu cầu h/s mắc mạch điện theo vẽ sơ đã vẽ. 
   - Theo dõi và giúp đỡ h/s mắc mạch điên.
HS: Mắc mạch điện theo nhóm.
GV: Yêu cầu h/s tiến hành TN với nguồn điện có hđt khác nhau, ghi vào kết quả bảng.
HS: Hoạt động nhóm tiến hành TN, ghi kết quả vào bảng.
GV: Yêu cầu h/s hoàn thành báo cáo thực hành
HS: Điền kết quả vào bảng ( hoàn thành báo cáo thực hành.
GV: Thu báo cáo thực hành của h/s.
* Hoạt động 3: Tổng kết giờ học
GV: - Cho các nhóm, cả lớp tự nhận xét lẫn nhau về kết quả thực hành.
HS: Tự nhận xét về kết quả thực hành.
GV: - Nhận xét kết quả, tinh thần và thái độ thưch hành của các nhóm, cả lớp.
HS: Nghe gv nhận xét.

	I. Chuẩn bị. 
II. Nội dung thực hành. 
 1. Vẽ sơ đồ mạch điện.

   





  2. Mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ.
  3. Tiến hành đo.

 * Kết quả đo:

Kq đo

L. đo
Hiệu điện thế (V)
Cường độ dòng điện  (A)
Điện trở    (Ω)
1

2

3
4




 4. Củng cố:
- Đo điện trở của dây dẫn bằng cách nào, cần các dụng cụ gì ? 
 5. Hướng dẫn về nhà

- Hoàn thành báo cáo TH đối với các h/s chư hoàn thành trên lớp.
- Đọc và chuẩn bị trước bài 4 _ SGK.
	Tuần: 2

Tiết : 4


	BÀI 4 :  ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1+ R2 và hệ thức U1/U2 = R1/R2 từ các kiến thức đã học.

- Mô tả được cách bố trí TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết.


- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số dạng bài tập về đoạn mạch nối tiếp. 
   2. Kĩ năng


- Sử dụng các dụng cụ đo: ampe kế và vôn kế.


- Bố trí và tiến hành TN, suy luận và lập luận.
   3. Thái độ

- Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 3 điện trở mẫu có giá trị lần lượt là: 6Ω, 10Ω, 16Ω.


- 1 máy biến áp nguồn, 1 công tắc, 7 đoạn dây nối.


- 1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A, 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V.
    2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và chuẩn bị trước bài 4_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.
     2. Giới thiệu bài.

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài mới.
GV: I chạy qua mỗi bóng đèn có mối quan hệ ntn với I qua mạch chính ? 
HS: Trả lời.

GV: U giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp  có mối quan hệ ntn với U giữa hâi đầu đoạn mạch ? 
HS: Trả lời.

GV: -Treo hình 4.1_SGK, yêu cầu h/s trả lời câu C1
HS: Quan sát hình vẽ, trả lời câu C1.

GV: Kết luận CT (1) và (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp.

  - Hướng dẫn h/s dựa vào CT (1) và (2) để trả lời câu C2
HS: Trả lời câu C2.

* Hoạt động 2: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương
GV: Thế nào là điện trở tương đương của đoạn mạch.
HS: Đọc SGK, trả lời.
GV: Hướng dẫn h/s xây dựng CT (4) 
  - Hđt giữa hai đầu đoạn mạch là U, giữa hai đầu điện trở là U1, U2. Hãy viết CT liên hệ giữa U và U1, U2 ?
  - Cường độ dòng điện là I, chạy qua các điện trở là I1, I2. Hãy viết CT liên hệ giữa I và I1, I2 ?
HS: Xây dựng CT (4).
* Hoạt động 3: Làm TN kiểm tra
GV: - Hướng dẫn h/s mắc mạch điện theo sơ đồ 4.1_SGK
    - Yêu cầu h/s tiến hành làm TN và ghi lại kết quả ?
HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện

    - Làm TN và ghi lại kết quả 
GV: Yêu cầu h/s dựa vào kết quả TN rút ra kết luận 
HS: Rút ra kết luận
* Hoạt động 4: Vận dụng 
GV: yêu cầu  h/s trả lời câu C4.  

HS: Trả lời câu C4.

GV: Hướng dẫn  h/s trả lời câu C5.  

HS: Trả lời câu C5.


	I. Điện trở của dây dẫn. 
 1. Nhớ lại các kiến thức đã học ở lớp 7.

 * Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp
        -  I = I1 = I2                    (1)

        - U = U1 + U2                (2)

  2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.
C1:  R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau
C2: Từ CT của ĐL Ôm: I = U/R
Ta có: I1 = U1/R1;   I2 = U2/R2 

       mà I1 = I2 

( U1/R1= U2/R2  ( U1/U2 = R1/R2    (3)    
II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp.

  1. Điện trở tương đương. (Rtđ)
      - KN: (SGK)
   2. Công thức tính điện trở tương dương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp.
 C3: Ta có:  U =  U1 + U2

       (    I.Rtđ = I1.R1 + I2.R2
 Mà I = I1 = I2 ( Rtđ = R1 + R2      (4)
  3. TN kiểm tra

         - Dụng cụ:

         - Mắc mạch điện:

         - Tiến hành TN: 

  4. Kết luận

  - Điện trở tương dương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần.
                Rtđ = R1 + R2      
III. Vận dụng 

C4: - Khi K mở 2 đèn Đ1, Đ2 không hoạt động.

- Khi cầu chì bị đứt, đèn không hoạt động. Vì mạch hở không có dòng điện chạy qua.

- Khi K đóng đèn Đ1 bị đứt dây tóc, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở. 

C5: Tóm tắt
R1= R2= 12 Ω

R1nt R2
Tính 

  a. Rtđ = ?
  b. R3 = 20 Ω

      Rtđ = ?
Giải

       ADCT:  Rtđ = R1 + R2      
    - Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

RAB =R1+R2=20+20= 40Ω  - Điện trở tương đương của đoạn mạch AC là:

RAC =RAB+R2 

                 = 40+20 = 60Ω   



 4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
- Làm bài tập 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 5_SGK
	
	


Tuần : 3

Tiết : 5                BÀI 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: 1/Rtđ = 1/R1+ 1/R2 và hệ thức I1/I2 = R2/R1 từ các kiến thức đã học.

- Mô tả được cách bố trí TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết.


- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số dạng bài tập về đoạn mạch song song. 
   2. Kĩ năng


- Sử dụng các dụng cụ đo: ampe kế và vôn kế.


- Bố trí và tiến hành TN, suy luận và lập luận.
   3. Thái độ

- Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 3 điện trở mẫu, 1 máy biến áp nguồn, 1 công tắc, 9 đoạn dây nối.

- 1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A, 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V.
    2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và chuẩn bị trước bài 4_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.


- Viết các công thức của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp ?


- Chữa bài tập 4.1, 4.6_SBT
     2. Giới thiệu bài
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Nhắc lại các kiến thức đã học 

GV: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc // thì U,I của đoạn mạch có mối quan hệ ntn với U, I qua các mạch rẽ ? 
HS: Trả lời.

GV: U giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp  có mối quan hệ ntn với U giữa hâi đầu đoạn mạch ? 
HS: Trả lời.

GV: -Treo hình 5.1_SGK, yêu cầu h/s trả lời câu C1
HS: Quan sát hình vẽ, trả lời câu C1.

GV: Kết luận CT (1) và (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.

  - Hướng dẫn h/s dựa vào CT (1) và (2) để trả lời câu C2
HS: Trả lời câu C2.

* Hoạt động 2: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương
GV: Hướng dẫn h/s xây dựng CT (4) 

  - Hãy viết CT liên hệ giữa I, I1, I2 theo U, Rtđ, R1 và R2 ?
  - Vận dụng CT định luật Ôm thay I theo U, R ?
HS: Xây dựng CT (4).
* Hoạt động 3: Làm TN kiểm tra
GV: - Hướng dẫn h/s mắc mạch điện theo sơ đồ 5.1_SGK
    - Yêu cầu h/s tiến hành làm TN và ghi lại kết quả ?
HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện

    - Làm TN và ghi lại kết quả, nêu kết quả TN 
GV: Yêu cầu h/s dựa vào kết quả TN rút ra kết luận 
HS: Rút ra kết luận
* Hoạt động 4: Vận dụng 
GV: yêu cầu  h/s trả lời câu C4.  

HS: Trả lời câu C4.

GV: Hướng dẫn  h/s trả lời câu C5.  

HS: Trả lời câu C5.


	I. Điện trở của dây dẫn. 
 1. Nhớ lại các kiến thức đã học ở lớp 7.

 * Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp
        -  I = I1 + I2                    (1)

        - U = U1 = U2                (2)

  2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.
C1:  R1 mắc song song với R2 

 - Vôn kế đo hđt giữa hai đầu mỗi điện trở và cả mạch.

 - Ampe kế đo I chạy qua mạch chính.
C2: Từ CT của ĐL Ôm: I = U/R

Ta có: I1 =
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;   I2 = 
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       mà  U1 = U2 

( I1/I2 = U1/R1:U2/R2 = U.R2./U.R1 = R2./ R1 

                       I1/I2 = R2./ R1               (3)    
II. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song.

   1. Công thức tính điện trở tương dương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.
 C4: Ta có:  I =  I1 + I2

     ( U/Rtđ = U1/R1 + U2/R2  vì U1 = U2= U
     ( U/Rtđ = U/R1 + U/R2  
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           (4)

    hay Rtđ = R1.R2/R1 + R2         (4’)      

 2. TN kiểm tra

         - Dụng cụ:

         - Mắc mạch điện:

         - Tiến hành TN: 

  3. Kết luận

         (SGK/Tr.15)
III. Vận dụng 

C4: - Đèn và quạt được mắc // vao nguồn điện 220V để chúng hoạt động BT .

- Sơ đồ mạch điện:  





- Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động. Vì mắc vào hđt đã cho.
C5: Tóm tắt
R1= R2= 30Ω

R1// R2
Tính 

  a. R12 = ?

  b. R3 // R12
      Rtđ = ?
Giải

   - Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

   1/R12 = 1/R1 + 1/R2

       R12 = R1.R2/R1 + R2
 R12 = 30.30/30 + 30=15Ω
- Điện trở tương đương của đoạn mạch AC là:

RAC =RAB.R3 / RAB+R3
       = 15.30/15+30 = 10Ω



 4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ, phần có thể em chưa biết_ SGK
5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK.
- Làm bài tập 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5_SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 6_SGK
	Tuần: 3

Tiết : 6


	         BÀI 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM 


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải một số bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở. 
   2. Kĩ năng


- Phân tích, so sánh, tổng hợp và giải bài tập theo các bước.
   3. Thái độ

- Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- Giải trước các bài tập.
    2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và giải trước các bài tập bài 6_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.


- Phát biểu và viết các công thức của ĐL Ôm ? Chữa bài tập 5.1_SBT

     2. Giới thiệu bài.

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Giải bài tập 1 
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 1 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.
GV: Hướng dẫn h/s cách giải theo gợi ý SGK
   - Cho biết R1 và R2 được mắc như thế nào với nhau ? Vận dụng CT nào để tính Rtđ ?

  - Tính R2 theo Rtđ và R1  đối với đoạn mạch nối tiếp ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.

GV: Gợi ý cho h/s giải theo cách khác

   - Tính U1 theo I và R1; U2 theo I và R2 ?

   - Từ đó suy ra R2 và tính Rtđ ?
HS: Giải bài tập theo cách khác.
* Hoạt động 2: Giải bài tập 2
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 2 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: Hướng dẫn h/s cách giải theo gợi ý SGK

   - Cho biết R1 và R2 được mắc như thế nào với nhau ? 
  - Tính UAB theo mạch rẽ R1?
  - Tính I2 chạy qua R2  từ đó tính  R2 ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.

GV: Gợi ý cho h/s giải theo cách khác

   - Từ câu a tính Rtđ ?

   - Biết Rtđ và R1 hãy tính R2 ?

HS: Giải bài tập theo cách khác.

* Hoạt động 3: Giải bài tập 3
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 3 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: Hướng dẫn h/s cách giải theo gợi ý SGK

   - Cho biết R2 và R3 mắc ntn với nhau ?
   -  R1 mắc ntn với R2; R3 ? (A) đo đại lượng nào ?
  - Viết CT tính RAB theo R2 và R23 ?

  - Tính I1; viết cong thức tính UAB từ đó tính I2; I3 ? 
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.


	BÀI 1:
 Tóm tắt
R1 = 5Ω

Uv = 6V

IA = 0.5A

Tính:

   Rtđ = ?

   R2 = ?
                R1                R2

                           V
    M         k           A      B
Giải
- Phân tích mạch điện: R1 nt R2 nt (A)
Ta có: IA = IAB = 0.5A;  UV = UAB = 6V

  a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 

        Rtđ = UAB/ IAB = 6V/0.5A = 12 Ω
  b. Vì R1 nt R2          Rtđ = R1 + R2
              R2 = Rtđ - R1 = 12Ω - 5Ω = 
Đs: 12Ω; 7Ω
BÀI 2:

Tóm tắt
R1 = 10Ω; IA1 = 1.2A; IA = 1.8A
Tính:   a. UAB = ?

            b. R2 = ?
                                            R1         
                                                            
     
                                       

       A                            R2
                              k
                                               
Giải

- Phân tích mạch điện: (A) nt (R2//(A1)nt R1)) 
  a. Vì (A1)nt R1          I1 = IA1 = 1,2A
     (A) nt (R2//R1)        IA = IAB = 1,8A
Từ CT:   I = U/R         U = I.R

Ta có:    U1 = I1.R1 = 1,2A.10Ω = 12V

 Mà R2//R1          U1 = U2 = 12V
   Vậy hđt giữa hai đầu đoạn mạch là 12V
  b. Vì R1//R2 ta có:  I = I1 + I2        

            I2= I - I1 = 1,8A – 1,2A = 0,6A
 Mà  I2 = U2/R2          

            = U2/I2 = 12V/0,6A = 20Ω
  Điện trở R2 là 20Ω
Đs: 12V; 20Ω 

BÀI 3:

Tóm tắt
R1= 15Ω

R2= R3= 30Ω

UAB = 12V
  a. RAB = ?

  b. I1 = ?
      I2 = ?
      I3 = ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	Giải

- Phân tích mạch điện: (A) nt R1nt (R2//R3)
a. Vì R2 = R3        R23 = 30Ω/2 = 15Ω        
     Vậy RAB = R1 + R23 = 15Ω + 15Ω = 30Ω
  Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 30Ω
b. ADCT: I = U/R  

         IAB=UAB/RAB=12V/30Ω =0,4A    

 Mà I1 =IAB=0,4A        U1=I1.R1=0,4A.15Ω =6V          
                U2 = U3= UAB - U1 = 12V – 6V = 6V
     I2=U2/R2= 6V/30Ω = 0,2A; mà I3 =I2 = 0,2A
 Vậy cường độ dòng điện chạy qua R1 là 0,4A; qua R2; R3 là 0,2A    
	


  4. Củng cố:

 5. Hướng dẫn về nhà

- Làm bài tập 6.1, 6.2, 6.3_SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 7_SGK

	Tuần: 4

Tiết : 7


	      BÀI 7: PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI
                                   DÂY DẪN.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Nêu được điện trở của dây dây phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.


- Biết cách xác định sự phụ thuộc của của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn)


- suy luận và tiến hành TN kiểm tra sự thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây.


- Nêu được điện trở của dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu  thì tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.
   2. Kĩ năng


- Mắc mạch điện và sử dụng các dụng cụ đo: ampe kế và vôn kế.

   3. Thái độ

- Trung thực, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 3 điện trở mẫu có cùng tiết diện, được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều dài l, 2l, 3l

- 1 máy biến áp nguồn, 1 công tắc, 8 đoạn dây nối.


- 1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A, 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V.
    2. Chuẩn bị của HS:

- Kẻ sẵn bảng 7.1_ SGK
- Đọc và chuẩn bị trước bài 7_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Tổ chức.

     2. Kiểm tra bài cũ.

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập.
GV: Tổ chức vào bài như trong SGK 
HS: Đọc SGK.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào ?.
GV: Dây dẫn dùng để làm gì ? Và có ở đâu xung quanh ta ? 
HS: Trả lời.

GV: -Treo hình 7.1_SGK, yêu cầu h/s quan sát
? Các cuộn dây dẫn có đặc điểm gì ?
HS: Quan sát hình vẽ, trả lời.

GV: Điện trở của các dây dẫn này có mhư nhau không? Yếu tố nào ảnh hưởng đến R ? 
HS: Trả lời 

GV: Để XĐ sự phụ thuộc vào một trong các yếu tố ta phải làm ntn? 

HS: Trả lời 

* Hoạt động 3: Xác định sự phụ thuộc của R vào chiều dài dây dẫn
GV: Hãy dự đoán theo yêu cầu câu C1 và nêu dự đoán của mình ?
HS: Nêu dự đoán.
GV: Hướng dẫn h/s mắc mach điện theo sơ đồ hình 7.2a
HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện.
GV: Yêu cầu h/s tiến hành làm TN và ghi lại kết quả các giá trị U1, I1, R1 vào bảng 1_SGK
HS: Làm TN và ghi lại kết quả 
GV: Yêu cầu h/s tiến hành làm TN với dây dài 2l, 3l, ghi lại kết quả vào bảng 1_SGK
HS: Làm TN và ghi lại kết quả
GV: Yêu cầu h/s dựa vào kết quả TN rút ra nhận xét với dự đoán câu C1 
HS: Rút ra nhận xét.
GV: Yêu cầu h/s dựa vào kết quả TN rút ra kết luận về sự phụ thuộc của R
HS: Rút ra kết luận
* Hoạt động 4: Vận dụng 
GV: yêu cầu  h/s trả lời câu C2.  

HS: Trả lời câu C2.

GV: yêu cầu  h/s tóm tắt đầu bài câu C3.  

HS: Tóm tắt đầu bài
GV: Hướng dẫn  h/s giải.  

  - ADCT nào để tính R của dây ? Từ đó vận dụng KL trên để tính chiều dài của dây dẫn ?
HS: Giải câu C3.

GV: yêu cầu  h/s trả lời câu C4.  

HS: Trả lời câu C4.


	I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào một trong các yếu tố khác nhau. 
 * Các cuộn dây có đặc điểm khác nhau:
    - Chiều dài dân dẫn.

    - Tiết diện dây dẫn.

    - Chất liệu làm dây.

* Để XĐ sự phụ thuộc của R vào yếu tố x nào đó (VD: chiều dài dây dẫn) thì ta phải đo R của dây dẫn có x khác nhau nhưng các yếu tố khác như nhau.
II. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

1. Dự kiến cách làm.
C1:  Dây dẫn dài 2l có điện trở 2R; dây dẫn dài 3l có điện trở 3R
 2. Thí nghiệm kiểm tra
   a. Mắc mạch điện:

   b. Tiến hành TN:

Bảng 1: Kết quả TN

Kq đo

Lần TN
Hiệu điện thế  (V)
Cường độ dòng điện  (A)
Điện trở  (Ω)
Dây dài 1l

U1 = 
I1 = 
R1 = 
Dây dài 2l

U2 =

I2 =

R2 =

Dây dài 3l

U3 =

I3 =

R3 =

  c. Nhận xét
 3. Kết luận
  - Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.
III. Vận dụng 

C2: - Khi U thay đổi, nếu mắc bóng đèn vào hđt này bằng dây càng dài thì đoạn mạch có R càng lớn, cường độ dđ chạy qua bóng đèn cành nhỏ thì đèn sáng yếu hơn.

C3: Tóm tắt
   U = 6V; I = 0,3A; l’ = 4m; R’ = 2Ω

 Tính: 

           l = ?

                        Giải

- ADCT:  I = U/R      R = U/I

Thay số: R = 6V/0,3A = 20Ω
- Chiều dài của cuộn dây là: l = 20.4/2= 40m

C4: Vì I1 = 0,25I2 = I2/4       I2 = 4I1
Nên điện trở của dây dẫn thứ nhất lớn gấp 4 lần dây dẫn thứ hai. Do đó l1 = 4l2



 4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK.
- Làm bài tập 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 8_SGK
	Tuần: 4

Tiết : 8


	      BÀI 8: PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN

                                   DÂY DẪN.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây .


- Bố trí và tiến hành TN kiểm tra sự thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện của dây dẫn.


- Nêu được điện trở của dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu  thì tỉ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn.
   2. Kĩ năng


- Mắc mạch điện và sử dụng các dụng cụ đo: ampe kế và vôn kế.

   3. Thái độ

- Trung thực, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 2 dây dẫn có cùng chiều dài, được làm từ cùng một loại vật liệu, có tiết diện S1, S2 (có đk tiết diện dây là d1 và d2)

- 1 máy biến áp nguồn, 1 công tắc, 8 đoạn dây nối.


- 1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A, 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V.
    2. Chuẩn bị của HS:


- Kẻ sẵn bảng 8.1_ SGK
- Đọc và chuẩn bị trước bài 8_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
 1. Tổ chức.

     2. Kiểm tra bài cũ.


- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài ntn ?


- Chữa bài tập 7.1_SGK
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây ?
GV: Để XĐ sự phụ của R dây dẫn vào S cần phải sử dụng các dây dẫn loại nào ? 
HS: Đọc SGK, trả lời.

GV: Yêu cầu h/s tìm hiểu mạch điện hình 8.1_SGK, trả lời câu C1
HS: Quan sát hình vẽ, trả lời câu C1.

GV: Giới thiệu hình 8.2_SGK

  - Yêu cầu h/s dự đoán mối quan hệ giữa R và S của dây dẫn, dự đoán câu C2 ? 
HS: Dự đoán câu C2
GV: Để XĐ sự phụ thuộc vào một trong các yếu tố ta phải làm ntn? 

HS: Trả lời 

* Hoạt động 3: Làm TN kiểm tra
GV: Yêu cầu h/s tìm hiểu sơ đồ hình 8.3_SGK và mắc mạch điện theo sơ đồ

HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện 
GV: Yêu cầu h/s tiến hành làm TN và ghi lại kết quả vào bảng 1_SGK
HS: Làm TN và ghi lại kết quả 
GV: Yêu cầu h/s tiến hành làm TN với dây có tiết diện S2 ghi lại kết quả vào bảng 1_SGK
HS: Làm TN và ghi lại kết quả.

     - Xác định điện trở R1, R2
GV: Yêu cầu h/s dựa vào kết quả TN so sánh với dự đoán rút ra nhận xét.
HS: Rút ra nhận xét.

GV: Yêu cầu h/s dựa vào kết quả TN rút ra kết luận về sự phụ thuộc của R
HS: Rút ra kết luận
* Hoạt động 4: Vận dụng 
GV: yêu cầu  h/s trả lời câu C3.  

HS: Trả lời câu C3.

GV: yêu cầu  h/s trả lời câu C4.  

HS: Trả lời câu C4.
GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C5, C6 ở nhà. 

HS: Theo dõi GV hướng dẫn.


	I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây. 
 C1:  R2 = R/2;  R3 = R/3
C2: - Tiết diện tăng gấp 2 lần thì điện trở giảm đi 2 lần: R2 = R/2
- Tiết diện tăng gấp 3 lần thì điện trở giảm đi 3 lần: R3 = R/3
- 2 dây có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu, nếu tiết diện của dây lớn gấp bao nhiêu lần thì R nhỏ đi bấy nhiêu lần (R tỉ lệ nghịch với S)

II. Thí nghiệm kiểm tra.
1. Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 8.3.

                            K                 +  -


                                 S1, R1
                    A                

                                                V
 2.  Tiến hành đo:

    Bảng 1: Kết quả TN

Kq đo

Lần TN

Hiệu điện thế  (V)

Cường độ dđ  (A)

Điện trở  (Ω)

Dây có td S1
U1 = 
I1 = 
R1 = 
Dây có td S1
U2 =

I2 =

R2 =

 3. Nhận xét
   Ta có:    R1/R2 = S2/S1= d22/d21     
 4. Kết luận

  - Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn.

III. Vận dụng 

C3: - Vì dây có cùng l, làm bằng đồng:
  R1/R2 = S2/S1 = 6mm2/2mm2 = 3
         R1= 3R2
- Điện trở của dây 1 lớn gấp 3 lần của dây 2
C4: Ta có:  R1/R2 = S2/S1     R2 = R1.S1/S2         

Thay số: 
        R2 = 5,5(.0,5mm2/2,5mm2 = 1,1(



 4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK, trả lời câu C5, C6.
- Làm bài tập 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 9_SGK
	Tuần: 5

Tiết : 9


	  BÀI  9:  PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU 

                              LÀM DÂY DẪN.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Bố trí và tiến hành TN kiểm tra chứng tỏ rằng điện trở của dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và được làm từ các loại vật liệu  khác nhau thì khác nhau.

- So sánh được mức độ dẫn điện của chất hay các vật liệu căn cuứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng.


- Vận dụng được công thức R = (.l/s để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
   2. Kĩ năng


- Mắc mạch điện và sử dụng các dụng cụ đo: ampe kế và vôn kế.


- Sử dụng bảng điện trở suất của một số chất.
   3. Thái độ

- Trung thực, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 2 dây dẫn có cùng chiều dài, tiết diện được làm bằng constantan và nicrôm.

- 1 máy biến áp nguồn, 1 công tắc, 8 đoạn dây nối.


- 1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A, 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V.
    2. Chuẩn bị của HS:


- Kẻ sẵn bảng 9.2_ SGK
- Đọc và chuẩn bị trước bài 9_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Tổ chức.

     2. Kiểm tra bài cũ.


- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào tiết diện ntn ?


- Chữa bài tập 8.1, 8.2_SGK
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây ?
GV: Để XĐ sự phụ của R dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn ta phải làm ntn ? 
HS: Đọc SGK, trả lời.

GV: Yêu cầu h/s tìm hiểu SGK, trả lời câu C1
HS: Trả lời câu C1.

GV: Yêu cầu h/s nêu các dụng cụ, các bước làm TN
HS: Nêu các dụng cụ, các bước làm TN
GV: Yêu cầu h/s vẽ sơ đồ mạch điện, lập bảng ghi kết quả TN
HS: vẽ sơ đồ mạch điện, lập bảng ghi kết quả TN

GV: Yêu cầu h/s tìm hiểu sơ đồ hình 8.3_SGK và mắc mạch điện theo sơ đồ

HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện 
GV: Yêu cầu h/s tiến hành làm TN và ghi lại kết quả vào bảng 
HS: Làm TN và ghi lại kết quả 
     - Xác định điện trở R1, R2
GV: Yêu cầu h/s dựa vào kết quả TN, rút ra nhận xét.
HS: Rút ra nhận xét.

GV: Yêu cầu h/s dựa vào kết quả TN rút ra kết luận về sự phụ thuộc của R
HS: Rút ra kết luận
* Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trở suất, công thức điện trở. 
GV: yêu cầu  h/s đọc SGK.
  - Sự phụ của R dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bởi đại lượng nào ? Đại lượng đó có trị số được XĐ ntn ?
HS: Đọc SGK, trả lời.

GV: Đơn vị điện trở suất là gì ?
HS: Trả lời.
GV: Yêu cầu h/s tìm hiểu bảng điện trở suất của một số chất _SGK, giải thích ý nghĩa các con số ?
HS: Trả lời
GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C2.  

HS: Trả lời câu C2.

* Hoạt động 3: Xây dựng công thức điện trở. GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C3, thực hiện các bước ở trong bảng 2. 

HS: Hoàn thành bảng 2.

GV: Yêu cầu h/s rút ra công thức điện trở, nêu ý nghĩa các đại lượng trong CT. 

HS: Viết công thức điện trở, nêu ý nghĩa.
* Hoạt động 3: Vận dụng 

GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và giải câu C4.  

HS: Tóm tắt và giải câu C4.

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C5.  

HS: Trả lời câu C5.

GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và giải câu C6.  

HS: Tóm tắt và giải câu C6.


	I. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. 
 C1:  Để XĐ sự phụ của R dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn ta phải làm TN đo R của các dây dẫn có cùng l, cùng s mhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.
1. Thí nghiệm
   a. Vẽ sơ đồ mạch điện 

                            K                 +  -


                                 S1, R1
                    A                


                                                V

  b. Lập bảng TN

Kq đo

Lần TN

Hiệu điện thế  (V)

Cường độ dđ  (A)

Điện trở  (Ω)

- Dây 1
U1 = 
I1 = 
R1 = 
- Dây 2
U2 =

I2 =

R2 =

  c.  Tiến hành đo:

  d. Nhận xét
 - Điện trở của các dây dẫn là khác nhau.
 2. Kết luận

  - Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

II. Điện trở suất – công thức điện trở
1. Điện trở suất
   - KN: SGK

   - Kí hiệu: (
   - Đơn vị điện trở suất: (m
C2: - Điện trở suất (constan=0,5.10-6(m có nghĩa là dây dẫn hình trụ có l bằng 1m, tiết diện 1m2 thì điện trở của nó là 0,5.10-6(
- Vậy đoạn dây constantan có chiều dài 1m, tiết diện 1mm2 = 10-6( có điện trở là 0,5(
  2. Công thức điện trở.
C3: Bảng 2
Các bước tính

Dây dẫn(được làm từ vật liệu có diện trở suất ()

Điện trở của dây dẫn (()

1

Ch.dài 1m

T.diện 1m2

R1 = (
2

Ch.dài l(m)

T.diện 1m2
R2 = (.l
3

Ch.dài l(m)

T.diện Sm2
R = (.l/s
 3. Kết luận
 - Công thức điện trở: R =(.l/s
 Trong đó: ( là điện trở suất ((m)

                  l  là chiều dài dây dẫn (m)

                  s là tiết diện dây dẫn (m2)

                  R là điện trở (()

III. Vận dụng 

C4: Tóm tắt
l = 4m

d = 1mm

( = 3,14

Giải
- Tiết diện của dây là: 

S = (.r2 = (d2/4

( S=3,14.10-3/4=0,8.10-6 m2
- Điện trở của dây dẫn là: 

R =(.l/s = 1,7.10-8.4/0,8.10-6 = 0,085(
Tính: 

  R = ?
C5: - Điện trở của dây nhôm là:
   R =(.l/s = 2,8.10-8.2/10-6 = 0,065(
- Điện trở của dây nikêlin là:

  R =(.4l/(d2 = 0,4.10-6.4.8/3,14.(0,2.10-3)2 = 25,5(
- Điện trở của dây nhôm là:

   R =(.l/s = 1,7.10-8.400/2.10-6 = 3,4(
C6: Tóm tắt
R = 2,5(
r =0,01mm2 = 10-8m2
( = 3,14

Giải
- ADCT: R =(.l/s
( l = R.s/( =R.(.r2/(
Thay số ta có:

( l = 2,5.3,14.(10-8)2/5,5.10-8
            = 0,142 m = 14,2cm
- Vậy dây tóc dài 14,2cm

Tính: 

  l = ?



 4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK
- Làm bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 10_SGK
	Tuần: 5

Tiết : 10


	BÀI  10 : BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Nêu được biến trở là gì va nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở.

- Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện chạt qua mạch.


- Nhận ra được các điện trở dùng trong kĩ thuật.
   2. Kĩ năng


- Mắc mạch điện và vẽ sơ đồ có sử dụng biến trở.

   3. Thái độ

- Trung thực, cẩn thận.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 1 biến trở con chạy 20(-2A, 1 bóng đèn.

- 1 máy biến áp nguồn, 1 công tắc, 8 đoạn dây nối.


- 3 điện trở kĩ thuật có ghi trị số, 3 điện trở kĩ thuật loại có các vòng màu.
    2. Chuẩn bị của HS:

- Đọc và chuẩn bị trước bài 10_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Tổ chức.

     2. Kiểm tra bài cũ.


- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Viết công thức tímh điện trở của dây dẫn ?

- Chữa bài tập 9.1, 9.2_SGK
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở
GV: Yêu cầu h/s quan sát hình 10.1_ SGK
    - Hãy mô tả cấu tạo và nêu tên gọi của các loại biến trở ?
HS: Quan sát, mô tả cấu tạo.

GV: Yêu cầu h/s chỉ ra các bộ phận biến trở
HS: Chỉ ra các bộ phận trên điện trở.
GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C2, C3.  

HS: Trả lời câu C2, C3
GV: Cho h/s vẽ các loại biến trở, điện trở ( trả lời câu C4.  

HS: Vẽ kí hiệu biến trở( trả lời câu C4.  

* Hoạt động 2: Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện.
GV: Yêu cầu h/s vẽ sơ đồ mạch điện hình 10.3 
HS: Quan sát, vẽ sơ đò mạch điện hình 10.3
GV: Yêu cầu h/s mắc mạch điện và làm TN câu C6
HS:. Làm TN câu C6
GV: Biến trở là gì ? Biến trở dùng để làm gì ?
HS: Trả lời

HS: Kết luận câu trả lời đúng

HS: Ghi vở
* Hoạt động 3: Nhận dạng hai loại điện trở dùng trong kĩ thuật.
GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C7.  

HS: Trả lời câu C7.

GV: - Yêu cầu h/s quan sát các loại biến trở dùng trong KT, kết hợp với câu C8 nhận dạng 2 loại điện trở thường dùng. 

  - Nêu cách đọc trị số của 2 loại điện trở thường dùng qua các VD cụ thể. 

HS: Quan sát nhận biết.
* Hoạt động 3: Vận dụng 

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C9.  

HS: trả lời câu C9.

GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C10.  

HS: Trả lời câu C10.
	I. Biến trở. 
 1. Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở
 C1:  Biến trở con chạy, biến trở tay quay, biến trở than.
C2: Biến trở không có tác dụng làm thay đổi điện trở. Vì khi đó dây dẫn vẫn chạy qua cuộn dây và con chạy c không làm thay đổi chiều dài cuộn dây.

C3: R của mạch có thay đổi. Vì chiều dài dây có dòng điện chạy qua thay đổi.

C4: Khi di chuyển con chạy thì sẽ làm thay đổi chiều dài của cuộn dây có dòng điện chạy qua ( R của mạch có thay đổi. 


                                              ((((((
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện.
                         K              +    - 
                               



                                 
                    X                

C6: - Khi di chuyển con chạy c thì chiều dài của cuộn dây có dòng điện chạy qua thay đổi (giảm)( R giảm. Nên I chạy qua bóng đèn lớn. Vì vậy đèn sáng hơn.
- Đèn sáng nhất khi C đến M. Vì chiều dài dây có dòng điện chạy ngắn nhất nên R nhỏ nhất, I lớn nhất.

 3. Kết luận

  - Biến trở dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch khi thay đổi trị số R.

II. Các loại biến trở trong kĩ thuật
C7: Lớp than hay lớp KL mỏng đó có thể có điện trở suất lớn. Vì tiết diện của chúng có thể rất nhỏ. Theo CT:  R = (.l/s thì khi s rất nhỏ thì R rất lớn.
III. Vận dụng 

C10: - Chiều dài dây hợp kim là: 
   l = R.s/( = 20.0,5.10-6/1,1.10-6 = 9,09m
- Số vòng dây của biến trở là:

  N = l/(d = 9,09/3,14. 0,02 = 144,7 vòng



 4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK
- Làm bài tập 10.1, 10.2, 10.3, 10.5 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 11_SGK
	Tuần: 6

Tiết : 11


	BÀI 11 : BÀI TẬP VẬN DỤNG CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đến đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp, mắc song song và mắc hỗn hợp. 
   2. Kĩ năng


- Phân tích, so sánh, tổng hợp và giải bài tập theo các bước.
   3. Thái độ

- Trung thực, kiên trì, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- Giải trước các bài tập.
    2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và giải trước các bài tập bài 11_SGK

III. Các hoạt động dạy học

     1. Tổ chức.

     2. Kiểm tra bài cũ.


- Phát biểu và viết các công thức của ĐL Ôm ? 
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Viết công thức tímh điện trở của dây dẫn ?

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Giải bài tập 1 
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt bài 1 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: Hướng dẫn h/s cách giải theo gợi ý SGK

   - Vận dụng CT nào để tính R của dây dẫn ?

  - Tính I  theo công thức nào ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.

* Hoạt động 2: Giải bài tập 2
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 2 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: Yêu cầu h/s phân tích mạch điện và giải câu a 
HS: Phân tích mạch điện và giải câu a

GV: Gợi ý cho h/s giải
   - Bóng đèn và biến trở được mắc như thế nào với nhau ?

   - Để đèn sáng BT thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ bằng bao nhiêu ?

   - ADCT nào để tính Rtđ và R2 của biến trở ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý.

* Hoạt động 3: Giải bài tập 3
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 3 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: gợi ý 

   - Dây nối từ M(A và từ N(B coi như một điện trở mắc nối tiếp với 2 đèn  

  - Tính R12 của hai bóng ( tính điện trở của dây nối ?

  - RMN  của đoạn mạch gồm R12 nt Rd được tính ntn ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.

GV: Hướng dẫn h/s giải câu b
HS: Giải câu b
	BÀI 1:

 Tóm tắt
l = 30m
s = 0,3mm2

=0,3.10-6mm2
U = 6V

(=1,1.10-6(m
Tính:

   I = ?

                Giải

- ADCT: R = (.l/s
Thay số: 

R=1,1.10-6.30/0,3.10-6 =110(
- Điện trở của dây dẫn là 110(
  Từ CT của ĐL Ôm: I = U/R

  Ta có: I = 220V/110( = 2A
- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 2A 
Đs: 2A
BÀI 2:

Tóm tắt:
Cho  mạch điện như hình vẽ

R1 = 7,5Ω; I  = 0,6A; U = 12V
Tính: a. R2 = ? khi đèn sáng BT 

         b. R2 = 30Ω; s = 1mm2 =10-6m2; 
(= 0,4.10-6Ωm  ( l = ?
Giải

- Phân tích mạch điện: R1 nt R21 
 a. Vì đèn sáng BT: I1 = I = 0,6A; R1 = 7,5Ω
     Mà R2 nt R1        I1 = I2 = I = 0,6A
    ADCT:   I = U/R         R = U/I

    Ta có:    R = 12V/0,6A = 20Ω
     Mà R = R1 + R2 

  ( R2 = R - R1 = 20Ω - 7,5Ω = 12,5Ω

   Vậy điện trở có giá trị là 12,5Ω
 b. Từ CT: R =(.l/s ( l = R.s/(
  Thay số:  l = 20Ω.10-6m2/0,4.10-6Ωm = 75m

   Vậy chiều dài dây biến trở là 75m
Đs: 12,5Ω; 75m 

BÀI 3:
Tóm tắt:

   R1//R2; R1= 600Ω; R2= 900Ω; UMN = 12V

   l = 200m; S = 0,2mm2 = 0,2.10-6m2

   (= 1,7.10-8Ωm

Tính:   a. RMN = ? 

            b. U1 = ?   U2 = ?
Giải

a. Từ CT:   R =(.l/s 

Thay số:  R = 1,7.10-8. 200/0,2.10-6 = 17Ω

Vậy điện trở của đoạn mạch có giá trị là 17Ω
Mà R1//R2  ( R12 = R1.R2/R1+ R2 
( R12 = 600.900/600 + 900 = 360Ω
  Coi Rd nt (R1//R2 ) ( RMN = Rd+ R12
Vậy RMN = 17Ω + 360Ω = 377Ω

     Điện trở của đoạn mạch MN là: 377Ω

b. ADCT: I = U/R  ( IMN = UMN/RMN  
 ( UMN = IMN.R12 = UMN.R12/RMN 

 ( UMN = 220V. 360Ω/377Ω =    

 Vì R1//R2  ( U1= U2 = UAB = 210V
Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn là 210V  
ĐS:  377Ω; 210V



  4. Củng cố:

- làm thêm 1 số bài tập trong SBT 

 5. Hướng dẫn về nhà

- Làm bài tập 11.1, 11.2, 11.3_SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 12_SGK

	Tuần: 6

Tiết : 12


	BÀI 12: CÔNG SUẤT ĐIỆN.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Nêu được ý nghĩa của số oát ghi trên dụng cụ điện.


- Vận dụng được công thức  p = U.I  để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
   2. Kĩ năng


- Thu thập thông tin
   3. Thái độ

- Trung thực, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 1 đèn 220V-100W; 1 đèn 220V-25W.

- 1 đèn 3V; 1 đèn 6V-3W; một biến trở 20(-2A.

- 1 máy biến áp nguồn, 1 công tắc, 9 đoạn dây nối.


- 1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A, 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V.
    2. Chuẩn bị của HS:


- Kẻ sẵn bảng 2_ SGK
- Đọc và chuẩn bị trước bài 12_SGK

III. Các hoạt động dạy học

     1. Tổ chức.

     2. Kiểm tra bài cũ.


- Chữa bài tập 11.1_SBT
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập.
GV: Tổ chức vào bài như trong SGK 
HS: Đọc SGK.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu công suất định mức của các dụng cụ điện
GV: Cho h/s quan sát bóng đèn có ghi số vôn, số oát( yêu cầu h/s đọc số này ? 
HS: Đọc SGK, trả lời.

GV: Tiến hành làm TN hình 12.1_SGK
   ? Số oát lớn hơn thì đèn sáng mạnh hơn hay yếu hơn ?
HS: Quan sát, trả lời câu C1.

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C2.  

HS: Trả lời câu C2.

GV: Yêu cầu h/s đọc thông báo ở mục 2 ( nêu ý nghĩa cua số oát ?
HS: Đọc SGK, nêu ý ghĩa của số oát.
GV: Yêu cầu h/s giải thích ý nghĩa của các con số ghi trên bóng đèn
HS: Giải thích ý nghĩa của các con số
GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C3
HS: Tìm hiểu bảng 1 ( trả lời câu C3
GV: cho h/s giải thích ý nghĩa của các con số trong bảng 1
HS: Giải thích ý nghĩa của các con số
* Hoạt động 3: Tìm hiểu công thức tính công suất điện

GV: Yêu cầu h/s đọc mục tiêu, các bước tiến hành làm TN theo sơ đồ hình 12.2_SGK 
HS: Tìm hiểu cách bố trí và tiến hành TN
GV: Yêu cầu h/s tìm hiểu bảng 2 ( nêu cách tính công suất điện của đoạn mạch
HS: Nêu cách tính công suất điện 

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C4.  

HS: Trả lời câu C4.

GV: Công suất điện được tính ntn ? . 

HS: Trả lời
GV: Thông báo công thức tính công suất điện
  - Yêu cầu h/s giải thích ý nghĩa các đại lượng trong CT. 

HS: Viết công thức, nêu ý nghĩa.

GV: Yêu cầu h/s vận dụng ĐL Ôm trả lời câu C5.  

HS: Trả lời câu C5.

* Hoạt động 3: Vận dụng 

GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C6.  

  - Đèn sáng BT khi nào ? Để bảo vệ đèn thì cầu chì được mắc ntn ?
HS: Trả lời câu C6.
GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và giải câu C7.  

HS: Tóm tắt và giải câu C7.

GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và giải câu C8.  

HS: Tóm tắt và giải câu C8.


	I. Công suất định mức của các dụng cụ điện. 
 1. Số vôn và số oát trên các dụng cụ điện

C1:  Cùng một hiệu điện thế, đèn nào có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn.
 - Đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yêú hơn.
C2: Oát là đơn vị của công suất
      1W = 1J/1s 

2. Ý nghĩa của số oát ghi trên các dụng cụ điện.
  - Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện chỉ công suất định mức của dụng cụ điện đó.
  - Khi dùng ở cùng hđt định mức thì công suất bằng công suất định mức.
C3: - Cùng một bóng đèn khi đèn sáng mạnh thì công suất lớn hơn.
- Cùng một bếp điện lức nào nóng ít hơn  thì công suất nhỏ hơn.

II. Công thức tính công suất điện. 

1. Thí nghiệm
  - Mắc mạch điện như hình 12.2_SGK
  - Tiến hành TN với hai bóng đèn 6V-3W và 6V-5W
   - Bảng 2: Kết quả TN
C4: - Với đèn 1: U.I = 6V. 0,82A = 5W
      - Với đèn 2: U.I = 6V. 0,51A = 3W
- Tích U.I đối với mỗi bóng đèn có giá trị bằng công suất định mức.
  2. Công thức tính công suất điện.

 Trong đó: P  là công suất điện (W)

                 U  là hiệu điện thế (V)

                  I  là cường độ dòng điện (A)

C5: P  = U.I  mà  U = I.R ( P  = I2.R

      P  = U.I  mà  I = U/R ( P  = U2/R
      Hay  P  = U.I  = I2.R = U2/R
III. Vận dụng 

C6: Đèn sáng BT khi đèn sử dụng ở hđt định  mức U = 220V. Khi đó công suất là 75W. 

ADCT: P  = U.I  ( I = P /U
     (  I = 75W/220V = 0,341A

- Có thể dùng cầu chì 0,5A cho bóng đèn này. Vì đảm bảo đèn hoạt động BT
C7: Tóm tắt
U = 12V
I = 0,4A

Giải
- ADCT: P  = U.I  
Thay số:

 P  = 12V. 0,4A = 4,8W 

Vậy cong suất của bóng đèn là 4,8W

Tính: 

  P = ?
C8: Tóm tắt
U = 220V 

R = 48,4(
Giải
- ADCT: P  = U.I  = U2/R
Thay số: 

P  = (220)2/48,4 = 1000W 

Vậy công suất của bếp điện là 1000W

Tính: 

P = ?



 4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK
- Làm bài tập 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 13_SGK
	Tuần: 7

Tiết : 13


	      BÀI 13: ĐIỆN NĂNG – CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Nêu được ví dụ dòng điện có mang năng lượng.


- Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của cồn tơ là 1 kilô oát giờ (1kW).


- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng trong các hoạt động của của các dụng cụ điện như: Các loại đèn điện, bàn là, bếp điện, quạt điện, máy bơm nước.

- Vận dụng được công thức  A = p .t = U.I.t  để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
   2. Kĩ năng


- Phân tích, tổng hợp kiến thức.
   3. Thái độ

- Trung thực, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 1 công tơ điện.
    2. Chuẩn bị của HS:


- Kẻ sẵn bảng 1_ SGK
- Đọc và chuẩn bị trước bài 13_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Tổ chức.

     2. Kiểm tra bài cũ.


- Viết công thức tính công suất điện ? Chữa bài tập 12.1_SBT

- Chữa bài tập 12.2_SBT
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập.
GV: Tổ chức vào bài như trong SGK 
HS: Đọc SGK.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu công suất định mức của các dụng cụ điện
GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C1.  

HS: Trả lời câu C1.

GV: hướng dẫn h/s thảo luận trả lời từng phần trong câu C1
HS: Thảo luận, trả lời câu C1.

GV: Kết luận về điện năng
HS: Ghi vở

GV: Yêu cầu h/s thảo luận để điền vào bảng 2  

HS: Hoạt động nhóm hoàn thành bảng 2

GV: Gọi một vài nhóm trình bày kết quả
HS: Trình bày kết quả.
GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C3.  

HS: Trả lời câu C3.

GV: Hướng dẫn h/s nhắc lại KN hiệu suất đã học ở lớp dưới.
HS: nhắc lại KN hiệu suất 

GV: Thông báo KN hiệu suất tiêu thụ điện.
HS: Ghi vở kết luận.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu công thức tính công suất điện

GV: Thông báo KN công của dòng điện
HS: Ghi vở
GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C4.  

HS: Trả lời câu C4.

GV: Hướng dẫn h/s thảo luận trả lời câu C5 

( gọi h/s lên bảng trình bày.  

HS: Thảo luận, trả lời câu C5.

GV: Công A có đơn vị là gì ?
HS: Trả lời

GV: Giới thiệu đơn vị đo công của dòng điện là kWh (1kWh = 3,6.106 J)

HS: Ghi vở

GV: Thực tế để đo năng lượng điện năng tiêu thụ người ta sử dụng dụng cụ nào ?

HS: Trả lời 

GV: Hướng dẫn h/s tìm hiểu bảng 2_SGK, trả lời câu C6 ?

HS: Trả lời câu C6
* Hoạt động 3: Vận dụng 

GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và giải câu C7.  

HS: Tóm tắt và giải câu C7.

GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và giải câu C8.  

HS: Tóm tắt và giải câu C8.


	I. Điện năng. 

 1. Dòng điện có mang năng lượng
C1:  Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của máy khoan và máy bơm nước.

 - Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của mỏ hàn, nồi cơm điện.

- Năng lợng của dòng điện được gọi là điện năng.
2. Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác.

C2:
Dụng cụ điện

Điện năng biến đổi thành các dạng năng lượng
- B. đèn dây tóc
- Đèn LED

- Nồi cơm điện
- Quạt điện

- nhiệt năng, NL a/s

- NL a/s, nhiệt năng

- nhiệt năng

- Cơ năng, nhiệt năng
C3: - Đối với bóng đèn và đèn LED thì năng lượng có ích là năng lượng a/s, nhiệt năng là vô ích.
- Đối với nồi cơn điện và bàn là thì năng lượng có ích là nhiệt năng, năng lượng vô ích là năng lượng a/s.

3. Kết luận

- Tỷ số giữa phần NL có ích được chuyển hoá từ điện năng và điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất tiêu thu điện năng. 
II. Công của dòng điện. 

  1. Công của dòng điện.
  - Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo điện năng chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
  2. Công thức tính công của dòng điện.
C4: - Công suất có giá trị bằng công thực hiện được trong một đơn vi thời gian.
       p  = A/t
 C5: Từ CT: p  = A/t ( A = p. t
Mặt khác:   p = U.I (   p = U.I.t
              U  là hiệu điện thế (V)

              I   là cường độ dòng điện (A)

              t   là thời gian (s)
  - A có đơn vị là Jun (J)

             1J = 1W.1s = 1V.1A.1s

  - Ngoài ra A còn có đơn vị là kWh.

3. Đo công của dòng điện.

- Thực tế công của dòng điện được đo bằng công tơ điện.

C6: Mỗi số đếm của công tơ điện ứng với lượng điện năng đã sử dụng là 1kwh 

III. Vận dụng 

C7: Tóm tắt
U = 220V

p  = 75W
t = 4h
Giải
- Vì đèn sử dụng ở hiệu điện thế U = 220V

( p  = 75W = 0,075kW

- Điện năng tiêu thụ là: 
A = p.t = 0,075. 4 = 0,3kWh
 - Vậy số đếm của công tơ điện là 0.3 số.
Tính: 

  A =  ?
C8: Tóm tắt
t = 2h

U = 220V 

n = 1,5 số
Giải
- Điện năng mà bếp sử dụng là: A = 1,5 số = 1,5kWh =

 1,5.103W.3,6.103s=5,4.106J

- Công suất của bếp điện là p = A/t =1,5/2 = 0.75kW

- Cường độ dòng điện chạy qua bếp là: 

        p = U.I ( I =p/U

( I = 750W/220V = 3,41A
Tính: 

A= ?

I = ?

P = ?



 4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK
- Làm bài tập 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 14_SGK
	Tuần: 7

Tiết : 14


	      BÀI 14: BÀI TẬP VẬN DỤNG CÔNG SUẤT ĐIỆN
                          VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Giải được các bài tập tính công suất điện và điện năng sử dụng đối với các dụng cụ điện được mắc nối tiếp và song song.
   2. Kĩ năng


- Phân tích, tổng hợp kiến thức.
   3. Thái độ

- Trung thực, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS: - Giải trước các bài tập.
    2. Chuẩn bị của HS:


- Đọc và chuẩn bị trước bài 14_SGK

III. Các hoạt động dạy học

     1. Tổ chức.

 - Sĩ số:   9A: 


        9B: 


    9C: 

     2. Kiểm tra bài cũ.


- Viết công thức tính công suất điện ? Chữa bài tập 13.1_SBT

- Viết công thức tính điện năng tiêu thụ ? Chữa bài tập 13.3_SBT

     3. Bài mới
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* Hoạt động 1: Giải bài tập 1 
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt bài 1 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: Hướng dẫn h/s cách giải theo gợi ý SGK

HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.

* Hoạt động 2: Giải bài tập 2
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 2 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: Yêu cầu h/s phân tích mạch điện và giải câu a 
HS: Phân tích mạch điện và giải câu a

GV: Gợi ý cho h/s giải
   - Ampe kế, biến trở và bóng đèn được mắc ntn ? Áp dụng CT nào để tính IĐ = ?
   - Biết U và  UĐ ( UB = ?

   - ADĐL ôm cho biến trở ( Rb =? 
   - ADCT để tính p của biến trở ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.

* Hoạt động 3: Giải bài tập 3
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 3 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: gợi ý 

   - Giải thích ý nghĩa của các con số ghi trên bàn là ? 

  - Đèn phải mắc ntn với bàn là để hoạt động BT? Vẽ sơ đồ mạch điện ?
  - Vận dụng CT tính công suất ( để tính  RĐ và RBL? (R = ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.

GV: Hướng dẫn h/s giải câu b
HS: Giải câu b
	BÀI 1:

 Tóm tắt
U = 220V
I = 341mA 
= 0,341A
t = 4h30’
= 120h

Tính:

 a. R = ?

   P = ?
 b. A = ?
                Giải

a. Điện trở của bóng đèn là:
R = U/I = 220V/0,341A = 645(
 ADCT:  P = U.I = 220V/110( = 2A
Thay số: P = 220V.0,341A= 75W 
Vậy công suất của bóng đèn là 75W 
b. Từ CT: P =A/t ( A = P .t

(mà t = 120h = 432.000s)
Thay số: P = 75W. 432000s 
= 32,4.106 J = 9 kWh = 9 số
  - Vậy điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong một tháng là 9kWh (9 số)
BÀI 2:

Tóm tắt:

UĐ = 6V; P Đ = 5W;  U = 9V; t = 10ph = 1/6h
Tính: a. IA = ?
         b. Rb = ?  P b = ?

         c. Ab = ?  A = ?
Giải

- Phân tích mạch điện: (A) nt Rb nt (Đ) 
 a. Để đèn sáng BT: UĐ = 6V; = 5W
( IĐ = P Đ/UĐ = 5W/6V = 0,75A 
Vì (A) nt Rb nt (Đ) ( IA = Ib = IĐ = 0,75A

Vậy cường độ d.điện chạy qua ampe kế là 0,75A
b. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là: 

    U = UB = Uđ ( = U – Uđ = 9V-6V = 3V
 ADCT:   I = U/R         Rb = Ub/Ib = 3V/0,75A = 4Ω
Mà pb = Ub.Ib = 3V. 0,75A = 2,25W
 Vậy công suất của biến là 2,25W
c. Công của dòng điện sản ra ở biến trở là:
  Ab = pb.t = 2,25W. 10.60s = 1350J

- Công của dòng điện sản của đoạn mạch là:
  Ab = U.I.t = 9V. 0,75A. 10.60s = 4050J

BÀI 3:

Tóm tắt:

  UĐ = 220V

  PĐ = 100W
  UBL = 220V

  PBL = 1000W
  U = 220V
a. Vẽ sơ đồ điện
     R = ? 

b. A = ?   

Giải
a. Sơ đồ mạch điện là: 

                       RBL

                        RĐ

                         U

- Vì đèn và bàn là được mắc ở hiệu điện thế 220V. 
                - Nếu đèn và bàn là hoạt động BT thì phải mắc song song.      

  - Ta có:  RĐ = U2Đ/PĐ = (220)2/100W = 484(
                 RBL = U2BL/PBL = (220)2/1000W = 48,4(
Vì RĐ //RBL 

( R = RĐ.RBL/RĐ+RBL= 484.48,4/484+48,4 = 44(
Vậy điện trở của đoạn mạch là 44Ω

b. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: 
  P = P Đ + P Đ = 100W + 1000W = 1100W = 1,1kW

- Công của dòng điện sản của đoạn mạch là:

  Ab = P.t = 1100W. 3600s = 3.960.000J = 1,1 kWh


  4. Củng cố:
 5. Hướng dẫn về nhà

- Làm bài tập 14.1, 14.2, 14.3 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 14_SGK
	Tuần: 8

Tiết : 15


	BÀI 15: THỰC HÀNH

XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Xác định công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và am pe kế.
   2. Kĩ năng


- Mắc mạch điện và sử dụng các dụng cụ đo, làm bài thực hành và viết báo cáo.
   3. Thái độ

- Cẩn thận, trung thực, hợp tác.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 1 bóng đèn pin; 1 quạt điện nhỏ 2,5W; một biến trở 20(-2A..


- 1 máy biến áp nguồn, 1 công tắc, 9 đoạn dây nối.


- 1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A, 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V.
    2. Chuẩn bị của HS:


- Đọc và chuẩn bị trước bài 15_SGK
- Kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành, trả lời trước các câu hỏi.
III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.
     2. Giới thiệu bài
     3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của h/s.
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của h/s bằng cách cho h/s trả lời các câu hỏi ở mục 1_ Báo cáo thưch hành
HS: Trả lời các câu hỏi.
GV: Yêu cầu h/s vẽ sơ đồ mạch điện để XĐ công suất của bóng đèn ? 
HS: vẽ sơ đồ mạch điện
* Hoạt động 2: Thực hành xác định công suất điện
GV: Yêu cầu h/s nêu các bước tiến hành làm TN cách bố trí và tiến hành TN

HS: Nêu các bước tiến hành làm TN 

GV: Phát dụng cụ thực hành cho các nhóm
- Yêu cầu h/s mắc mạch điện theo sơ đồ H_15.1
HS: Mắc mạch điện theo sơ đồ H_15.1

GV: Hướng dẫn h/s tiến hành làm TN, ghi kết quả vào bảng 1

HS: Hđ nhóm tiến hành làm TN, ghi kết quả vào bảng 1
GV: Yêu cầu h/s tính công suất ứng với các lần đo ( hoàn thành bảng 1 
HS: Tính công suất của bóng đèn ( hoàn thành bảng 1
GV: cho h/s rút ra nhận xét về sự thay đổi công suất theo sự thay đổi của U ? 
HS: Rút ra nhận xét
* Hoạt động 3: Xác định công suất của quạt điện
GV: Yêu cầu h/s thay đèn bằng quạt điện.
( Lần lượt làm TN theo các bước trong SGK
HS: thay đèn bằng quạt điện( Lần lượt làm TN, ghi kết quả vào bảng 2
GV: Yêu cầu h/s tính công suất ứng với các lần đo ( hoàn thành bảng 2 
HS: Tính công suất của quạt điện ( hoàn thành bảng 2

GV: Yêu cầu h/s tính giá trị TB của công suất của quạt điện qua các lần đo
HS: Tính công suất TB của quạt điện 

* Hoạt động 4: Tổng kết, đánh giá

GV: - Thu báo cáo
       - Nhận xét giờ thục hành của h/s: Thái độ, thao tác TN, ý thức tổ chức kỷ luật.
HS: Nghe GV nhận xét.

	I. Chuẩn bị. 
- Dụng cụ: 

- Báo cáo thực hành:

* Trả lời câu hỏi:

  a. P  = U.I

  b. Đo hiệu điện thế bằng vôn kế, mắc vôn kế song song với đoạn mạch.

  c. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế, mắc ampe kế nối tiếp với đoạn mạch.
II. Nội dung thực hành. 

1. Xác định công suất của bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau.
a. Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 15.1_SGK
b. Đo I1, I2, I3 ứng với U1,U2,U3 ghi bào bảng 1
Bảng 1
G.trị 
đo

L. đo
Hiệu điện thế (V)
Cường độ dòng điện (A)
Công suất (W)
1

U1 = 1,0
I1 = 
P1  =

2

U2 = 1,5

I2 = 

P2  =

3

U3 = 2,0

I3 = 

P3  =

* Nhận xét:
  2. Xác định công suất của quạt điện.
  a. Thay đèn bằng quạt, điều chỉnh R lớn nhất.

  b. Tiến hành đo I ứng với các giá trị của hiệu điện thế.
Bảng 2
G.trị 

đo

L. đo
Hiệu điện thế (V)
Cường độ dòng điện (A)
Công suất (W)
1

U1 = 2,5
I1 = 
P1  =

2

U2 = 2,5

I2 = 

P2  =

3

U3 = 2,5

I3 = 

P3  =

- Giá trị TB của công suất của quạt điện: 

                P1  + P2  + P3  
       P1  =                         =
                        3



 4. Củng cố:


- Nhắc lại nội dung của bài thực hành

 5. Hướng dẫn về nhà

- Đọc và chuẩn bị trước bài 16_SGK

	Tuần: 8

Tiết : 16


	BÀI 16: ĐỊNH LUẬT JUN - LEN - XƠ.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Nêu được tác dụng của dòng điện: Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

- Phát biểu được ĐL Jun – len – xơ và vận dụng được ĐL này để giải được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.
   2. Kĩ năng


- Phân tích, tổng hợp kiến thức để xử lý kết quả đã cho.

   3. Thái độ

- Trung thực, cẩn thận, kiên trì.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:

- Hình vẽ 16.1_ SGK.
    2. Chuẩn bị của HS:

- Đọc và chuẩn bị trước bài 16_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.
     2. Giới thiệu bài

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập
GV: ĐVĐ: Dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường gây ra t/d nhiệt. Nhiệt lượng toả ra phụ thuộc vào yếu tố nào ?( Bài mới
HS: Trả lời.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở

GV: Yêu cầu h/s đọc và trả lời phần 1_ SGK

HS: Đọc SGK ( trả lời phần 1_ SGK

GV: Yêu cầu h/s một số dụng cụ biến đổi điện năng ( nhiệt năng, cơ năng ?
HS: Trả lời 

GV: Yêu cầu h/s kể tên một số dụng cụ biến đổi điện năng ( nhiệt năng ?

HS: Trả lời 

GV: Các dụng cụ trên có đặc điểm gì ? S2 điện trở suất của các dây điện trở với dây đồng ?  

HS: Trả lời 

* Hoạt động 3: Xây dưng hệ thức Định luật Jun - len - xơ.
GV: Trường hợp điện năng được chuyển hoá hoàn toàn thành nhiệt năng, nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn có điện trở R1, có I1 chạy qua trong thời gian t được tính theo CT nào ?
HS: Tìm hiểu trả lời.
GV: Treo hình 16.1_SGK ( yêu cầu h/s mô tả TN trong SGK
HS: Quan sát hình vẽ ( mô tả TN trong SGK
GV: yêu cầu h/s tính điẹn năng tiêu thụ theo CT tính điện năng tiêu thụ A ?
HS: Thảo luận xử lý kết quả TN ( trả lời câu C1.
GV: Viết CT tính nhiệt lượng Q1, Q2 nhận được để nước sôi ?
- Từ đó tính Q = Q1 + Q2 và so sánh Q với A ?
HS: Trả lời câu C2, C3.
GV: Hãy nêu mối quan hệ giữa các đại lượng ?
HS: Phát biểu bằng lời.
GV: Thông báo nội dung ĐL Jun - len – xơ 
HS: Ghi vở.

GV: Yêu cầu h/s viết hệ thức của ĐL, giải thích ý nghĩa của các đại lượng trong CT ?
HS: Viết hệ thức ĐL, giải thích ý nghĩa.

GV: Đơn vị nhiệt lượng là gì ?
HS: trả lời
* Hoạt động 4: Vận dụng 

GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C4.  

 - Nhiệt lượng toả ra ở dây nối và dây tóc đèn khác nhau do yếu tố nào ?

 - So sánh điện trở của dây nối và dây tóc đèn ?

( Từ đó rút ra kết luận gì ?
HS: Trả lời câu C4.

GV: Yêu cầu h/s tóm tắt đầu bài câu C5 

HS: tóm tắt đầu bài câu C5 

GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C5.  

 - Viết CT tính điện năng tiêu thụ để tỏa ra nhiệt lượng ? ( Từ đó tính thời gian để nước sôi ?
 HS: Trả lời câu C5.


	I. Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng. 
 1. Một phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng.
a. Một số dụng cụ biến đổi một phần điện năng ( nhiệt năng và NL a/s: Mỏ hàn, bóng đèn dây tóc.

b. biến đổi điện năng ( cơ năng và nhiệt năng: Quạt điện, máy bơm nước.
2. Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.
 - Các dụng cụ điện như: ấm điện, bàn là điện, nồi cơm điện
II. Định luật Jun - len - xơ.

 1. Hệ thức của định luật

 - Vì điện năng được chuyển hoá hoàn toàn thành nhiệt năng:  

                  ( Q = A = I2.R.t
Trong đó: R là điện trở của dây dẫn (()

                 I là cường độ dòng điện (A)
                 t là t.gian dòng điện chạy qua(s)

 2. Xử lý kết quả TN kiểm tra
C1:  Điện năng A của dđ qua điện trở là:

  A = I2.R.t = (2,4)2. 5. 300 = 8640 J
C2:  Nhiệt lượng do nước nhận được là:

  Q1 = c1.m1.(to = 0,2. 4200. 9,5 = 7980 J
- Nhiệt lượng do bình nhôm nhận được là:

 Q2 = c2.m2.(to = 0,078. 880. 9,5 = 652,08J
- Nhiệt lượng nước, bình nhôm nhận được là:

Q = Q1 + Q2 = 7980J + 652,08J = 8632,08J

C3: Ta thấy Q ~ A 

 - Nếu tính cả phần nhiệt lượng truyền ra MT xung quanh thì Q = A

3. Phát biểu nội dung định luật
  - Nội dung ĐL:  SGK/Tr.45
  - Hệ thức định luật:

                     Q = I2.R.t

Trong đó: R là điện trở của dây dẫn (()

                 I là cường độ dòng điện (A)

                 t là t.gian dòng điện chạy qua(s)

  - Đơn vị nhiệt lượng là Jun (J)
 III. Vận dụng
C4: - Dây tóc đèn được làm từ vật liệu hợp kim có điện trở suất lớn ( R = (.l/s lớn hơn nhiều so với điện trở của dây nối.
- Q = I2.R.t mà I qua dây tóc bóng đèn và dây nối như nhau ( Q toả ra ở dây tóc đèn lớn hơn ở dây nối ( Dây tóc đèn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng còn dây nối hầu như không nóng lên.

C5: Tóm tắt

UA = 220V; p = 1000W

U = 220V; V = 2l ( m = 2kg

  Tính: t = ?

Giải

- Vì ấm sử dụng ở hđt 220V ( p =1000W
- Theo ĐL bảo toàn năng lượng: A = Q
hay: p .t = c.m.(t ( t = c.m.(t/p
mà (t = t02 - t01 = 1000c - 200c = 800c

( t = (4200.2.80):1000 = 672s

Vậy thời gian đun là: 672s




 4. Củng cố:

- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.

 5. Hướng dẫn về nhà


- Học thuộc phần ghi nhớ SGK

- Làm bài tập 16-17.1, 16-17.2, 16-17.3, 16-17.4 _SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 17_SGK

	Tuần: 9

Tiết : 17


	BÀI 17: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN XƠ.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Vận dụng ĐL Jun – len – xơ để giải được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.
   2. Kĩ năng


- Giải bài tập theo các bước giải.

- Phân tích, tổng hợp kiến thức.
   3. Thái độ

- Trung thực, kiên trì, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên: - Giải trước các bài tập.

    2. Chuẩn bị của HS:


- Đọc và chuẩn bị trước bài 14_SGK
- Giải trước các bài tập.
III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.
- Phát biểu và viết biểu thức của ĐL Jun – len – xơ ? Chữa bài tập 16.1_SBT

     2. Giới thiệu bài

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Giải bài tập 1 
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt bài 1 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: Gợi ý h/s giải theo SGK

HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.

- Vận dụng CT nào để tính nhiệt lượng mà bếp toả ra ?

- Nhiệt lượng cung cấp làm nước sôi Qi được tính theo công thức nào ?

- Tính nhiệt lượng do bếp toả ra ? Từ đó tính công suất của bếp ?

- Để tính tiền điện phải trả phải tính điện năng tiêu thụ trong một tháng theo đơn vị kWh 
( Tính bằng CT nào ?
* Hoạt động 2: Giải bài tập 2
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 2 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: Yêu cầu h/s giải theo gợi ý SGK

HS: Giải bài tập theo gợi ý SGK

GV: Gợi ý cho h/s giải
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.

- Nhiệt lượng cung cấp làm nước sôi Qi được tính theo công thức nào ?

- Từ CT thức tính hiệu suất ( tính nhiệt lượng toàn phần của bếp điện ?
- Từ CT thức tính nhiệt lượng toàn phần ( tính thời gian đun ?
* Hoạt động 3: Giải bài tập 3
GV: Gọi 1 h/s đọc, tóm tắt đầu bài bài 3 
HS: Đọc đầu bài và lên bảng tóm tắt.

GV: gợi ý 

   - Điện trở của dây dẫn được tín theo CT nào ? 

  - Viết CT tính công suất điện ( tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn?
  - Nhiệt lượng toả ra được tính theo CT nào ?
HS: Giải bài tập theo gợi ý của giáo viên.
	BÀI 1:
Tóm tắt
R = 80(; I = 2,5A
a. t = 1s ( Q = ?

b. V = 1,5l ( m = 1,5kg; t01= 250c; t02 =1000c
  t = 20ph = 1200s; c = 4200J/kg.K( H = ?
c. t = 30.3h = 90h; 1 kWh = 700đ ( M = ? (đ)

                Giải

a. ADCT của ĐL Jun – len – xơ ta có: 

  Q = I2.R.t = (2,5)2.80.1 = 500J
- Nhiệt lượng do bếp toả ra trong 1s là 500J
b. Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là: 
  Qi = c.m.(t = c.m.(t02 - t01) =1,5.4200.(1000c - 250c)

         = 472.000 J

- Nhiệt lượng do bếp toả ra là Qtp= I2.R.t
( Qtp= (2,5)2.80.1200 = 600.000J
- Hiệu suất của bếp là:  H = Qi/Qtp
Thay số: H = 472.000J/600.000J. 100% = 78,75%
c. Công suất toả ra của bếp là: P = 500W (vì A= Q)
 ( A = P .t = 0,5kW. 90h = 45kWh
- Số tiền phải trả trong một tháng là: 

   M = 45kWh. 700đ = 31.500đ
BÀI 2:

Tóm tắt:

UA = 220V; P A = 1000W;  U = 220V; c = 4200J/kg.K
V = 2l ( m = 2kg; t01= 200c; t02 =1000c; H = 90%
Tính: a. Qci = ?

          b. Qtp = ?  
          c. t = ?

Giải

a. Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là: 

 Qi = c.m.(t02 - t01) =2.4200.(1000c - 200c) = 672.000J

b. ADCT: H = Qi/Qtp ( Qtp= Qi/H

Thay số: Qtp= Qi/H = 672000.100/90 = 746666,67J

- Nhiệt lượng do bếp toả ra là 746666,67J
c. Vì bếp sử dụng ở hđt U = 220V bằng hđt định mức. Do đó công suất của bếp là: = 1000W

Mà Qtp = I2.R.t ( t = Qtp/I2.R = Qtp/P 

   ( t = 746666,67J/1000W = 746,7s
- Thời gian đun sôi lượng nước trên là 746,7s
BÀI 3:

 Tóm tắt:

l = 40m; s = 0,5mm2; 0,5.10-6m2; U = 220V
P A = 165W;  U = 220V; t = 90h; ( = 1,7. 10-8(m
Tính: a. R = ?

          b. I = ?  

          c. Q = ?

Giải

a. Điện trở của toàn bộ đường dây là:

  R = (.l/s = 1,7. 10-8.40/0,5.10-6 = 1,36(
b. Từ CT: P = U.I ( I = P /U =165/220 = 0,75A
- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 0,75A 
c. Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn là: 
Qtp = I2.R.t = (0,75)2.1,36.90.3600s = 247860J 


 4. Củng cố:
- Viết CT tính nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn ?
5. Hướng dẫn về nhà

- Làm bài tập 16-17.5, 16-17.6 _SBT

- Ôn lại các bài đã học trong chương I
	Tuần: 9

Tiết : 18


	                                    BÀI TẬP 


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Giúp h/s hệ thống hoá các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của các bài đã học.


- Ôn tập và tự kiểm tra các kiến thức đã học.


- Vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập.
   2. Kĩ năng


- Phân tích, tổng hợp kiến thức.

- Giải bài tập theo các bước giải.
   3. Thái độ

- Trung thực, kiên trì, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

 - Hệ thống câu hỏi và bài tập.

    2. Chuẩn bị của HS:

- Ôn lại các bài đã học

III. Các hoạt động dạy học

     1. Kiểm tra bài cũ.
     2. Giới thiệu bài

     3. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* Hoạt động 1: Ôn tập
GV: Yêu cầu h/s trả lời các câu hỏi 
HS: trả lời các câu hỏi
1. Sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn ntn ? Đồ thị biểu diễn có đặc điểm gì ?
2. Phát biểu và viết biểu thức của ĐL Ôm ?
3. Viết CT tính I, U và Rtđ của:

  a. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.
  b. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
4. Hãy cho biết:

a. R của dây dẫn thay đổi ntn khi chiều dài tăng lên 3 lần ?
b. R của dây dẫn thay đổi ntn khi s tăng lên 2 lần ?
c. Viết hệ thức thể hiện mối quan hệ gữa R, l, s, ( ?

5. Biến trở là gì ? Biến trở dùng để làm gì

6. Số oát, số vôn ghi trên các dụng cụ điện cho biết ý nghĩa gì ?
  - Viết CT tính công suất điện ?

7. Điện năng tiêu thụ được tính theo CT nào ?
8. Các dụng cụ điện có tác dụng gì trong việc biến đổi điện năng ?

9. Phát biểu và viết biểu thức của định luật Jun-len-xơ ?
* Hoạt động 2: Vận dụng
GV: yêu cầu h/s vận dụng kiến thức để làm một số BT trắc nghiệm
HS: Làm BT theo yêu cầu của Gv
1. Một điện trở R = 20( chịu được dòng điện tối đa là 2A. Hđt tối đa đặt vào hai đầu điện trở là:
   A. 30V                  C. 40V

   B. 20V                  D. 50V

2. Ba điện trở R1=5(; R2=10(; R3=15( được mắc nt với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 

   A. 15(                  C. 25(
   B. 20(                  D. 30(
3. Công thức nào sau đây là công thức tính điện trở của dây dẫn ?
   A.  R = (.l/s      B.  R = (.s/l      
   C.  R = s.l/(      D. Một CT khác
* Hoạt động 3: Giải bài tập
?  Cho mạch điện như hình vẽ:
                                       R2
A        R1                                                                       B
                                       

                                        R3
Trong đó: R1 = 2(; R2 = 10(;

R3 = 6(; UAB = 28V

  a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch ?

  b. Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở ?
GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và gải.

HS: tóm tắt và gải

? Một quạt điện dùng trên ôtô có ghi 12V- 15W
a. Giải thích ý ghĩa các con số ?

b. Cần phải mắc quạt điện vào hđt là bao nhiêu để nó chạy BT ? Tính I chạy qua quạt khi đó ?

c. Tính điện năng tiêu thụ trong một giờ ?

GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và giải.

HS: Tóm tắt và giải.

	I. Lý thuyết

1. Cường độ dòng điện tỷ lệ thuận với hđt giữa hai đầu dây dẫn đó.

- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ (U = 0; I = 0)

2. Nội dung ĐL: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hđt đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
 - BT:  I = U/R

3. a. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

          I = I1 = I2;  U = U1 + U2
          Rtđ = R1 + R2
     b. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

           I = I1 + I2;  U = U1 = U2
           1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2
4. 

a. Điện trở tăng lên 3 lần
b. Điện trở giảm đi 2 lần
c. Hệ thức:  R = (.l/s

5. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

6. Số oát, số vôn ghi trên các dụng cụ điện cho biết
Công suất, hđt định mức của dụng cụ điện đó.
   - CT công suất:  p = U.I
7. CT tính điện năng tiêu thụ
                      A = p.t = U.I.t
8. Các dụng cụ điện có tác dụng biến đổi điện năng thành: quang năng, cơ năng, nhiệt năng.

9. - ND: Nhiệt  lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với I2, với R và thời gian dòng điện chạy qua.

   - BT: Q =  I2.R.t

II. Vận dụng
1. C

2. D

3. A
III. Bài tập

BÀI 1
Tóm tắt:

R1 = 2(; R2 = 10(; R3 = 6(; UAB = 28V

Tính: a. Rtđ = ?

          b. I1 = ?  I2 = ?  I3 = ?  
Giải

 - Phân tích mạch điện: R1 nt (R2 // R3)
a. Điệu trở tương đương của hai điện trở R2//R3 là: 
  R23 = R2.R3/ R2+R3 = 10.6/10+6 = 3,75(
- Điệu trở tương đương của đoạn mạch  là:
  Rtđ = R1 + R23 = 2( + 3,75( = 5,75(
b. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là: 
I1 = U1/R1 mà  I1 = I = UAB/Rtđ = 28V/3,75( =4,9A

( U1 = I1.R1 = 4,9A.2( = 9,8V

Vì R1 nt (R2 // R3) ( UAB = U1+ U23 

 ( U23 = UAB - U1= 28V - 9,8V = 18,2V

 - Cường độ dòng điện chạy qua R2 là:

   I2 = U23/R2 = 18,2V/10( = 1,82A
- Cường độ dòng điện chạy qua R2 là:

   I3 = U23/R3 = 18,2V/6( = 3,03A
BÀI 2:

 Tóm tắt:

 U = 12V; P = 15W; t = 1h = 3600s
Tính: a. Ý nghĩa ?
          b. U = ? I = ? 

          c. A = ?

Giải

a. Ý nghĩa:

 - 12V là hiệu điện thế định mức của quạt điện.

 - 15W là công suất định mức của quạt điện.
b. Để quạt chạy BT thì U = 12V khi đó P = 15W
- Cường độ dòng điện chạy qua quạt là: 
   P = U.I ( I = P /U =15W/12V = 1,25A
c. Điện năng mà quạt tiêu thụ trong một giờ là: 
A = P .t = 15W.3600s = 54000J 


 4. Củng cố:
- Yêu cầu h/s hệ thống lại các kiến thức đã học.
5. Hướng dẫn về nhà

- Ôn lại các bài đã học trong chương I
- Chuẩn bị cho tiết kiểm tra 1 tiết

	Tuần: 10

Tiết : 19


	BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN.


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Nêu và thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

- Giải thích được cơ sở vật lí của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

 
- Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
   2. Kĩ năng


- Vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

   3. Thái độ

- Nghiêm túc, ham học hỏi.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:
    2. Chuẩn bị của HS: - Đọc và chuẩn bị trước bài 19_SGK

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.

     2. Giới thiệu bài

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở

GV: Yêu cầu h/s đọc và trả lời các câu hỏi C1, C2, C3, C4
HS: Đọc SGK, thảo luận theo bàn ( trả lời 

GV: Gọi một số h/s trình bày câu trả lời.
HS: Trình bày câu trả lời.
GV: Kết luận về các câu trả lời.  

GV: Yêu cầu h/s thảo luận,  trả lời các câu hỏi C5, C6.

HS: Thảo luận ( trả lời câu hỏi C5, C6.

GV: Gọi một số h/s trình bày câu trả lời.

HS: Trình bày câu trả lời.

GV: Kết luận về các câu trả lời.  

* Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa và sử dụng tiết kiệm điện năng.
GV: Trường hợp điện năng được chuyển hoá hoàn toàn thành nhiệt năng, nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn có điện trở R1, có I1 chạy qua trong thời gian t được tính theo CT nào ?
HS: Tìm hiểu trả lời.
GV: Treo hình 16.1_SGK ( yêu cầu h/s mô tả TN trong SGK
HS: Quan sát hình vẽ ( mô tả TN trong SGK
GV: yêu cầu h/s tính điẹn năng tiêu thụ theo CT tính điện năng tiêu thụ A ?
HS: Thảo luận xử lý kết quả TN ( trả lời câu C1.
* Hoạt động 4: Vận dụng 

GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C4.  

 - Nhiệt lượng toả ra ở dây nối và dây tóc đèn khác nhau do yếu tố nào ?

 - So sánh điện trở của dây nối và dây tóc đèn ?

( Từ đó rút ra kết luận gì ?
HS: Trả lời câu C4.

GV: Yêu cầu h/s tóm tắt đầu bài câu C5 

HS: tóm tắt đầu bài câu C5 


	I. An toàn khi sử dụng điện. 
 1. Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7.

C1: Chỉ làm TN với nguồn điện có U dưới 40V
C2: Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
C3: Cần mắc cầu chì có I định mức phù hợp cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch.
C4: Khi tiếp xúc cần chú ý:

 - Cẩn thận khi tiếp xúc vì mạng điện này có hđt 220V gây nguy hiểm cho tính mạng con người.
 - Đảm bảo cách điện đúng tiêu chuẩn đối với các bộ phận của thiết bị.

2. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
C5: - Vì khi đó không có dòng điện chạy qua cơ thể người kho có sự cố.

- Ngắt công tắc hoặc tháo cầu chì để đảm bảo an toàn khi thay bóng đèn.

- Đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà. Vì nếu có dòng điẹn đi qua cơ thể thì dòng điện đó nhỏ do điện trở của nền, vật lớn.
C6: Nối đát cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện.

II. Sử dụng tiết kiệm điện năng.

 1. Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.
                  (SGK/Tr. 52)
C7: - Sử dụng các dụng cụ và thiết bị hợp lí, có công suất phù hợp.
- Ngắt điện khi ra khỏi nhà để tránh các tai nạn về điện.

- Dành phần điện năng tiết kiệm cho xuất khẩu.

- Giảm bớt việc xây dựng các nhà máy điện.

 2. Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
C8: Công thức tính điện năng sử dụng:
         A = p.t
C9: - Cần chọ và sử dụng các dụng cụ và thiết bị có công suất phù hợp.
- Không. Vì như thế là lãng phí điện năng (t sử dụng điện nhiều thì điện năng tiêu thụ lớn)
III. Vận dụng
C10: - Viết dòng chữ đặt lên trước cửa ra vào “nhớ tắt điện khi ra khỏi nhà”
C11: D

C12: * Điện năng sử dụng trong 8000 giờ là:
- Bóng đèn dây tóc: 
A1 =p1 .t1 = 0,075kW.8000h = 600kWh 
- Bóng đèn com pắc: 
A2 =p2 .t2 = 0,015kW.8000h = 120kWh 

* Chi phí phải trả khi sử dụng bóng đèn là:

- Mua 8 bóng đèn dây tóc ( chi phí là:

   T1 = 8. 3500đ + 600. 700đ = 448.000 đ
- Mua 1 bóng đèn com pắc ( chi phí là:

   T1 = 1. 60.000đ + 120. 700đ = 144.000 đ
* Dùng đèn com pắc có lợi hơn vì: 
- giảm bớt được 304.000đ tiền chi phí trong 8000h.

- Công suất nhỏ hơn, giảm bớt quá tải.


 4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
 5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK, ôn lại toàn bộ chương I
- Làm bài tập 19.1, 19.2, 19.3_SBT

- Đọc và chuẩn bị trước bài 20_SGK

	Tuần:10 

Tiết :20 


	             BÀI 20:  TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC 


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Ôn tập và tự kiểm tra những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của toàn bộ chương 
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập trong chương I.
   2. Kĩ năng


- Phân tích, tổng hợp kiến thức.

- Giải bài tập theo các bước giải.
   3. Thái độ

- Trung thực, kiên trì, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên 
 - Hệ thống câu hỏi và bài tập.

    2. Chuẩn bị của HS:

- Ôn lại các bài đã học

III. Các hoạt động dạy học

     1. Kiểm tra bài cũ.

- Vì sao phải đảm bảo an toàn khi sử dụng điện ? Chữa BT 19.1_SBT ?
     2. Giới thiệu bài

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Ôn tập

GV: Yêu cầu h/s trả lời các câu hỏi của phần I _ Tự kiểm tra
HS: Trả lời các câu hỏi.
GV: Chốt lại các câu trả lời

HS: Ghi vở.
* Hoạt động 2: Vận dụng

GV: yêu cầu h/s vận dụng kiến thức để làm một số câu hỏi trắc nghiệm (từ câu C12 đến câu C16 - Phần vận dụng)
HS: Trả lời theo yêu cầu của Gv
GV: Yêu cầu h/s tóm tắt đầu bài 18

HS: tóm tắt đầu bài
GV: hướng dẫn h/s giải ( gọi h/s lên bảng giải.

HS: Giải và trình bày trên bảng.

	
I. Tự kiểm tra
1. Cường độ dòng điện I tỷ lệ thuận với hđt U

- Đồ thị biểu diễn  sự phụ thuộc của I vào U là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ (U = 0; I = 0)

2.Tỉ số U/I là giá trị điện trở đặc trăng cho dây dẫn.
 - Nếu U thay đổi thì R không đổi vì I thay đổi.

3. Sơ đồ điện                 k                +   -


                                +      -               R
                                                         V                                                           

4. a. Đoạn mạch nối tiếp: Rtđ = R1 + R2
    b. Đoạn mạch song song:  1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2
5. a. Điện trở tăng lên 3 lần
    b. Điện trở giảm đi 4 lần
    c. Vì (đồng < (nhôm
    d. Hệ thức:  R = (.l/s
6. a. (1) _ có thể thay đổi trị số
       (2)_ điều chỉnh cường độ dòng điện.

   b.  (3)_ nhỏ;     (4)_ ghi sẵn;    (5)_ vòng màu.

7. a, … Công suất định mức của dụng cụ điện đó.

    b, … hđt giữa hai đầu đoạn mạch.
8. CT:   A = p.t = U.I.t
- Các dụng cụ điện có tác dụng biến đổi điện năng thành: quang năng, cơ năng, nhiệt năng.

9. - ND: Nhiệt  lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với I2, với R và thời gian dòng điện chạy qua.

   - BT: Q =  I2.R.t

10. 
11. 
II. Vận dụng

12. C

13. B

14. D

15. A

16. D

18. Tóm tắt:

U = 220V; P = 1000W; l = 2m; (=1,1.10-6(m
          a. Vì sao (HK lớn ?
          b. R = ? 

          c. d = ?

Giải

a. Bộ phận chính của dụng cụ đốt nóng là làm bằng dây có điện trở suất lớn đẻ toả ra nhiệt lượng.
b. Khi ấm hoạt động BT thì U = 220V, P = 1000W
- Điện trở của dây dẫn là là: 
 P = U.I = U2/R ( R= U2/ P  =(220)2/1000 = 48,4(
c. Tiết diện dây điện trở là: 

  - Từ CT: R = (.l/s 

( s = (.l/R = 1,1.10-6.2/48,4 = 0,045. 10-6m2
Mà s = (.d2/4 ( d2 = 4s/( 

   ( d2 = 4s/( = 4. 0,045. 10-6/3,14 = 0,057. 10-6 m2 

     ( d = 0,24. 10-3 m


 4. Củng cố:
- Yêu cầu h/s hệ thống lại các kiến thức đã học.
5. Hướng dẫn về nhà

- Ôn lại các bài đã học trong chương I

- Làm bài tập 17, 19, 20 của phần vận dụng.
- Chuẩn bị trước bài 21_SGK
Tuần: 11

Tiết : 21                                      ÔN TẬP

Tuần : 11

Tiết : 22

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VỊ THUỶ        ĐỀ KIỂM TRA  1 TIẾT

   TRƯỜNG THCS VỊ THUỶ                           MÔN :VẬT LÝ 9        

                                                                    Thời gian làm bài: 45 phút 

Câu 1: Hãy viết các biểu thức của cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp và hai điện trở mắc song song? (1,5đ)

Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm? Nêu tên và đơn vị của từng đại lượng có mặt trong công thức đó? (1,5đ)

Câu 3: Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun- Lenxơ? Nêu tên và đơn vị từng đại lượng trong công thức? (2đ)

Câu 4: Một dây dẫn bằng nicrom có điện trở suất là 1,10.10-6 Ωm,dài 30m, tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này? (2,5đ)

Câu 5: Trên một bóng đèn có ghi 220V – 75W. Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường? (2,5đ).

                                         ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

                                                     MÔN: VẬT LÍ 9

Câu 1:  

	
	Đoạn mạch nối tiếp(0,75đ) 
	Đoạn mạch song song

(0,75đ) 

	Cường độ dòng điện
	I = I1 = I2
	I = I1 + I2 

	Hiệu điện thế
	U = U1 + U2 
	U = U1 = U2 

	Điện trở tương đương 
	Rtđ = R1 + R2
	1/ Rtđ = 1/R1​ + 1/ R2


Câu 2: Định luật Ôm: Cường độ dòng điên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.     ( 0,5đ)

I= U/R ( 0.25đ) Trong đó: I là cường độ dòng điện (A) (0.25đ)

                                         U là hiệu điện thế (V) (0.25đ)

                                         R là điện trở của dây ( Ω ) (0.25đ)

Câu 3: Định luật Jun-Lenxơ: Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.(0,75 đ)

Q= I2Rt.(0.25đ) Trong đó: Q:nhiệt lượng toả ra (J).(0.25đ)

                                           I2:cường độ dòng điện(A)(0.25đ)

                                           R:điện trở của dây dẫn (Ω)(0.25đ)

                                           t:thời gian dòng điện chạy qua(s)(0.25đ)

Câu 5: 

Tóm tắt:(0.5đ)

U= 220V

S=0,3mm2
l=30m

p=1,10.10-6 Ωm

I= ?

Giải

Điện trở của dây dẫn là:

R=(p.l)/S=(1,10.10-6 *30)/0,3.10-6 =110Ω (1đ)

cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:

I=U/R=220/110=2(A) (1đ)

Vậy I=2(A)

Câu 3: Tóm tắt:(0.5đ)

U= 220V

P = 75W

I= ?

R = ?

         Giải

Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

P = U.I  Suy ra I = P/U = 75/220 = 0,34 (A) (1đ)

Điện trở của đèn là:

R = U/I = 220/0,34 = 647,06 ( Ω ) (1đ)

Vậy:I=0,34 (A) 

       R= 647,06 ( Ω ) 

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC.

 I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG: 

       1 .Kiến thức:

1-Mô tả được từ tính của nam châm vĩnh cửu. 

2.Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.

3. Mô tả được cấu tạo của la bàn.

4.Mô tả được TN: ơXTET phát hiện từ tính của dòng điện.

5.Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được vai trò của lõi sắt làm tăng tác dụng từ của nam châm điện.

6.Nêu được một số ứng dụng của nam châm điện và chỉ ra tác dụng của nam châm điện trong hoạt động của những ứng dụng này.

7.Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực điện từ.

8.Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện.

9.Mô tả được TN hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.

10.Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên.

11.Mô tả được cấu tạo của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.

12.Nêu được các máy phát điện đều biến đổi trực tiếp cơ năng thành điện năng.

13.Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều.

14.Nhận biết được kí hiệu ghi trên ampe kế và vôn kế xoay chiều. Nêu được ý nghĩa của các số chỉ khi các dụng cụ này hoạt động.

15. Nêu được công suất hao phí điện năng trên dây tải tỉ lệ nghịch với bình phương của hiệu điện thế ( hiệu dụng) đặt vào hai đầu đường dây.

16. Mô tả được cấu tạo của máy biến thế. Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu của các cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn. Mô tả được ứng dụng quan trọng của máy biến thế.

2.Kỹ năng:

1.Xác định các từ cực của kim nam châm.

2. Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết các từ cực của một nam châm khác.

3. Giải thích được hoạt động của la bàn và biết sử dụng la bàn để tìm hướng địa lý.

4. Giải thích được hoạt động của nam châm điện.

5. Biết dùng nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường.

6. Vẽ được đường sức từ của nam châm thẳng, nam châm hình chữ U và của ống dây có dòng điện chạy qua.

7. Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

8. Vận dụng được quy tắc bàn tay trái để xác định được một trong 3 yếu tố ( chiều của đường sức từ, của dòng điện, và của lực điện từ) khi biết hai yếu tố kia.

9. Giải thích được nguyên tắc hoath động ( về mặt tác dụng lực và về mặt chuyển hóa năng lượng) của động cơ điện một chiều.

10. Giải thích được các bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.

11. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.

12. Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên dây tải điện.

13. So sánh được tác dụng từ của dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều.

14.Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.

 .

	Tuần :12

Tiết : 23
	              BÀI 21 : NAM CHÂM VĨNH CỬU 


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Mô tả được từ tính của nam châm.

- Biết cách xác định từ cực Bắc, Nam của nam châm vĩnh cửu..


- Biết được các từ cực loại nào thì hút nhau, loại nào thì đẩy nhau.

- Mô tả được cấu tạo và giải thích được hoạt động của la bàn. 
   2. Kĩ năng


- Xác định từ cực của nam châm vĩnh cửu, giải thích sự hoạt động của la bàn.
   3. Thái độ


- Yêu thích môn học

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

         - 2 NC thẳng, 1 NC không ghi các từ cực, 1 kim NC đặt trên mũi kim thẳng đứng.
         - 1 la bàn, 1 giá TN, 1 sợi dây treo.

     2.  Chuẩn bị của HS: 
- Đọc và nghiên cứu trước bài 21_SGK
III. Các hoạt động dạy học

     1. Kiểm tra.

     2. Giới thiệu bài mới.

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập
GV: Gọi 1 h/s đọc mục tiêu của chương II
HS: Đọc SGK
GV: Tổ chức tình huống học tập như phần mở bài trong SGK
* Hoạt động 2: Tìm hiểu từ tính của nam châm.
GV: Nam châm có đặc điểm gì ? Hãy nêu phương án loại sắt ra khỏi hỗn hợp (sắt, gỗ…)
HS: Nhớ lại kiến thức ở lớp 5, 7 ( trả lời
GV: Yêu cầu HS trả lời câu C1 

HS: Trả lời câu C1
GV: Phát dụng cụ TN cho các nhóm h/s 
  ( yêu cầu h/s làm TN 
HS: HĐ nhóm làm TN ( nêu kết quả TN.

GV: Cho h/s đọc và làm TN câu C2
   - Dụng cụ: kim NC và mũi kim
HS: HĐ nhóm làm TN ( nêu hiện tượng xảy ra.

GV: Từ kết quả TN trên em rút ra KL gì ? 

HS: Rút ra KL
GV: Yêu cầu h/s đọc thông báo SGK ( nêu tên, kí hiệu và màu sắc của các từ cực ? 

HS: Đọc thông báo SGK( nêu quy ước các từ cực
GV: Cho h/s quan sát hình 21.2 ( nêu các loại NC ?
HS: Quan sát và nêu tên gọi.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu tương tác giữa hai nam châm.
GV: Phát dụng cụ TN cho các nhóm h/s 

( yêu cầu h/s làm TN câu C3, C4 , nêu nhận xét

HS: HĐ nhóm làm TN ( nêu nhận xét.

GV: Hai NC đặt gần nhau thì chúng tương tác với nhau ntn ?
HS: Trả lời 

GV: Yêu cầu h/s rút ra kết luận về sự tương tác của NC
HS: Rút ra kết luận
* Hoạt động 4: Vận dụng
GV: Hướng dẫn  h/s trả lời câu C5  

HS: Trả lời câu C5
GV: - Phát la bàn cho các nhóm h/s

       - Yêu cầu h/s quan sát nêu cấu tạo và hoạt động của la bàn ?  

HS: Quan sát la bàn ( Trả lời câu C6
GV: Hướng dẫn  h/s trả lời câu C7, C8
HS: Trả lời câu C7, C8.


	I. Từ tính của nam châm. 
 1. Thí nghiệm.

C1: Đưa thanh kim loại lại gần vụn sắt trộn vụn gỗ … Nếu thanh kim loại hút vun sắt thì đó là NC
C2: - Khi đã đứng cân bằng kim NC nằm dọc theo hướng Bắc – Nam

- Khi đã đứng cân bằng trở lại kim NC chỉ  theo hướng Bắc – Nam như cũ.
 2. Kết luận
   - Bất kì NC cũng có hai từ cực. Khi để tự do cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc, cực luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam.

* Quy ước các từ cực:

  - Cực Bắc: kí hiệu N (sơn màu đỏ)
  - Cực Nam: kí hiệuám (sơn màu xanh, trắng)

* Các loại NC: NC thẳng, NC chữ U và kim NC

II. Tương tác giữa hai nam châm.

  1. Thí nghiệm. 
C3: Đưa thanh NC lại gần kim NC thì cực Bắc của kim NC bị hút về phía cực Nam của thanh NC.
C4: Đổi đầu một trong hai NC thì chúng đẩy nhau.
  2. Kết luận: 

   - Khi hai NC đặt gần nhau các cực cùng tên đẩy nhau, các cực khác tên hút nhau.
III. Vận dụng 

C5: Có thể ông tổ Xung Chi đã lắp trên xe một thanh NC.
C6: Bộ phận chỉ hướng của la bàn là kim NC. Tại vì ở mọi điểm trên TĐ kim NC luôn chỉ theo hướg Bắc - Nam
C7: - Đầu ghi chữ N là cực Bắc, đầu ghi chữ S là cực Nam.

 - Đầu sơn màu đỏ là cực Bắc, đầu sơn màu xanh (trắng) là cực Nam.
C8: Cực sát với cực ghi chữ N của thanh NC treo trên dây là cực Nam của NC 


      4. Củng cố:
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
   5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
- Làm bài tập 21.1, 21.2, 21.3, 21.5 _SBT

- Đọc và nghiên cứu trước bài 22_SGK
	Tuần :12

Tiết : 24
	    BÀI 22: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG 


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Mô tả được TN về tác dụng từ của dòng điện.
- Trả lời được câu hỏi từ trường tồn tại ở đâu. 
- Biết cách nhận biết từ trường.

   2. Kĩ năng


- Làm TN, nhận biết từ trường.

   3. Thái độ


- Yêu thích môn học

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:


- 1 nguồn điện 3V-9V, 1 kim NC đặt trên mũi kim thẳng đứng.
- 1 công tắc, 2 giá TN, 5 đoạn dây nối, 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A
- 1 đoạn dây dẫn constantan dài khoảng 40cm.
     2.  Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và nghiên cứu trước bài 22_SGK

III. Các hoạt động dạy học

     1. Kiểm tra.

- Hãy nêu đặc điểm của NC ? Chữa bài tập 21.1_SBT ?


- Chữa bài tập 21.2, 21.3_SBT ?
     2. Giới thiệu bài mới.

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập

GV: Tổ chức tình huống học tập như phần mở bài trong SGK
* Hoạt động 2: Tìm hiểu lực từ của dòng điện
GV: Yêu cầu h/s nghiên cứu cách bố trí TN hình 22.1_SGK

 - Nêu mục đích, cách bố trí, tiến hành TN 
HS: nghiên cứu SGK ( Nêu mục đích, cách bố trí, tiến hành TN

GV: Phát dụng cụ TN cho các nhóm h/s 

  ( yêu cầu h/s làm TN 

HS: HĐ nhóm làm TN ( nêu kết quả TN.

GV: Yêu cầu HS trả lời câu C1 

HS: Trả lời câu C1

GV: Cho h/s ngắt công tắc, quan sát hiện tượng xảy ra ( rút ra nhận xét.
HS: làm TN ( nêu hiện tượng xảy ra.

GV: Từ kết quả TN trên em rút ra KL gì ? 

HS: Rút ra KL

* Hoạt động 3: Tìm hiểu Từ trờng.
GV: có phải kim NC ở vị trí trên mới có lực từ tác dụng ? Làm thế nào để kiểm tra ? 

HS: Trả lời.
GV: yêu cầu h/s làm TN theo yêu cầu SGK
HS: HĐ nhóm làm TN ( Trả lời câu C2, C3 

GV: TN trên chứng tỏ không gian xung quanh NC, xung quanh dòng điện có gì đặc biệt ?
HS: Trả lời 

GV: Kết luận về từ trường.
HS: Đọc SGK ( ghi vở 
GV: Có trực tiế nhận biết được từ trường bằng các giác quan không ? Vậy nhận biết bằng cách nào ?
HS: Trả lời 

GV: Kết luận
* Hoạt động 4: Vận dụng
GV: Nhắc lai cách tiến hành TN phát hiện các tác dụng của dòng điện trong dây dẫn thẳng
   - Thông báo: TN do Ơ-xtét tiến hành năm 1820

HS: Nghe thông báo.
GV: Hướng dẫn  h/s trả lời câu C4, C5, C6
HS: Trả lời câu C4, C5, C6

	I. Lực từ. 
 1. Thí nghiệm.

    Hình 22.1_SGK
- Dụng cụ: nguồn điện, công tắc, biến trở, ampe kế, kim NC, dây dẫn.

C1: không
 2. Kết luận
   - Dòng điện có tác dụng từ lên kim NC đặt gần nó. 
II. Từ trường.

  1. Thí nghiệm. 
C2: Kim NC lệch khỏi hướng Nam -Bắc.
C3: Kim NC luôn chỉ một hướng xác định.
  2. Kết luận: 
- Không gian xung quanh NC, xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường.
 3. Cách nhận biết từ trường. 
- Dùng NC thử đưa vào không gian cần kiểm tra. Nếu có lực từ tác dụng lêm kim NC thì nơi đó có từ trường.
III. Vận dụng 

C4: - Đặt kim NC lại gần dây dẫn AB. Nếu kim NC lệch khỏi hướng Bắc-Nam thì dây dẫn AB có dòng điện chạy qua và ngược lại.
C5: TN đặt kim NC ở trạng thái tự do, khi đã đứng cân bằng kim NC luôn chỉ theo hướg Bắc - Nam
C6: Không gian xung quanh NC có từ trường. 


      4. Củng cố:
- Từ trường tồn tại ở đâu ? Làm thế nào để nhận biết từ trường ?
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
   5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
- Làm bài tập 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 _SBT

- Đọc và nghiên cứu trước bài 23_SGK

	Tuần : 13

Tiết : 25
	                                             BÀI 3 :
                    TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ 


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Biết cách dùng mạt sắt để tạo ra từ phổ của thanh nam châm.
- Biết vẽ các đường sức từ và xác dịnh được chiều các đường sức từ của thanh nam châm.

   2. Kĩ năng


- Nhận biết các cực của NC, vẽ các đường sức từ đúng cho NC.
   3. Thái độ


- Trung thực khi làm TN, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:


- 1 NC thẳng, 1 tấm nhựa trong bên trong có mạt sắt.
- 1 số kim NC nhỏ có trục quay thẳng đứng.
     2.  Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và nghiên cứu trước bài 23_SGK

III. tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.


- Hãy nêu đặc điểm của NC ? Chữa bài tập 22.1_SBT ?


- Từ trường là gì ? Nêu cách nhận biết từ trường ?
     2. Giới thiệu bài mới.

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập

GV: Ở đau có từ trường ? Làm thế nào để phát hiện ra từ trường ?
HS: Trả lời.
GV: Tổ chức tình huống học tập như phần mở bài trong SGK

* Hoạt động 2: Tìm hiểu từ phổ
GV: Yêu cầu h/s nghiên cứu cách bố trí TN hình 23.1_SGK

 - Nêu dụng cụ cách bố trí, tiến hành TN 
HS: nghiên cứu SGK ( Nêu dụng cụ, cách bố trí, tiến hành TN

GV: Phát dụng cụ TN cho các nhóm h/s 

  ( yêu cầu h/s làm TN 

HS: HĐ nhóm làm TN ( nêu kết quả TN.

GV: Yêu cầu HS trả lời câu C1 

HS: Trả lời câu C1

GV: Các mặt sắt xa NC thưa dần chứng tỏ điều gì ?
HS: Trả lời.
GV: Thông báo như phần kết luận SGK 

HS: Ghi vở.
       * Hoạt động 3: Tìm hiểu Từ trờng

GV: có phải kim NC ở vị trí trên mới có lực từ tác dụng ? Làm thế nào để kiểm tra ? 

HS: Trả lời.

GV: yêu cầu h/s làm TN theo yêu cầu SGK
HS: HĐ nhóm làm TN ( Trả lời câu C2, C3 

GV: TN trên chứng tỏ không gian xung quanh NC, xung quanh dòng điện có gì đặc biệt ?
HS: Trả lời 

GV: Kết luận về từ trường.
HS: Đọc SGK ( ghi vở 
GV: Có trực tiế nhận biết được từ trường bằng các giác quan không ? Vậy nhận biết bằng cách nào ?
HS: Trả lời 

GV: Kết luận
* Hoạt động 4: Vận dụng
GV: Nhắc lai cách tiến hành TN phát hiện các tác dụng của dòng điện trong dây dẫn thẳng
   - Thông báo: TN do Ơ-xtét tiến hành năm 1820

HS: Nghe thông báo.
GV: Hướng dẫn  h/s trả lời câu C4, C5, C6
HS: Trả lời câu C4, C5, C6

	I. Từ phổ. 
 1. Thí nghiệm.

    Hình 23.1_SGK
- Dụng cụ: NC, mạt sắt, tấm nhựa trong..

C1: Mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của NC, càng xa NC các đường này thưa dần.
 2. Kết luận
            (SGK/Tr.66)
- Hình ảnh các mạt sắt sắp xếp xung quanh NC gọi là từ phổ. 

II. Đường sức từ.
  1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ. 



- Các đường nét liền vẽ được gọi là đướng sức từ.
C2: Trên mỗi đường sức từ, kim NC định hướng theo một chiều xác định.

* Quy ước chiều đường sức từ: là chiều đi từ cực Nam đến cực Bắc xuyên dọc kim NC đặt tên đường sức từ đó.

C3: Bên  ngoài thanh NC, các đường sức từ đều có chiều đi ra từ cực Bắc đi vào ở cực Nam.
  2. Kết luận: 
         (SGK/Tr.64)
III. Vận dụng 

C4:

- Ở khoảng giữa hai từ cực của NC chữ U các đường sức từ gần như song song với nhau.

C5:


               A                              B

C6: 





      4. Củng cố:
- Từ phổ là gì ? Quy ước chiều đường sức từ ?
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
   5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
- Làm bài tập 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 _SBT

- Đọc và nghiên cứu trước bài 24_SGK
I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- So sánh từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của thanh NC thẳng.
- Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây.

- Vận dụng quy tắc nắm bàn tay phải để  xác định chiều đường sức từ của của ống dây có dòng điện chạy qua.
   2. Kĩ năng

	Tuần : 13

Tiết : 26
	     BÀI 24 : TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN 

                                       CHẠY QUA 



- Quan sát, vẽ các đường sức từ đúng cho ống dây có dòng điện chạy qua.
   3. Thái độ


- Trung thực khi làm TN, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:


- 1 tấm nhựa trong có luồn sẵn các ống dây bên trong có mạt sắt.
- 1 nguồn điện, 3 đoạn dây nối.
     2.  Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và nghiên cứu trước bài 24_SGK, thước kẻ, bút chì.
III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.


- Hãy nêu đặc điểm của từ phổ của thanh NC thẳng ? Chữa bài tập 24.1_SBT ?


- Vẽ và xác định chiều đường sức từ của thanh NC thẳng ?

     2. Giới thiệu bài mới
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập

GV: Tổ chức tình huống học tập như phần mở bài trong SGK

* Hoạt động 2: Tìm hiểu từ phổ

GV: Yêu cầu h/s nghiên cứu cách bố trí TN hình 23.1_SGK

 - Nêu dụng cụ cách bố trí, tiến hành TN 
HS: nghiên cứu SGK ( Nêu dụng cụ, cách bố trí, tiến hành TN

GV: Phát dụng cụ TN cho các nhóm h/s 

  ( yêu cầu h/s làm TN 

HS: HĐ nhóm làm TN ( nêu kết quả TN.

GV: Yêu cầu HS trả lời câu C1 

HS: Trả lời câu C1

GV: Hướng dẫn HS vẽ các đường sức từ, cho nhận xét

HS: Dựa vào từ phổ ( vẽ đường sức từ, trả lời câu C2.

GV: Hướng dẫn HS đặt các nam châm thử nối tiếp nhau trên một đường sức từ vừa vẽ được ( vẽ chiều của đường sức từ 
HS: Làm TN ( vẽ chiều đường sức từ
GV: Yêu cầu HS thảo luận trả lời câu C3 

HS: Trả lời câu C3

GV: Từ kết quả của TN trên chúng ta rút ra kết luận gì đường sức từ và chiều đường sức từ ?
HS: Rút ra kết luận.
GV: Thông báo như phần kết luận SGK 

HS: Ghi vở.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu quy tắc nắm tay phải.
GV: Từ trường do dòng điện sinh ra. Vậy chiều đường sức từ có phụ thuộc vào chiều dòng điện hay không ?
HS: Nêu dự đoán, phương án làm TN.
GV: Yêu cầu h/s làm TN kiểm tra dự đoán
HS: HĐ nhóm làm TN, đổi chiều dòng điện dùng NC thử để kiểm tra chiều đường sức từ 
GV: Vậy chiều đường sức từ phụ thuộc vào yếu tố nào ?

GV: Hướng dẫn HS nắm tay phải theo hình 23.4-SGK ( Từ đó rút ra quy tắc xác định chiều đường sức từ,.

HS: Nghiên cứu, tìm hiểu và phát biểu Quy tắc nắm tay phải 
GV: Hướng dẫn HS xác định chiều đường sức từ trong hình 23.4 khi đổi chiều dòng điện.
HS: Xác định chiều đường sức từ 
* Hoạt động 4: Vận dụng
GV: Yêu cầu  h/s vận dụng các kiến thức vừa học ( trả lời câu C4, C5, C6
HS: Trả lời câu C4, C5, C6

	I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua. 
 1. Thí nghiệm.

- Dụng cụ: ống dây, mạt sắt, tấm nhựa trong, nguồn điện, dây nối.

C1: - Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện và bên ngoài thanh NC giống nhau.

- Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các mạt sắt được sắp xếp gần như song song.
C2: Đường sức từ trong và ngoài ống dây tạo thành những đường cong khép kín.
C3: Giống như thanh NC tại hai đầu của ống dây các đường sức từ cùng đi vào ở một đầu và cùng đi ra ở đầu kia
 2. Kết luận
            (SGK/Tr.66)

II. Quy tắc nắm tay phải.

  1. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào ? 
 * Thí nghiệm 
- Đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua có chiều phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua các vòng dây
  2. Quy tắc nắm tay phải 
- Nội dung: 
         (SGK/tr 66)
III. Vận dụng 

C4: Đầu A là cực Bắc, B là cực Nam.

C5: Kim NC vẽ sai chiều là kin NC số 5, dòng điện trong ống dây có chiều đi ra ở đầu B
C6: Đầu A của cuộn dây là cực Bắc, đầu B là cực Nam


      4. Củng cố:
- Nêu quy tắc nắm tay phải ?
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
   5. Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK, đọc phần có thể em chưa biết.
- Làm bài tập 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 _SBT

- Đọc và nghiên cứu trước bài 25_SGK

Tuần : 14                   

Tiết : 27          BÀI 25 : SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP
                                            NAM CHÂM ĐIỆN

 I. Mục tiêu
    1. Kiến thức. 

 
- Biết được các vật liệu từ đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.

 
- Biết được từ tính của thép giữ được lâu hơn của thép.

 
- Biết được cách làm tăng lực từ của nam châm điện.

   2. Kỹ năng. 

 
- Mô tả được thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt, thép.

 
- Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện.

   3. Thái độ. 
- HS tích cực, nghiêm túc, cẩn thận và tự giác trong giờ.
II. Chuẩn bị: 
    1. Giáo viên
        * Đối với cả lớp: - Thí nghiệm hình 25.2.
        * Cho các nhóm HS:


- Nguồn điện, biến trở, am pe kế, khoá, dây dẫn.


- Giá TN, kim nam châm, ống dây, lõi sắt non.

    2.  Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và nghiên cứu trước bài 25_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu quy tắc nắm tay phải ? Chữa bài tập 24.2_SBT ?


- Chữa bài tập 24.3, 24.4_SBT  ?

     2. Giới thiệu bài mới
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập
GV: Sắt và thếp là hai vật liệu dẫn từ. Vậy sắt và thép có nhiễm từ giống nhau không ? Tại sao lõi NC điện làm bằng lõi sắt non mà không làm bằng thép ?

HS: Suy nghĩ trả lời

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự nhiễm từ của sắt, thép.

GV: -Y/c hs nghiên cứu TN nêu cách tiến hành TN.
        - Y/c hs  thực hiện TN theo nhóm.

HS: Làm TN theo nhóm để quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi.

GV: Hướng dẫn hs nhận xét về hiện tượng xảy ra.

HS: Nhận xét.
GV: -Y/c hs nghiên cứu TN hình 25.2 nêu cách tiến hành TN.
        - Y/c hs  thực hiện TN theo nhóm.

HS: Làm TN theo nhóm để quan sát hiện tượng xảy ra.
GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu C1.

HS:  Trả lời câu C1.
GV: Qua 2 TN trên em rút ra kết luận gì ?
HS:  Trả lời.

GV: Thông báo phần nội dung kết luận
HS: Đọc phần kết luận trong SGK

Hoạt động 2: Tìm hiểu về nam châm điện.

GV: Y/c hs đọc thông tin trong SGK 
    - Nêu cấu tạo của NC điện ?
HS: Đọc bài và cấu tạo của NC điện .

GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu C2.

HS:  Trả lời câu C2.
GV: Y/c hs nêu cách làm tăng lực từ của nam châm điện.

HS:  Tìm hiểu, trả lời: Tăng cường độ và số vòng dây.

GV: Hướng dẫn hs trả lời C3.

HS: Quan sát và trả lời C3.  

Hoạt động 3: Vận dụng
GV: Yêu cầu hs trả lời C4, C5. 

HS: Trả lời C4, C5
GV: Hướng dẫn hs nhận xét chéo nhau sau mỗi câu hỏi.

HS: Nhận xét.
GV: Y/c hs thảo luận theo bàn để trả lời câu C6.
HS:  Thảo luận và trả lời.

GV: Nhận xét và rút ra kết luận.
HS: Ghi vở
	I. Sự nhiễm từ của sắt, thép.

  1. Thí nghiệm.
    a) Bố trí TN như hình 25.1 

- Kim nam châm lệch khỏi vị trí ban đầu

- Góc lệch của kim nam châm lớn hơn khi không có lõi sắt.

    b) Bố trí TN như hình 25.2

- Ngắt khoá K, ống dây có lõi sắt non. Đinh sắt rơi xuống.

+ Ống dây có lõi thép. Đinh sắt không rơi xuống.
C1: Khi ngắt dòng điện chạy qua ống dây thì lõi sắt non mất hết từ tính, còn lõi thép thì vẫn giữa được từ tính.

 2. Kết luận.

   (SGK/Tr 68).

II. Nam châm điện.
* Cấu tạo: Là 1 ống dây dẫn trong có lõi sắt non.

C2: 1A - 22
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. Cho biết cường độ dđ chạy qua ống dây và điện trở của dây.

C3: Nam châm b mạnh a, d mạnh hơn c, e mạnh hơn b và d.

III. Vận dụng.
C4: Mũi kéo đã nhiễm từ và trở thành nam châm. Thép làm bằng thép nên vẫn giữ được từ tính.

C5: Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây của nam châm.

C6: Lợi thế của nam châm điện.

- Tạo được nam châm cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng I.

- Chỉ cần ngắt dđ qua ống dây là nam châm mất hết từ tính.

- Có thể thay đổi chiều từ cực của nam châm bằng cách thay đổi chiều dđ.


4. Củng cố.

       - Hãy cho biết sự nhiễm từ của sắt và thép ?
       - Khái quát lại nội dung chính của bài học.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Làm bài tập 25.1 
[image: image9.wmf]®

 25.4 (tr 31/SBT)

- Đọc trước nội dung bài 26.


           BÀI 26 :  ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM –BÀI TẬP
I. Môc tiªu: 


1. KiÕn thøc: N¾m ®​îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña loa ®iÖn, t¸c dông cña nam ch©m trong r¬ le ®iÖn tõ, chu«ng b¸o ®éng. KÓ tªn mét sè øng dông cña nam ch©m trong ®êi sèng vµ kÜ thuËt.

2. KÜ n¨ng: Ph©n tÝch tæng hîp kiÕn thøc. Gi¶i thÝch ®​îc ho¹t ®éng cña nam ch©m ®iÖn

3. Th¸i ®é: ThÊy ®​îc vai trß to lín cña vËt lÝ häc, tõ ®ã cã ý thøc häc tËp, yªu thÝch m«n häc.

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:  * §èi víi mçi nhãm HS:

- 1 èng d©y ®iÖn kho¶ng 100 vßng, ®​ừơng kÝnh cña nguån d©y


- 1 gi¸ thÝ nghiÖm, 1 biÕn trë.


- 1 ampe kÕ.


- 1 nam ch©m h×nh ch÷ U.


- 5 ®o¹n d©y nèi. 


- 1 loa ®iÖn cã thÓ gì bá ®Ó nh×n râ. 

III.Tiến trình bài dạy:
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. Néi dung:
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò:

	? Mô tả thí nghiệm làm sắt, thép nhiễm từ.

- Bài tập 25.1

? Nêu các cách làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên vật.
- Bµi tËp 25.2
	- Hai HS lªn b¶ng tr¶ lêi

	Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nguyªn t¾c cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng loa ®iÖn

	- GV th«ng b¸o: Mét trong nh÷ng øng dông cña nam ch©m ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ loa ®iÖn. Loa ®iÖn dùa vµo t¸c dông tõ cña nam ch©m lªn èng d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua. 

- Lµm thÝ nghiÖm ®Ó nghiªn cøu.

GV: Khi treo èng d©y ph¶i lång vµo 1 cùc nam ch©m ch÷ U. Gi¸ treo èng d©y ph¶i di chuyÓn linh ho¹t khi cã t¸c dông lùc, khi di chuyÓn con ch¹y cña biÕn trë ph¶i nhanh vµ døt kho¸t. 

- GV gióp ®ì nh÷ng nhãm yÕu khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm.

- GV: Cã hiÖn t​îng g× x¶y ra ®èi víi èng d©y trong 2 tr​êng hîp.

- H​íng dÉn HS th¶o luËn chung. 

HS thÊy ®​îc: 

+ Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua, èng d©y chuyÓn ®éng 

- §ã chÝnh lµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña loa ®iÖn. Loa ®iÖn ph¶i cã cÊu t¹o nh​ thÕ nµo?

? Yªu cÇu HS tù t×m hiÓu cÊu t¹o loa ®iÖn trong SGK kÕt hîp víi loa ®iÖn trong bé TN th¸o gì ®Ó lé phÇn bªn trong.

- GV: Chóng ta biÕt vËt dao ®éng, ph¸t ra ©m thanh. VËy qu¸ tr×nh biÕn ®æi, dao ®éng ®iÖn thµnh ©m thµnh trong loa ®iÖn diÔn ra nh​ thÕ nµo ?
	I. Loa ®iÖn:

1. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña loa ®iÖn:

- HS l¾ng nghe GV th«ng b¸o vÒ môc ®Ých thÝ nghiÖm. 

- C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm.

- TÊt c¶ HS quan s¸t kÜ ®Ó nªu nhËn xÐt.

+ Khi cã dßng ®iÖn kh«ng ®æi ch¹y qua èng d©y.

+ Khi dßng ®iÖn trong èng d©y biÕn thiªn.

+ Khi c​êng ®é dßng ®iÖn thay ®æi èng d©y dÞch chuyÓn däc theo khe hë gi÷a hai cùc cña nam ch©m.

2. CÊu t¹o cña loa ®iÖn. 

+ T×m hiÓu cÊu t¹o cña loa ®iÖn cña h×nh phãng to.



	Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña r¬ le ®iÖn tõ

	- Y/c HS ®äc phÇn II.1 SGK 

CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña r¬ le ®iÖn tõ 

? R¬ le ®iÖn tõ lµ g×?

? ChØ ra bé phËn chñ yÕu cña r¬ le ®iÖn tõ. Nªu t¸c dông cña mçi bé phËn.

? §äc vµ cho biÕt yªu cÇu C1


	II. Rơle điện từ: 
1. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña r¬ le ®iÖn tõ

C1: Khi ®ãng K cã dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch 1, nam ch©m ®iÖn hót s¾t vµ ®ãng m¹ch ®iÖn 2.

	Ho¹t ®éng 4: VËn dông - cñng cè - h​íng dÉn 

	? H·y hoµn thµnh C3 vµ C4

- Cho HS ®äc môc “Cã thÓ em ch​a biÕt”
	C3: Trong bÖnh viÖn, b¸c sÜ cã thÓ lÊy m¹t s¾t ra khái m¾t bÖnh nh©n b»ng nam ch©m.

C4: R¬ le ®​îc m¾c nèi tiÕp víi thiÕt bÞ cÇn b¶o vÖ ®Ó khi dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ v​ît qu¸ møc cho phÐp, t¸c dông tõ cña nam ch©m ®iÖn m¹nh lªn th¾ng cùc ®µn håi cña lß xo vµ hót chÆt lÊy thanh s¾t S lµm cho m¹ch ®iÖn tù ®éng ng¾t ( ®éng c¬ ngõng ho¹t ®éng.

- T×m hiÓu 


3. H​íng dÉn häc ë nhµ: 

- N¾m v÷ng néi dung bµi häc, t×m hiÓu øng dông cña nam ch©m trong ®êi sèng vµ kû thuËt.

- Lµm BT 26.1- 26.4 SBT.

- Nghiªn cøu ë nhµ bµi 27: “Lùc ®iÖn tõ”


BÀI 27 : LỰC ĐIỆN TỪ.

I. Mục tiêu:

   1. Kiến thức:

- Mô tả được TN chứng tỏ tác dụng của lực điện từ lên đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.

- Vận dụng được quy tắc bàn tay trái biểu diễn lực từ tác dụng lên dòng điện thẳng đặt vuông góc với đường sức từ, khi biết chiều đường sức từ và chiều dòng điện.

   2. Kỹ năng:

-Mắc mạch điện theo sơ đồ, sử dụng các biến trở và các dụng cụ điện.

-Vẽ và xác định chiều đường sức từ của nam châm.

  3. Thái độ: 

- Cẩn thận, trung thực, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

   1. Chuẩn bị của GV cho các nhóm HS:

- 1 nam châm chữ U, nguồn điện 6V đến 9V, 1 công tắc, 1 giá TN.     

- 1 đoạn dây dẫn AB bằng đồng Ф = 2,5mm, dài 10cm.

- 1 biến trở loại 20Ω - 2A, 1 ampekế GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A

   2. Học sinh:

     - Đọc và chuẩn bị trước bài 27-SGK

III. Tiến trình giảng dạy.

  1. Kiểm tra bài cũ:

    - Nêu TN chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ ?
  2. Giới thiệu bài mới

  3. Bài mới 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: tổ chức tình huống học tập.
GV: Dòng điện tác dụng từ lên kim nam châm, Vậy ngược lại nam châm có tác dụng lực từ lên dòng điện hay không?

HS: nêu dự đoán.

GV: Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu bài học ngày hôm nay để tìm câu trả lời → Bài mới.
	

	* Hoạt động 2: TN về tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu TN hình 27.1 (SGK-tr.73), nêu dụng cụ cần thiết để tiến hành TN.

-HS nghiên cứu SGK, nêu dụng cụ cần thiết để tiến hành TN

GV:  giao dụng cụ TN cho các nhóm, yêu cầu HS làm TN theo nhóm.

HS:Các nhóm nhận dụng cụ TN.

   - Tiến hành TN theo nhóm. Cả nhóm quan sát hiện tượng xảy ra khi đóng công tắc K.

GV: Gọi HS trả lời câu hỏi C1, so sánh với dự đoán ban đầu để rút ra kết luận.

HS Trả lời và rút ra kết luận
* Hoạt động 3: Tìm hiểu chiều của lực điện từ.

GV: Yêu cầu HS mô tả lại TN, sau đó đổi chiều dòng điện AB, quan sát hiện tượng xảy ra ?

HS: Mô tả lại TN hình 27.1_SGK

GV: Cho HS làm lại TN, sau đó đổi chiều dòng điện AB ( Quan sát hiện tượng xảy ra ?
HS: Làm TN, quan sát ( nêu nhận xét
GV: Vây chiều của lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào ?
HS: Trả lời và rút ra kết luận.

GV: Vậy làm thế nào để xác định chiều lực điện từ khi biết chiều dòng điện chạy qua dây dẫn và chiều của đường sức từ ?

  - Yêu cầu HS đọc mục thông báo ở mục 2. Quy tắc bàn tay trái (tr.74-SGK).
HS: Tìm hiểu quy tắc bàn tay trái trong SGK.

GV: Cho h/s phát biểu nội dung quy tắc

HS: Phát biểu nội dung quy tắc
GV treo hình vẽ 27.2 yêu cầu HS kết hợp hình vẽ để hiểu rõ quy tắc bàn tay trái.

 - Cho HS vận dụng quy tắc bàn tay trái để đối chiếu với chiều chuyển động của dây dẫn AB trong TN đã quan sát được ở trên
HS: Xác định chiều của lực điện từ
* Hoạt động 4: Vận dụng 
GV: Hướng dẫn HS vận dụng để trả lời câu C2, C3, C4. 
HS: Vận dụng quy tắc để trả lời các câu hỏi C2, C3, C4. 
	I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện.

1. Thí nghiệm.

- Mắc mạch điện theo hình 27.1 (SGK- tr.73).

- Đóng khoá K → Dây dẫn AB bị hút

C1: Chứng tỏ dây dẫn AB chị tác dụng của một lực nào đó.
2. Kết luận

- Lực t/d lên dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường gọi là lực điện từ.
II. Chiều của lực điện từ, quy tắc bàn tay trái.

1. Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào những yếu tố nào? (10 phút)
a. TN (hình 27.1)

 - Khi đổi chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB thì chiều lực điện từ thay đổi.

 - Khi đổi chiều đường sức từ thì chiều lực điện từ thay đổi.

 b. Kết luận: (SGK/Tr.73)
 2. Quy tắc bàn tay trái.
 - Nội dung: (SGK)
III. Vận dụng
C2: Trong đoạn dây dẫn AB, dòng điện có chiều đi từ B đến A.

C3: Đường sức từ của nam châm có chiều đi từ dưới lên trên.
C4: Làm khung quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ


 4. Củng cố

- Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào? Nêu quy tắc bàn tay trái.

 5. Hướng dẫn về nhà:

- Học thuộc quy tắc bàn tay trái, vận dụng vào làm bài tập 27 (SBT)
Tuần : 15

Tiết : 30 
BÀI 28 : ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU –BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 

            1. Kiến thức: Mô tả được các bộ phận chính, giải thích được hoạt động của động cơ điện 1 chiều. Nêu được tác dụngcủa mỗi bộ phận chínhtrong động cơ điện. Phát hiện sự biến đổi điện năng thành cơ năng trong khi động cơ điện hoạt động.

2. KÜ n¨ng: VËn dông quy t¾c bµn tay tr¸i x¸c ®Þnh chiÒu lùc ®iÖn tõ, biÓu diÔn lùc ®iÖn tõ. Gi¶i thÝch ®​îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.


3. Th¸i ®é và bồi dưỡng:

- Båi d​ưỡng thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng. 


- Yªu thÝch m«n häc.

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: 


- 1 m« h×nh ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu, cã thÓ ho¹t ®éng ®​îc víi nguån 6V.


- 1 nguån ®iÖn 6V
 

III. Tiến trình bài dạy :
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. Néi dung:
	Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña GV
	Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña HS

	Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - tæ chøc t×nh huèng häc tËp

	? Ph¸t biÓu quy t¾c bµn tay tr¸i 

Gi¶i bµi tËp 27.3-SBT

§V§: NÕu ®​a liªn tôc dßng ®iÖn vµo khung d©y th× khung d©y sÏ liªn tôc chuyÓn ®éng quay trong tõ tr​êng cña nam ch©m nh​ thÕ ta sÏ cã mét ®éng c¬ ®iÖn. 

- GV: Ph¸t m« h×nh ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cho c¸c nhãm.

? ChØ ra c¸c bé phËn chÝnh cña ®éng c¬


	HS: - §Æt bµn tay tr¸i sao cho c¸c ®​êng søc tõ h​íng vµo lßng bµn tay theo chiÒu tõ cæ tay ®Õn ngãn tay, ngãn c¸i cho·i ra 900 chØ chiÒu lùc ®iÖn tõ. 

- BiÓu diÔn lùc ®iÖn tõ t¸c dông vµo khung d©y. 

- C¸c lùc nµy lµm cho khung d©y quay ng​îc chiÒu kim ®ång hå theo trôc cña nã.

I. Nguyên tắc cấu tạo: 

1. Các bộ phận chính :

+ HS lµm viÖc víi SGK vµ nghe h×nh vÏ 28.1 vµ m« h×nh ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu. 

+ Khung d©n dÉn

+ Nam ch©m

+ Cæ gãp ®iÖn

	Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu nguyªn t¾c ho¹t ®éng

	- Yªu cÇu ®äc phÇn th«ng b¸o vµ nªu nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu. 


? §äc vµ cho biÕt 

yªu cÇu C1

- Lµm viÖc c¸ nh©n 

? §äc vµ nghiªn cøu C2 vµ nªu dù ®o¸n hiÖn t​îng x¶y ra.

? Lµm viÖc theo nhãm

? CÆp lùc tõ võa vÏ cã t¸c dông g× ®èi víi khung d©y. 

- Yªu cÇu HS lµm TN theo nhãm 

? §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã c¸c bé phËn chÝnh lµ g×? Nã ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nµo?
	2. Hoạt động của đọng cơ điện 1 chiều.
- HS ®äc phÇn th«ng b¸o ®Ó nªu ®​îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn  mét chiÒu lµ dùa trªn t¸c dông cña tõ tr​êng lªn khung d©y dÉn cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æt trong tõ tr​êng.

C1: - VËn dông quy t¾c bµn tay tr¸i, x¸c ®Þnh cÆp lùc tõ t¸c dông lªn 2 c¹nh AB, CD cña d©y 

- Lµm C3 theo nhãm 

C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm

3. Kết luận: 

+ Nam ch©m ®iÖn t¹o ra tõ tr​êng 

+ Khung d©y dÉn cho dßng ch¹y qua

+ Khung d©y quay nhê t¸c dông tõ cña lùc ®iÖn tõ.

	Ho¹t ®éng 4: Ph¸t hiÖn sù biÕn ®æi n¨ng l​ượng trong ®éng c¬ ®iÖn

	? Khi ho¹t ®éng, ®éng c¬ ®iÖn chuyÓn ho¸ thµnh c¸c d¹ng n¨ng l​îng nµo?
	- §iÖn n¨ng chuyÓn ho¸ thµnh c¬ n¨ng

	Ho¹t ®éng 5: VËn dông 

	- Tæ chøc cho HS lµm viÖc c¸ nh©n C5, C6, C7
	- Nghiªn cøu vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vËn dông

C5: Khung d©y ê H-28.3 quay ng​îc chiÒu kim ®ång hå.

C6: §Ó chÕ t¹o ®éng c¬ ®iÖn cã c«ng suÊt lín ng​êi ta kh«ng dïng nam vÜnh cöu v× nam nam ch©m vÜnh cöu kh«ng t¹o ra tõ tr​êng m¹nh nh​ nam ch©m ®iÖn.

C7: §éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu ®​îc dïng ë nhiÒu dông cô gia ®×nh: M¸y b¬m n​íc, qu¹t ®iÖn, tñ l¹nh, m¸y giÆt, m¸y kh©u, m¸y sÊy tãc, ... Cßn ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ®​îc dung chñ yÕu ë c¸c lo¹i ®å ch¬i trÎ  em, lß thæi, ....


3. H​íng dÉn häc ë nhµ:

- N¾m v÷ng cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu, liªn hÖ víi thùc tÕ cuéc sèng.

- Gi¶i c¸c bµi tËp 28.1, 28.3; 28.4-SBT

- T×m hiÓu tr​íc bµi: “Bµi tËp vËn dông quy t¾c n¾m tay ph¶i vµ quy t¾c bµn tay tr¸i”

BÀI TẬP
                                          Bµi tËp vËn dông quy t¾c n¾m tay ph¶i 

vµ quy t¾c bµn tay tr¸i
I. Mục tiêu: 


- VËn dông ®­îc quy t¾c n¾m bµn tay ph¶i, x¸c ®Þnh ®­îc chiÒu ®­êng søc tõ cña èng d©y khi biÕt ®­îc chiÒu cña dßng ®iÖn vµ ng­îc l¹i.


- RÌn kü n¨ng øng dông quy t¾c n¾m tay ph¶i.

- BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c b­íc gi¶i bµi tËp ®Þnh tÝnh 
II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: 


GV: GA ®iÖn tö, c¸c bµi tËp vËn dông phï hîp


        Dông cô: §èi víi mçi nhãm HS:

1 èng d©y dÉn kho¶ng tõ 500 vßng ®Õn 700 vßng, ( = 0,2mm
1 thanh nam ch©m; 1 sîi d©y m¶nh dµi 20cm

1 gi¸ thÝ nghiÖm; 1 nguån ®iÖn 6V; 1 c«ng t¾c.

HS:  N¾m v÷ng quy t¾c n¾m tay ph¶i vµ quy t¾c bµn tay tr¸i, nghiªn cøu c¸c bµi tËp ë nhµ.
III. Tiến trình bài dạy:
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. Néi dung:
	Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña GV
	Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña HS

	Ho¹t ®éng 1: Bµi cò

	?1 Ph¸t biÓu quy t¾c n¾m tay ph¶i? øng dông cña quy t¾c n¾m tay ph¶i?
?2 Ph¸t biÓu quy t¾c bµn tay tr¸i? øng dông cña quy t¾c bµn tay tr¸i?
	2 HS lÇn l­ît ph¸t biÓu:

 HS1:Quy tắc bàn tay phải dùng để xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện chạy trong lòng ống dây hoặc ngược lại.

	Ho¹t ®éng 2: Gi¶i bµi 1

	GV: Ph¸t phiÕu häc tËp bµi 1 cho HS.


                                         S         N

                     K  +  -
GV: NhËn xÐt bµi lµm cña HS 

? Bè trÝ thÝ nghiÖm kiÓm tra 

? Quan s¸t hiÖn t­îng vµ rót ra kÕt luËn

? Qua bµi tËp cÇn nhí c¸c bµi kiÕn thøc g×.

	- C¸ nh©n HS ®äc ®Ò bµi 1, nghiªn cøu bµi nªu b­íc gi¶i. 

a. Dïng quy t¾c n¾m tay ph¶i x¸c ®Þnh chiÒu ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y.

+ X¸c ®Þnh ®­îc tªn tõ cùc cña èng d©y

+ XÐt t­¬ng t¸c gi÷a èng d©y vµ nam ch©m ( hiÖn t­îng. 

b. Khi ®æi chiÒu dßng ®iÖn, dïng quy t¾c n¾m tay ph¶i x¸c ®Þnh l¹i chiÒu ®­êng søc tõ ë 2 ®Çu èng d©y. 

- X¸c ®Þnh ®­îc tªn tõ cùc cña èng d©y.

- M« t¶ t­¬ng t¸c gi÷a èng d©y vµ nam ch©m.

c. KiÓm tra theo nhãm

+ Quy t¾c n¾m tay ph¶i 

+ X¸c ®Þnh tõ cùc cña èng d©y khi biÕt chiÒu ®­êng søc tõ.

+ T­¬ng t¸c gi÷a nam ch©m vµ èng d©y ch¹y qua.

	Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp cñng cè

	a) X¸c ®Þnh chiÒu ®­êng søc tõ vµ chiÒu dßng ®iÖn cña èng d©y trong c¸c tr­êng hîp sau: 
      [image: image10.emf] 
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b) X¸c ®Þnh cùc tõ cña èng d©y vµ cùc tõ cña kim nam ch©m ë c¸c tr­êng hîp sau




                 +       -
                               +       -

                      +       -                                +       -                              -       + 
c) X¸c ®Þnh chiÒu dßng ®iÖn trong c¸c tr­êng hîp sau:


       


- HS th¶o luËn nhãm vµ lÇn l­ît tr×nh bµy lêi gi¶i.

- GV cho HS lªn b¶ng biÓu diÔn 

	Ho¹t ®éng 4: Rót ra c¸c b­íc gi¶i bµi tËp 

	- H­íng dÉn HS trao ®æi 

? NhËn xÐt ®Ó ®­a ra c¸c b­íc chung khi gi¶i bµi tËp, vËn dông quy t¾c n¾m tay ph¶i

	- HS trao ®æi, th¶o luËn chung c¶ líp ®Ó ®­a c¸c b­íc gi¶i bµi tËp vËn dông quy t¾c n¾m tay ph¶i theo 2 tr­êng hîp.

+ BiÕt chiÒu ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y x¸c ®Þnh chiÒu dßng ®iÖn

+ BiÕt chiÒu dßng ®iÖn x¸c ®Þnh chiÒu ®­êng søc tõ


3. H­íng dÉn vÒ nhµ:

- N¾m v÷ng quy t¾c n¾m tay ph¶i; Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a

- Lµm bµi tËp 30.1 - 30. 
- TiÕt sau tiÕp tôc gi¶i bµi tËp vËn dông quy t¾c bµn tay tr¸i.

     
BÀI 30 : BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC
NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI
I. Mục tiêu

   1. Kiến thức


- Vận dụng quy tắc nắm tay phải xác định đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

-  Vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định vhiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đường sức từ, hoặc chiều đường sức từ khi biết hai trong số ba yếu tố trên.
- Biết thực hiện giải các bài tập định tính phần điện từ học.
   2. Kĩ năng: 

- Suy luận lôgíc và vận dụng kiến thức.

   3. Thái độ: 
- Cẩn thận, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

- 1 ống dây, 1 thanh NC, 1 giá TN, 1 sợi dây, 1 máy biến áp nguồn.

    2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và giải trước các bài tập của bài 30_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái ?


     2. Giới thiệu bài mới
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Giải bài tập 1
GV: Làm TN ( yêu cầu h/s quan sát và giải bài tập 1 theo các bước trong SGK
HS: Quan sát hiện tượng xảy ra ( giải bài tập 1
GV: yêu cầu h/s làm TN kiểm tra 

HS: Làm TN để kiểm tra câu trả lời

GV: Nhắc lại các kiến thức cần vận dụng trong bài 1
HS: Ghi nhớ
Hoạt động 2: Giải bài tập 2
GV: Yêu cầu hs làm việc với SGK, vẽ  hình 30.1 vào vở
HS: Đọc SGK ( Vẽ hình vào vở
GV: Hãy cho biết các kí hiệu (,  (  có ý nghĩa gì ? 

HS: Đọc SGK, giải thích ý nghĩa kí hiệu
GV: Y/c hs vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều các đại lượng trong hình 30.2
HS: Vận dụng quy tắc bàn tay trái làm bài tập
Hoạt động 3: Giải bài tập 3
GV: Vẽ  hình 30.3 lên bảng 

       - Yêu cầu h/s nghiên cứu, giải bài tập 3
HS: Vẽ hình vào vở ( Đọc SGK và giải bài tập 
GV: Gọi một h/s lên bảng chữa

HS: Chữa bài tập trên bảng
GV: Cho h/s thảo luận và nhận xét về bài giải

HS: Thảo luận, nhận xét


	Bài 1
 a. Nam châm bị hút vào ống dây.

 b. Lúc đầu NC bị đẩy ra xa, sau đó nó xoay đi. Khi cức Bắc của NC hướng về phía đầu B của ống dây thì Nc bị hút vào ống dây.
Bài 2
  


a)                            



                b)                                    c)

Bài 3

a)
b) Khung quay ngược chiều kim đồng hồ
c) Thì lực 
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  phải có chiều ngược lại.
  - Muồn vậy phải đổi chiều dòng điện trong khung hoặc đổi chiều đường sức từ.




 
4. Củng cố
       - Nhắc lại các kiến thức cần vận dụng trong bài
5. Hướng dẫn về nhà.
- Làm bài tập 30.1 
[image: image15.wmf]®

 30.4 (SBT)

- Đọc trước nội dung bài 31.

                BÀI 31: . HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 
I. Mục tiêu

   1. Kiến thức

- Làm được thí nghiệm dùng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện để tạo ra dòng điện cảm ứng

- Mô tả được cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín bằng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện

- Sử dụng được đúng 2 thuật ngữ mới, đó là dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điện từ

   2. Kĩ năng: 
- Quan sát và mô tả chính xác hiện tượng xảy ra
   3. Thái độ: 
- Ham hiểu biết, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

  1. Giáo viên: 

- 1 đinamô xe đạp có gắn bóng đèn

    * GV chuẩn bị cho các nhóm HS:

- Một cuộn dây có gắn bóng đèn LED
- Một thanh nam châm có trục quay vuông góc với thanh

- Nam châm điện , nguồn điện
    2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và nghiên cứu trước bài 31_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.


- Chữa bài tập 30.1_SBT ?


     2. Giới thiệu bài mới
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập

GV: Em hãy cho biết trường hợp nào không dùng pin, ắc quy mà vẫn tạo ra dđ không ?

HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Bộ phận nào làm cho đèn xe đạp phát sáng ? Bình điện xe đạp có những bộ phận nào ? 

     ( Bài mới

HS: Suy nghĩ
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và  họat động của đinamô.

GV: Yêu cầu h/s quan sát Hình 31.1 và quan sát đinamô đã tháo vỏ đặt trên bàn giáo viên 

 - Hãy chỉ ra bộ phận chính của đinamô ?

HS: Quan sát hình vẽ, đinamô thật ( trả lời

GV: Hoạt động của bộ phận nào của đinamô gây ra dđ ?

HS: trả lời
Hoạt động 3: Tìm hiểu cách tạo ra dòng điện
GV: Cho h/s nghiên cứu câu C1, nêu dụng cụ TN cần thiết, các bước tiến hành TN
HS: Nghiên cứu câu C1, nêu dụng cụ và các bước tiến hành TN
GV: Phát dụng cụ TN cho các nhóm

   - Yêu cầu h/s làm TN câu C1 ( Nêu hiện tượng xảy ra
HS: Nhận dụng cụ TN, tiến hành làm TN câu C1 ( Quan sát, nêu hiện tượng xảy ra
GV: Yêu cầu h/s dự đoán câu C2 

HS: Dự đoán câu C2 

GV: Yêu cầu h/s làm TN kiểm tra

HS: Tiến hành làm TN câu C2 
GV: Qua câu hỏi C1, C2 em có nhận xét gì ? 

HS: Nêu nhận xét 
GV: Cho h/s đọc TN câu C3, nêu dụng cụ TN cần thiết, các bước tiến hành TN

HS: Nghiên cứu câu C3, nêu dụng cụ và các bước tiến hành TN
GV: Phát dụng cụ TN cho các nhóm

   - Yêu cầu h/s làm TN câu C3 ( Nêu hiện tượng xảy ra

HS: Nhận dụng cụ TN, tiến hành làm TN câu C1 ( Quan sát, nêu hiện tượng ( trả lời câu C3 
GV: Khi đóng ngắt mạch điện thì cường độ dòng điện thay đổi ntn ? Từ trường của NC thay đổi ra sao ?

HS: Trả lời ( thảo luận rút ra nhận xét.
Hoạt động 4: Hiện tượngcảm ứng điện từ.
GV: Qua các TN, từ 2 nhận xét trên ( Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng?
HS:  Trả lời.
GV: Hướng dẫn hs trả lời câu C4, C5.

HS:  Trả lời.
	I. Cấu tạo và  họat động của đinamô ở xe đạp.

- Cấu tạo:  có 1 nam châm và cuộn dây. 
- Khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo và đèn sáng.

II. Dùmg nam châm để tạo ra dòng điện 

1. Dùng nam châm vĩnh cửu:

   * TN 1: (hình 31.2)
C1: Trong cuộn dây xuất hiện dòng điện khi:

  - Di chuyển NC lại gần cuộn dây.
  - Di chuyển NC ra xa cuộn dây.

C2: Trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

NX: dòng điện xh trong cuộn dây dẫn kín khi ta đưa nam châm lại gần hay ra xa 1 đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại.

2. Dùng nam châm điện.
C3. Dòng điện xuất hiện:

- Trong khi đóng mđiện của nam châm.

- Trong khi ngắt mđiện của nam châm.
NX: Dòng điện xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín trong thời gian dòng điện của nam châm điện biến thiên.
III. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Dđ được tạo ra trong TN 1,2 gọi  là dòng điện cảm ứng. 
 - Hiện tượng xuất hiện dđ cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 
C4: Trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C5: Nhờ nam châm ta có thể tạo ra dòng điện .


 4. Củng cố
       - Tạo ra dòng điện cảm ứng bằng cách nào ? Hiện tượng tạo ra dòng điện cảm ứng gọi là gì ?
       - Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học phần ghi nhớ SGK

- Làm bài tập 31.1 
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 31.3 (SBT)

- Đọc trước nội dung bài 32.

      Tuần : 17

      Tiết 
                               BÀI 38 : ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG 
I. Mục tiêu

   1. Kiến thức

- Xác  định được có sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S.

- Dựa trên quan sát , xác lập được mối quan hệ giữa xuất hiện dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín.

- Phát biểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

- Vận dụng được những điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng để giải thích và dự đoán những trường hợp cụ thể.

   2. Kĩ năng: 

- Hoạt động nhóm, làm thí nghiệm, sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều quay của động cơ điện một chiều, sử dụng quy tắc nắm tay phải.
  3. Thái độ: 

- Ham hiểu biết, cẩn thận, kiên trì, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

  1. Giáo viên chuẩn bị cho các nhóm HS:
-  Mô hình cuộn dây dẫn và đường sứ từ của nam châm.

  2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và nghiên cứu trước bài 32_SGK.

III. tiến trình giảng dạy
    1. ổn định lớp

 2. Kiểm tra bài cũ.


-  Phát biểu quy tắc bàn tay trái ? Chữa bài tập 31.1_SBT ?
- Nêu cách tạo ra dòng điện cảm ? 
          3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập

GV: ĐVĐ vào bài như trong SGK
HS: Đọc phần mở bài SGK
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự biến đổi số đường sức từ qua cuộn dây
GV: Thông báo: Chính từ trường của NC đã tác dụng lên dây dẫn và tạo ra dòng điện. 

 - Làm thế nào để nhận biết được sự biến đổi của từ trường trong cuộn dây. Khi đưa NC lại gần hoặc ra xa cuộn dây ?

HS: Trả lời

GV: Hướng dẫn HS sử dụng mô hình và đém số đường sức rừ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây khi đưa NC lại gần hoặc ra xa ?

HS: Hoạt động nhóm đọc SGK
  - Làm việc với mô hình để trả lời câu hỏi C1

GV: Yêu cầu h/s rút ra nhận xét về sự biến đổi số đường sức từ qua cuộn dây ? 

HS: Nêu nhận xét 

Hoạt động 3: Tìm hiểu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
GV: Yêu cầu HS trả lời câu C2 bằng việc hoàn thành bảng 1
HS: Hoàn thành bảng 1 ( trả lời câu C2 
GV: Hướng dẫn h/s đối chiếu, tìm hiểu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

HS: Dựa vào bảng 1 ( nhận xét

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C3 

HS:  Trả lời câu C3 

GV: Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng ?
HS: Trả lời 
GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C4 
HS:  Trả lời câu C4 
GV: Vậy khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

HS: Trả lời 

GV: Chốt lại câu kết luận

HS: Ghi vở 
Hoạt động 4: Vận dụng.
GV: Hướng dẫn hs trả lời câu C5, C6.

HS:  Trả lời.
	I. Sự biến đổi số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây.

* Quan sát
C1: - Số đường sức từ tăng

- Số đường sức từ không đổi

- Số đường sức từ giảm

- Số đường sức từ giảm

* Nhận xét 1:

      Khi đưa 1 cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu 1 cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng họăc giảm (biến thiên)

II. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C2: Bảng 1
Làm TN
Có dđ  cảm ứng hay k ?
Số đst  xuyên qua S có biến thiên k?
- Đưa NC lại gần

Có

Có

- NC đứng yên

Không

Không

- Đưa NC ra xa

Có

Có

C3. Khi số đường sức từ xuyên qua một tiết diện s thay đổi (biến thiên)
* Nhận xét 2. (sgk)
C4. Vì khi đóng ngắt mạch điện thì từ trường của nam châm điện thay đổi nên số đường sức từ xuyên qua tiết diện s trhay đổi làm xuất hiện dòng điện cảm ứng.

* Kết luận: (sgk)

III. Vận dụng.

C5. Khi quay núm đinamô thì cuộn dây trong đinamô quay làm cho số đường sức từ xuyên qua cuộn dây biến thiên nên xuất hiện dòng điẹn cảm ứng.
C6. Vì khi nam châm quay trước cuộn day dẫn kín thì số đường sức từ xuyên qua cuộn dây thay đổi nên sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây



 4. Củng cố
       - Hãy nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng ?
       - Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học phần ghi nhớ SGK

- Làm bài tập 32.1 
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 32.3 (SBT)

- Ôn tập lại các bài đã học để chuẩn bị cho tiết ôn tập
	Tuần : 18

Tiết : 35-36
	                                        ÔN TẬP


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức


- Giúp h/s hệ thống hoá các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng về điện học, nam châm, từ trường, lực từ, động cơ điện và dòng điện cảm ứng.


- Ôn tập và tự kiểm tra các kiến thức đã học.


- Vận dụng các kiến thức đã học để làm một số bài tập.
   2. Kĩ năng


- Phân tích, tổng hợp kiến thức.

   3. Thái độ

- Trung thực, kiên trì, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS:

 - Hệ thống câu hỏi và bài tập.

    2. Chuẩn bị của HS:

- Ôn lại các bài đã học

III. Các hoạt động dạy học

     1. Kiểm tra bài cũ.
     2. Giới thiệu bài

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Ôn tập

GV: Yêu cầu h/s trả lời các câu hỏi 
HS: trả lời các câu hỏi
1. Nam châm có đặc điểm gì ?
2. Hai NC châm đặt gần nhau thì chúng tương tác với nhau ntn ?
3. Nêu quy ước về chiều đường sức từ ?
4. Phát biểu quy tắc nắm tay phải ?
5. Để xác định chiều lực diện từ  tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện cần vận dụng quy tắc nào ?
   - Phát biểu nội dung quy tắc ?

6. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng là gì ?

* Hoạt động 2: Vận dụng

GV: yêu cầu h/s vận dụng kiến thức để làm một số BT 
? Một bếp điện được sử dụng với hđt 220V thì dòng điện chạy qua bếp có cường độ 3A. Dùng bếp này đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200C trong thời gian 20 phút. Tính hiêu suất của bếp, biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K
GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và gải.

HS: tóm tắt và gải
GV: Yêu cầu h/s vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều đường sức từ, chiều dòng điện, lực điện từ và xác định các cực của NC (hình vẽ)
HS: Vận dụng quy tắc để xác định các yếu tố còn thiếu trong hình vẽ

   


	I. Lý thuyết

1. Nam châm có đặc tính hút sắt hoặc bị sắt hút
- mỗi NC đều  có hai cực: Cực Bắc (N) và cực Nam (S).

2. Hai nam châm đặt gần nhau, các cực cùng tên đẩy nhau, khác tên hút nhau.
3. - Chiều đường sức từ là chiều đi từ cực Nam đến cực Bắc xuyên dọc kim NC trên mỗi đường sức từ.
 - Bên nghài thanh NC đường sức từ có chiều đi ra ở cực Bắc và đi vào ở cực Nam
4. Quy rắc nắm tay phải
- Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiếu đường sứ rừ chạy trong lòng ống dây
5. Quy tắc bàn tay trái
ND: Đặt bàn tay trái sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều lực điện từ
6. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến thiên.
II. Vận dụng

BÀI 1
Tóm tắt:

U = 220V; I = 3A; t01 = 200C; t02 = 1000C;

 t = 20ph; c = 4200 J/kg.K
Tính: H = ?
Giải

- Nhiệt lượng mà bếp toả ra là 
       Qtp = U.I.t = 220. 3. 60 792000J

- Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên là:
      Qci = m.c(t02 -  t01) = 4200.2. 80 = 672000J

- Hiệu suất của bếp là:

      H = 
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BÀI 2:

Xác định các đại lượng còn thiếu trong hình vẽ 









 4. Củng cố:

- Yêu cầu h/s hệ thống lại các kiến thức đã học.

5. Hướng dẫn về nhà

- Ôn lại các bài đã học trong chương I, II
- Chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kì I
Tuần 19
Tiết 37-38

  KIỂM TRA HỌC KÌ I 
I. Mục tiêu: 

1. KiÕn thøc: KiÓm tra HS c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ch​¬ng I vµ ch​¬ng II: §Þnh luËt ¤m, ®o¹n m¹ch nèi tiÕp, ®o¹n m¹ch song song, ®iÖn trë, c«ng, c«ng suÊt, ®Þnh luËt Jun- Lenx¬, quy t¾c bµn tay tr¸i, n¾m tay ph¶i, …
2. KÜ n¨ng: RÌn tÝnh to¸n c¸c bµi to¸n vÒ ®o¹n m¹ch nèi tiÕp, song song, hçn hîp.

3. Th¸i ®é: CÈn thËn, chÝnh x¸c. 

II. ChuÈn bÞ:

GV: §Ò kiÓm tra 

HS: «n tËp c¸c kiÕn thøc ch​¬ng I vµ ch​¬ng II. C¸c d¹ng bµi tËp tù luËn

III. Tiến trình bài dạy

1. æn ®Þnh tæ chøc
2. Néi dung:
Tuần : 20

Tiết : 39
BÀI 33 : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. Mục tiêu
   1. Kiến thức

- Nêu được sự phụ thuộc chiều dòng điện vào sự biến đổi đường sức từ 

- Phát biểu được đặc điểm dòng điện xoay chiều.

- Bố trí thí nghiệm tạo ra dòng điện xoay chiều theo hai cách.

- Điều kiện chung xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

   2. Kĩ năng: 

- Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra.
  3. Thái độ: 

- Ham hiểu biết,  kiên trì, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 

  1. Giáo viên chuẩn bị cho các nhóm HS:
- 1 cuộn dây dẫn kín có hai bóng đèn led

- 1 nam châm vĩnh cửu có thể quay quanh 1 trục thẳng đứng.

- 1 mô hình cuộn dây quay trong từ trường của nam châm    

  2. Chuẩn bị của HS: 

- Đọc và nghiên cứu trước bài 33_SGK.

III. tiến trình giảng dạy
1. ổn định lớp

     2. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu cách tạo ra dòng điện cảm ứng ? 
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV $ HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập

GV: ĐVĐ vào bài như trong SGK
HS: Đọc phần mở bài SGK
Hoạt động 2: Tìm hiểu chiều của dòng điện cảm ứng
GV: Hướng dẫn h/s làm TN, động tác đưa NC vào ống dây, rút NC ra phải rứt khoát.
HS: Làm TN hình 33.1-SGK
GV: Yêu cầu HS quan sát hiên tượng xảy ra để trả lời câu hỏi C1
HS:  Quan sát ( trả lời câu hỏi C1 
GV: Hãy so sánh số đường sức từ trong 2 trường hợp trên ? 

HS: Trả lời 

GV: Chiều dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp trên có gì khác nhau

HS: Trả lời 
GV: Khi nào dòng điện cảm ứng đổi chiều ?

HS: Suy nghĩ ( trả lời 
GV: Kết luận theo nội dung SGK

HS: Ghi vở

GV: Yêu cầu HS đọc mục 3_ tìm hiểu khái niệm dòng điện xoay chiều.

HS: Đọc SGK_ nêu  KN dòng điện xoay chiều.

GV: Cho biết: trên các dụng cụ điện có ghi AC 220V hoặc DC 60V thì AC có nghĩa là dòng điện xoay chiều, DC là dòng điện một chiều.

Hoạt động 3: Tìm hiểu cách tạo ra dòng điện xoay chiều
GV: Yêu cầu HS phân tích hình 33.2 ( cho biết số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi ntn ? Chiều dòng điện cảm ứng có đặc điểm gì ?
HS: Phân tích hình vẽ ( trả lời câu C2 

GV: Dòng điện cảm ứng xuất hiện là dòng điện một chiều hay xoay chiều ? 

HS: Trả lời
GV: Yêu cầu h/s làm TN kiểm tra dự đoán

HS:  Hoạt động nhóm làm TN kiểm tra theo nhóm ( rút ra kết luận
GV: Yêu cầu h/s nghiên cứu câu C3 ( nêu lên dự đoán về chiều dòng điện cảm ứng trong cuộn dây ? Giaỉ thích ?

HS:  Nghiên cứu câu C3 ( nêu lên dự đoán 
GV: Làm TN hình 33.3, yêu cầu H/s quan sát hiện tượng xảy ra

HS: Quan sát hiện tượng xảy ra
GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C3 

HS:  Trả lời câu C3 

GV: TN trên có phù hợp với dự đoán không ?

HS: Trả lời 

GV: Cho h/s phát biểu kêt luận và giải thích thêm
HS: Ghi vở
Hoạt động 4: Vận dụng.
GV: Hướng dẫn hs làm TN theo nhóm hình 33.4_SGK ( trả lời câu C4
HS:  Làm TN hình 33.4_SGK ( trả lời câu C4
	I. Chiều của dòng điện cảm ứng.

1. Thí nghiệm
C1: - Khi đưa NC từ ngoài vào trong cuộn dây thì 1 đèn LED sáng.
- Khi đưa NC từ trong ra ngoài cuộn dây thì đèn LED kia sáng.
 - Dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp trên là ngược nhau (vì trong mỗi trường hợp chỉ có một đèn LED sáng, mà hai đèn mắc song song)

 2. Kết luận
      (SGK/Tr 90)
 3. Dòng điện xoay chiều

 - Dòng điện luân phiên đổi chiều được gọi là dòng điện xoay chiều.

II. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều
  1. Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín.   

C2: Khi cực N của NC lại gần cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua cuộn dây tăng. Khi cực N ra xa cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua cuộn dây giảm.
- Khi NC quay liên tục thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây luân phiên tăng giảm. Vậy dòng điện cảm ứng là dòng điện xoay chiều.
* TN kiểm tra. 
          (Hình 33.2- sgk)

 2. Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường
* Thí nghiệm.
           (Hình 33.3_sgk)

C3. Khi cuộn dây quay từ vị trí 1 đến vị trí 2 thì số đường sức từ xuyện qua tiết diện S tăng, khi cuộn dây quay tiếp thì số đường sức từ giảm. Nếu cuộn dây quay liên tục thì số đường sức từ xuyên qua S liên tục tăng giảm. Vậy dòng điện cảm ứng xuất hiện là dòng điện xoay chiều.
 3. Kết luận: 
              (sgk/tr 91)

III. Vận dụng.
C4. Khi khung dây quay nửa vòng tròn thì số đường sức từ qua khung dây tăng. Trên nửa vòng tròn sau đó số đường sức từ giảm nên dòng điện đổi chiều đèn thứ 2 sáng.



 4. Củng cố
       - Hãy nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều ?
       - Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học phần ghi nhớ SGK

- Làm bài tập 33.1 
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 33.4 (SBT)

- Đọc trước bài 34_ SGK
Tuần : 20
Tiết : 40
BÀI 34 : MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. Mục tiêu

   1. Kiến thức

- Nhận biết được hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều chỉ ra được roto và stato của mỗi loại máy .

-Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều .

- Nêu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục .

  2. Kĩ năng: - Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra.
  3. Thái độ: 

- Ham hiểu biết,  kiên trì, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 
    1. Giáo viên :- Mô hình máy phát điện xoay chiều

    2. Chuẩn bị của HS: - Đọc và nghiên cứu trước bài 34_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
1. ổn định lớp     
2. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều ? Chữa bài tập 33.1_SBT ? 


- Nêu cách tạo ra dòng điện cảm ứng xoay chiều ?

    3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập

GV: Dòng điện xoay chiều lấy từ lưới điện sinh hoạt có hđt 220V để thắp sáng hàng triệu bóng đèn một lúc. Vậy đinamô xe đạp và máy phát điện có gì khác nhau ?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Vào bài
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
GV: Yêu cầu HS quan sát hình 34.1-SGK và hình 34.2-SGK 

HS:  Quan sát 
GV: Gọi một số h/s lên bàn GV quan sát MFĐ thật ( nêu lên các bộ phận chính và hoạt động của máy ?
HS: Quan sát ( nêu cấu tạo và hoạt động của MFĐ 

GV: Yêu cầu HS trả lời câu C1, C2
HS: Trả lời câu C1, C2
GV: Vì sao không coi bộ góp điện là bộ phận chính ?

 - Vì sao các cuộn dây phải quấn quanh lõi sắt  

 - Lõi sắt có tác dụng gì?

 - Hai loại máy phát điện xoay chiều có cấu tạo giống nhau nhưng nguyên tắc hoạt động có khác nhau ?
HS: Suy nghĩ ( trả lời 
GV: Vậy 2 loại MFĐ ta vừa xét ở trên có các bộ phận chính nào ?
HS: Trả lời và ghi vở phần kết luận
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số đặc điểm của MFĐ trong kĩ thuật và sản xuất
GV: Yêu cầu h/s nghiên cứu mục II_SGK ( nêu lên đặc điểm kĩ thuật của MFĐ trong kĩ thuật ?
HS:  Nghiên cứu SGK (  trả lời câu hỏi
GV: Cho h/s nêu đặc điểm về hđt, tần số, cường độ dòng điện, kích thước ?
HS: Trả lời 

GV: Hãy nêu cách làm quay ro to của MFĐ ?
HS: Đọc SGK (  trả lời 
Hoạt động 4: Vận dụng.
GV: Yêu cầu h/s so sánh các bộ phận chính của đi na mô xe đạp với MFĐ ( trả lời câu C3
HS:  trả lời câu C3
	I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
1. Quan sát
C1: - Giống nhau: Hai bộ phận chính là cuộn dây và nam châm
- Khác nhau: 

+ Máy ở hình 34.1 có: Rô to là cuộn dây, stato là NC, có thêm bộ cổ góp điện.
+ Máy ở hình 34.2 có: Rô to là NC, stato là cuộn dây 

C2: Khi NC hoặc cuộn dây quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.
 2. Kết luận

 - Các bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều là NC và cuộn dây dẫn.
II. Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật.
  1. Đặc tính kĩ thuật   

- Cường độ dòng điện đến 2000A
- Hiệu điện thế xoay chiều đến 25000V

- Tần số 50Hz

- Kích thước: dài 20m, ngang 4m

- Công suất: 300MW

 2. Cách làm quay máy phát điện.
    - Dùng động cơ nổ, tua bin nước, quạt gió . . . 
III. Vận dụng.

C3. - Giống nhau: Đều có Nc và cuộn dây dẫn, khi một trong hai bộ phận quay thì xuất hiện dòng điện cảm ứng.
- Khác nhau: Đinamô xe đạp có kích thước nhỏ hơn, công suất, hđt và cường độ dòng điện ở đầu ra nhỏ hơn.


 4. Củng cố
       - Nêu cấu tạo và hoạt động của MFĐ xoay chiều ?
       - Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học phần ghi nhớ SGK

- Làm bài tập 34.1 
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 34.4 (SBT)

- Đọc trước bài 35_ SGK
Tuần : 21
Tiết : 41
BÀI 35 :  CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHỀU

I. Mục tiêu

   1. Kiến thức

- Nhận biết được các tác dụng nhiệt, quang, từ của dòng điện xoay chiều.

- Bố trí được TN chứng tỏ lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều .

- Nhận biết được ký hiệu của ampe kế và vôn kế xoay chiều, sử dụng chúng để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều.

  2. Kĩ năng:
- Sử dụng dụng cụ đo, mắc mạch điện.
  3. Thái độ: 

- Ham hiểu biết, cẩn thận, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm HS :

- Một ampe kế xoay chiều, 1 vôn kế xoay chiều, 1 bút thử điện, 1 bóng đèn, 8 đoạn dây nối, 1 máy biến áp nguồn, 1 NC điện và 1 NC vĩnh cửu.

    2. Chuẩn bị của HS: - Đọc và nghiên cứu trước bài 35_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
     1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều ? Chữa bài tập 34.1_SBT ? 


- Nêu đặc tính và cách làm quay máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật ?
     3. Bài mới

	 HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập 5p
GV: Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì ? Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều bằng dụng cụ gì ?
HS: Suy nghĩ trả lời

GV: Vào bài

Hoạt động 2: Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện xoay chiều. 15p
GV: Làm 3 TN biểu diễn hình 35.1 ( Yêu cầu h/s quan sát 

  ? Dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì ?

HS:  Quan sát GV làm TN ( trả lời
GV: Ngoài 3 tác dụng trên, dòng điện gây ra tác dụng gì ? Tại sao em biết ?
HS: Suy nghĩ (trả lời
GV: Thông báo tác dụng sinh lý của dòng điện là rất mạnh nên khi sử dụng phải rất cẩn thận.
HS: Nghe thông báo.
Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng từ của dòng điện xoay chiều. 15p
GV: Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều có gì giống tác dụng từ của dòng điện một chiều không ? Việc đổi chiều dòng điện có ảnh hưởng đến lực từ không ? Hãy nêu dự đoán.
HS:  Dự đoán
GV: Phát dụng cụ TN cho các nhóm
 - Hướng dẫn h/s bố trí TN, làm TN để trả lời câu C2

HS: Làm TN theo nhóm, quan sát mô tả hiện tượng  (  trả lời câu hỏi C2
GV: Như vậy t/d từ của dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì khác so với dòng điện một chiều ?
HS: trả lời 
GV: Kết luận như trong SGK
Hoạt động 4: Tìm hiểu dụng cụ đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện xoay chiều.   7p
GV: Có thể dùng Vôn kế và ampe kế của dòng điện một chiều để đo U và I của dòng điện XC không ? Nếu có thì xảy ra hiện tượng gì ?
HS:  Nêu dự đoán

GV: Biểu diễn TN, mắc vôn kế một chiều vào chốt lấy điện xoay chiều( cho h/s quan sát  
HS:  Quan sát nêu nhận xét

GV: Giới thiệu loại vôn ké xoay chiều AC trên vôn kế không có chốt (+) và (-)  
- Kim của ampe kế, vôn kế chỉ bao nhiêu khi mắc vào nguồn điện AC 6V ? 
- Sau đó đổi chỗ 2 chốt lấy điện thì kim có đổi chiều không ? Chỉ bao nhiêu vôn ?
HS:  Quan sát TN, trả lời câu hỏi của GV
GV: Cách mắc vôn kế và ampe kế xoay chiều có gì khác với cách mắc vôn kế và ampe kế một chiều không ?
HS:  trả lời 
GV: I và U của dòng điện xoay chiều luôn thay đổi. vậy các dụng cụ đo cho ta biết giá trị nào ?
HS:  Trả lời 

GV: Kết luận như trong SGK
HS:  Ghi vở

Hoạt động 5: Vận dụng 5p
GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C3, C4
HS:  trả lời câu C3, C4
	I. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều điện xoay chiều.
C1: - TN1: Bóng đèn nóng sáng ( dòng điện gây ra tác dụng nhiệt.
- TN2: Bút thử điện sáng ( dòng điện gây ra tác dụng quang.

- TN3: Đinh sắt bị hút ( dòng điện gây ra tác dụng từ.
- Ngoài ra dòng điện còn có tác dụng sinh lý. Vì dòng điện có thể gây giật chết người.
II. Tác dụng từ của dòng điện.

1. Thí nghiệm

    - Hình 35.2, 35.3_SGK

* Dụng cụ: cuộn dây dẫn, nguồn điện, NCVC, đing sắt.

C2: Trường hợp dòng điện 1 một chiều, lúc đầu cực N của thanh NC bị hút thì khi đổi chiều dòng điện nó sẽ bị đẩy ngược lại.
- Khi dòng điện XC chạy qua ống dây thì cực N của thanh NC lần lượt bị hút đẩy. Nguyên nhân là dòng điện luân phiên đổi chiều.
 2. Kết luận

 - Khi đổi chiều dòng điện thì lực từ của dòng điện tác dụng lên NC cũng đổi chiều.

III. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện xoay chiều.   

 1. Quan sát GV làm thí nghiệm.

a. Nếu đổi chiều dòng điện thì kim của vôn kế đổi chiều.

b. Kim của vôn kế ngược số 0

c. Kim của vôn kế chỉ 6V
   - Nếu đổi chỗ 2 chốt lấy điện thì kim của vôn kế không đổi chiều. 
2. Kết luận.

            (SGK/Tr.96)

III. Vận dụng.

C3:  Sáng như nhau. Vì hiệu điện thế của dòng điện một chiều có giá trị tương đương với hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều. 

C4:  Có. Vì dòng điện chạy qua cuộn dây của NV điện và tạo ra từ trường biến đổi. Các đường sức từ xuyện qua tiết diện S của cuộn dây B biến đổi ( xuất hiện dòng điện cảm ứng.




4. Củng cố.
 
- Dòng điện có tác dụng gì ? Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều dòng điện ?

 
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK

5. Hướng dẫn về nhà.

- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 35.1, 35.2,s 35.3, 35.4 - SBT


- Đọc trước bài 36_SGK
Tuần : 21
Tiết : 42
                                  BÀI 36 : TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Lập được công thức tính năng lượng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

- Nêu được hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao chọn cách tăng U ở hai đầu dây dẫn.

  2. Kĩ năng:

- Tổng hợp kiến thức.
  3. Thái độ: 

- Ham hiểu biết, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:

    2. Chuẩn bị của HS: - Đọc và nghiên cứu trước bài 36_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều ? Chữa bài tập 34.1_SBT ? 


- Nêu đặc tính và cách làm quay máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật ?
     3. Bài mới
GV: Để đưa điện đến nơi tiêu thụ, người ta dùng phương tiện gì?

HS: Dây dẫn điện.

GV: Ngòai dây dẫn còn có trạm biến thế ở mỗi khu phố ở trạm biến thế đều có biển báo “nguy hiểm chết người” vì dòng điện đưa vào trạm có hiệu điện thế hàng chục ngàn vôn?

       Vì sao điện truyền đến trạm biến thế có hiệu điện thế hàng chục ngàn vôn mà điện trong nhà chỉ có 220V ? Làm như thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm, vậy có được lợi gì không ?

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân và cách làm giảm hao phí trên đường dây tải điện. 30P
GV:  Truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn có gì thuận lợi hơn so với vận chuyển các nhiên liệu dự trữ?

HS: Trả lời câu hỏi 

GV: Tải điện như thế có hao hụt mất mát gì không?

HS:  Dự đoán

GV: Công suất hao phí do tỏa nhiệt phụ thuộc ntn vào P, U, R ? Viết công thức liên hệ ?

HS: Đọc thông tin SGK ( trả lời câu hỏi của GV.

GV: Yêu cầu h/s tìm hiểu trả lời câu C1, C2, C3 
HS:  Trả lời.

GV: Thông báo: Máy tăng hiệu điện thế chính là máy biến thế.

( Qua câu C1, C2, C3 em rút ra kết luận gì ?

HS:  Rút ra kết luận.

Hoạt động 5: Vận dụng 10P
GV:  Nếu tăng U 5 lần thì Php giảm bao nhiêu lần?
HS:  Trả lời.

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C4, C5
HS:  trả lời câu C4, C5
	I. Sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện.
Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần điện năng bị hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.

 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.

- Công suất của dòng điện (P)

         P = U.I ( I = 
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          (1)

- Công suất tỏa nhiệt (hp) (Phphí)

         Php = R.I2                       (2)

Từ (1) và (2) suy ra

( Công suất hao phí do tỏa nhiệt:

   Php = R.
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2. Cách làm giảm hao phí
C1: Có 2 cách: Giảm R và tăng U
C2: Muốn giảm R phải tăng S nghĩa là phải dùng dây dẫn có  kích thước lớn.

C3: Tăng U  thì  giảm nhiều ( vì Php tỉ lệ thuận với U2). Muốn vậy phải chế tạo máy tăng thế.

* Kết luận:
- Công suất hao phí do tỏa nhiệt tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

- Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng U ở hai đầu dây dẫn. 

II. Vận dụng.

C4: U tăng 5 lần thì Php giảm (52) = 25 lần.

C5: Xây dựng đường dây cao thế để truyền tải điện năng với U lớn để giảm Php, tiết kiệm, bớt khó khăn.



4. Củng cố.

 
- Vì sao có hao phí trên đường dây tải điện ? Nêu công thức tính điện năng tiêu thụ ?
 
- Để giảm bớt hao phí điện năng ta phải làm gì ?

 
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK

5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 - SBT


- Đọc trước bài 37_SGK

Tuần : 22
Tiết : 43
BÀI 37 :  MÁY BIẾN THẾ

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Nêu được các bộ phận chính của máy biến thế

- Nêu được công dụng chính của MBT là tăng hay giảm hiệu điện thế theo CT 
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- Giải thích được vì sao MBT họat động được với dòng điện xoay chiều mà không hoạt động được với dòng điện 1 chiều.

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt MBT ở hai đầu đường dây tải điện.

  2. Kĩ năng:

- Tổng hợp kiến thức.
  3. Thái độ: 

- Ham hiểu biết, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên cho các nhóm học sinh:

- 1 MBT nhỏ ( cuộn sơ cấp có 750 vòng và cuộn thứ cấp có 1500 vòng)

-  Nguồn xoay chiều 0 – 12V, Vôn kế xoay chiều 0 – 15V, 4 đoạn dây nối.

    2. Chuẩn bị của HS:


- Kẻ sẵn bảng 1- SGK

- Đọc và nghiên cứu trước bài 37_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.


- Khi truyền tải điện năng đi xa có biện phấp nào làm giảm hao phí trên đường dây tải điện ? Chữa bài tập 36.1, 36.2_SBT ? 

     2. Giới thiệu bài mới

GV: Nhắc lại bài học cũ, nếu tăng U hàng chục ngàn vôn thì có thể dùng để thắp sáng đèn, chạy máy được ko ?

HS: Không được.

GV: Phải làm thế nào để nơi dùng điện còn 220V mà tránh hao phí trên đường dây ? Có lọai máy nào giúp ta thực hiện được 2 nhiệm vụ đó ?

     3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.
GV: Yêu cầu h/s quan sát H.37.1 và mô hình MBT ( Nêu các bộ phận chính của MBT ?

HS: Quan sát, đọc SGK ( Nêu cấu tạo của MBT

GV: Số vòng ở 2 cuộn dây có bằng nhau ko ?

   - Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được ko ? Vì sao ?
HS: Trả lời

GV: Cho h/s nêu dự đoán ( trả lời câu hỏi C1
HS: Đọc thông tin SGK ( trả lời câu hỏi C1
GV: Cho h/s làm TN kiểm tra dự đoán 

HS: Làm TN
GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C2

  - Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp hđt U1 xoay chiều tì từ trường của nó có đặc điểm gì ?
  - Lõi sắt có nhiễm từ không ? Từ trường có xuyên qua cuộn dây thứ cấp ko ? Hiện tượng xảy ra với cuộn thứ cấp ?
HS: Trả lời
GV: Kết luận về nguyên tắc hoạt động của máy biến  thế 
HS:  Ghi vở
Hoạt động 2: Nghiên cứu tác dụng của MBT
GV: Cho h/s quan sát máy biến thế, ghi lại số vòng dây.

  - Làm TN đo U​1 và U​2 ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp.

HS:  Quan sát MBT ghi lại số vòng dây
  - Làm TN ghi lại kết quả vào bảng 1

GV: Yêu cầu h/s dựa vào kết quả TN hãy nhận xét về mối quan hệ giữa U và n ?
HS:  trả lời câu C3
GV: Nếu n1 > n2 thì U​1 và U2 quan hệ ntn ? Máy đó gọi là máy tăng hay hạ thế ? 

HS:  Trả lời 
GV: Muồn tăng hay giảm hđt ở cuộn dây thứ cấp ta phải làm ntn ? 

HS:  Trả lời 
GV: Kết luận như trong SGK
Hoạt động 3: Tìm hiểu cách sử dụng MBT 
GV: Mục đích của việc sử dụng MBT là gì ? Khi sử dụng hđt thấp ta phải làm ntn ?

HS:  Trả lời 
GV: Kết luận như trong SGK
Hoạt động 5: Vận dụng

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C4
HS:  trả lời câu C4
GV: Gọi 1 h/s lên bảng trình bày

HS: Trình bày trên bảng
	I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.
1. Cấu tạo:

 - Hai cuộn dây có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau. Cuộn đưa điện vào là cuộn sơ cấp, cuộn lấy điện ra là cuộn thứ cấp.

 - Một lõi sắt (thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây. 
 - Dây và lõi sắt đều có vỏ bọc cách điện
 2. Nguyên tắc họat động.
C1: Khi có hiệu điện thế xoay chiều đặt vào cuộn sơ cấp ( bóng đèn sang (có xuất hiện dòng điện cảm ứng ửo cuộn thứ cấp.     

C2: Đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn sơ cấp của MBT thì ở hai đầu của cuộn thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều.

3. Kết luận

     (SGK/Tr.100)

II. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của MBT

1. Quan sát

   Bảng 1

Kq

Lần TN

U1
(V)

U2
(V)

n1
(vòng)
n2
(vòng)
1

2

3

C3:   Ta có 
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NX: nếu hđt giữa hai đầu mỗi cuộn dây của NBT tỉ lệ với số vòng dây của các cuộn dây tương ứng.

 2. Kết luận
  - Trong máy biến thế
+ Nếu U​1 > U​2 ( n1 > n2: máy hạ thế

+ Nếu U​1 < U​2 ( n1 < n2: máy tăng thế
III. Lắp đặt MBT ở hai đầu đường dây tải điện 

 - Ở đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế.

 - Trước khi đến nơi tiêu thụ dùng MBT  hạ hiệu điện thế.

IV. Vận dụng


C4: Tóm tắt

U1 = 220V, U2  = 6V, U2’ = 3V

 n1  = 4000 vòng

Tính:  n = ?  

          n2'=  ?

Giải
- Từ hệ thức 
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- Ta có  
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4. Củng cố.

 
- Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của MBT ?
 
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 37.1, 37.2, 37.3 - SBT

- Đọc trước bài 37_SGK

     - Chuẩn bị trước bà thực hành, kẽ sẵn mẫu báo cáo thực hành 
Tuần : 22
Tiết : 44
BÀI 39 : TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC
I. Mục tiêu

   1. Kiến thức

- Ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức về nam châm, từ trường, lực từ, động cơ điện, dòng điện cảm ứng, dòng điện xoay chiều, MPĐ xoay chiều, MBT.

- Luyện tập thêm về vận dụng các kiến thức vào 1 số trường hợp cụ thể.

  2. Kĩ năng:

- Tổng hợp, khái quát hoá kiến thức đã học.
  3. Thái độ: 

- Ham hiểu biết, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:

- Trả lời trước các câu hỏi và BT.

    2. Chuẩn bị của HS:
 - Đọc và chuẩn bị trước bài tổng kết chương II _ SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.

     2. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tự kiểm tra
GV : Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi phầ/n “ tự kiểm tra”/
HS : trả lời các câu hỏi phần “ tự kiểm tra

GV : Hướng dẫn HS xác định các cực của NC

HS : trả lời câu hỏi 6

GV : Vẽ hình lên bảng (  yêu cầu h/s trả lời 

câu 7

HS : trả lời qua hình vẽ

Hoạt động 2: Vận dụng

GV: Yêu cầu h/s trả lời các câu hỏi 10, 11, 12, 13 của phần vận dụng
HS:  Thoả luận trả lời và trình bày trên bảng
	I. Tự kiểm tra
1. …….lực từ……….kim nam châm ……

2.  Câu C

3. …trái…....đường sức từ ….....ngón tay giữa…ngón tay cái choãi ra 900 ……

4. Câu D

5. ……..cảm ứng xoay chiều vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

6. Treo thanh nam châm bằng 1 sợi dây chỉ mềm ở chính giữa để cho thanh nam châm nằm ngang. Đầu quay về hướng bắc địa lí là cực Bắc của thanh nam châm .

7. a. Quy tắc

    b.


                                          

                                    +  -        

8. - Giống nhau: Có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây.

    - Khác nhau: một lọai có roto là cuộn dây, một lọai có roto là nam châm.

9. Hai bộ phận chính là nam châm và khung dây dẫn.

    - Giải thích: Khung quay được vì khi ta cho dòng điện 1 chiều vào khung dây thì từ trường của nam châm sẽ tác dụng lên khung những lực điện từ làm cho khung quay.

II. Vận dụng 

10. Đường sức từ do cuộn dây của nam châm điện tạo ra tại N hướng từ trái sang phải. Áp dụng qui tắc bàn tay trái, lực từ hướng từ ngòai vào trong và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.

11. a) Để giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

     b) Giảm đi 1002 = 10000lần.

     c) Áp dụng CT:  
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12. Dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến thiên, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp không biến đổi nên trong cuộn này không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

13. Trường hợp a. Khi khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây luôn không đổi, luôn bằng 0. Do đó  trong  khung dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.



4. Củng cố.

 
- Hệ thống hoá các nội dung chính của chương II
5. Hướng dẫn về nhà.


- Xem lại các câu hỏi và bài tập của bài tổng kết chương II

- Đọc trước bài 40_SGK

Chương III: QUANG HỌC

     A. KIẾN THỨC: 

     1. Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại.

    2.Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.

     3. Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ qua hình vẽ tiết diện của chúng.

     4. Mô tả được đường truyền của các tia sáng đi tới quang tâm và song song với trục chính của thấu kính phân kì; của tia sáng có phương đi qua tiêu điểm đối với tháu kính hội tụ ( các tia sáng này gọi chung là các tia đặc biệt).

     5. Mô tả được đặc diểm của ảnh của một vật sáng được tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

     6. Nêu được các bộ phận chính của máy ảnh.

     7. Nêu được các bộ phận chính của mắt về phương diện quang học và sự tương tự về cấu tạo của mắt và của máy ảnh. Mô tả được quá trình điều tiết của mắt.

     8. Nêu được kính lúp là tháu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát vật nhỏ.

     9. Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.

     10. Kể tên được một vài nguồn phát ánh sáng trắng thông thường, nguồn phát ánh sáng màu và nêu được tác dụng của tấm lọc màu.

     11. Nêu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu.

     12. Nhận biết được rằng các ánh sáng màu được trộn với nhau khi chúng được chiếu vào cùng một chỗ trên màn ảnh trắng hoặc đồng thời đi vào mắt . Khi trộn các ánh sáng có màu khác nhau sẽ được ánh sáng có màu khác hẳn. Có thể trộn một số ánh sáng màu với nhau để thu được ánh sáng trắng.

     13. Nhận biết được rằng vật có màu nào thì tán xạ ( hắt lại theo mọi phương) mạnh ánh sáng màu đó và tán xạ kém các ánh sáng màu khác, vật màu trắng có khả năng tán xạ tất 

     14. Nêu được ví lượng đối với dụ thực tế về tác dụng nhiệt, sinh học và quang điện của cả các ánh sáng màu, vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.ánh sáng. Chỉ ra được sự biến đổi năng mỗi tác dụng này.

    B. KĨ NĂNG: 

     1. Xác định được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính loại này và qua quan sát ảnh của một vật ( vật sáng) tạo bởi các thấu kính này.

     2. Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

     3. Dựng được ảnh của một vật (vật sáng ) tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.

     4. Giải thích được vì sao người cận thị phải đeo kính phân kì, người mắt lão phải đeo kính hội tụ.

Tuần : 23
Tiết : 45
BÀI 40 : HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng .

- Mô tả được thí nghiệm quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước và ngược lại.

- Phân biệt được hiện tượng khúc xạ và hiện tượng phản xạ ánh sáng.

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích 1 số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng của tia sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường gây nên.

  2. Kĩ năng:

- Nghiên cứu hiện tượng khúc xạ sánh sáng bằng TN.
  3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:

- 1 bình thủy tinh (nhựa trong) hình chữ nhật + nước.


- 1 miếng nhựa làm màn chắn, 1 nguồn sáng hẹp.

    * Giáo viên chuẩn bị cho các nhóm:

- 1 cốc thủy tinh, 1 ca múc nước + nước.


- 1 miếng gỗ mềm có thể cắm được đinh ghim,  3 chiếc đinh ghim

    2. Chuẩn bị của HS: 
- Đọc và nghiên cứu trước bài 40_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.

     2. Giới thiệu bài mới

GV: Hãy phát biểu ĐL truyền thẳng ás mà lớp 7 em đã học? Có thể nhận biết đường truyền của tia sáng bằng những cách nào ?

HS: phát biểu ĐL truyền thẳng ánh sáng. Nhận biết: có ánh sáng truyền vào mắt ta.

GV: Y/C học sinh làm thí nghiệm H 40.1 SGK. Chiếc đũa như bị gãy từ mặt phân cách giữa hai MT, mặc dù đũa thẳng ở ngòai không khí. Làm sao giải thích hiện tượng này?

HS: làm thí nghiệm H 40.1 SGK ( đọc tình huống SGK

     3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Nghiên cứu hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
GV: Yêu cầu h/s đọc SGK phần 1 và rút ra nhận xét .

HS: Quan sát và nhận xét 
GV: Ánh sáng truyền trong không khí và trong nước đã tuân theo ĐL nào? 

 - Hiện tượng ánh sáng truyền từ không khí sang nước có tuân theo ĐL truyền thẳng của ánh sáng không ?

 - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? 

HS: Trả lời

GV: Yêu cầu h/s đọc SGK phần 3, quan sát hình vẽ ( nêu một vài khái niệm liên quan.

HS: Quan sát, đọc SGK ( nêu khái niệm
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GV: Làm thí nghiệm H 40.2 (Yêu cầu HS quan sát trả lời C1, C2   

HS: quan sát TN ( trả lời C1, C2   
GV: Khi tia sáng truyền từ kk sang nước tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào ? So sánh góc tới và góc khúc xạ ? 

HS:  Trả lời.

GV: Kết luận về các câu trả lời
HS: Ghi vở

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C3
HS:  Vẽ hình lên bảng

Hoạt động 2:  Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 

GV: Yêu cầu h/s đọc SGK và nêu dự đoán
HS: Đọc SGK ( Nêu dự đoán

GV: Chuẩn lại kiến thức của h/s về các bước làm TN
GV: Yêu cầu h/s đọc SGK trình bày các bước làm TN

HS: Đọc SGK ( Nêu các bước làm TN

GV: Hướng dẫn h/s làm TN hình 40.3 theo nhóm

HS: Làm TN theo nhóm

GV: Nhìn vào B không thấy A ( a/s từ A có đến mắt không ? Vì sao ?

- Nhìn C không thấy A và B ( a/s có đến mắt không ? Vì sao ?

HS: Trả lời hỏi, trả lời câu C5
GV: Yêu cầu h/s chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ ?
HS: Trả lời hỏi câu C6
GV: Qua TN em rút ra kết luận gì ?
HS: Rút ra kết luận
Hoạt động 3: Vận dụng

GV: Cho h/s vẽ lại 2 hiện tượng: phản xạ ánh sáng và khúc xạ ánh sáng
- So sánh 2 hiện tượng trên
HS: Trả lời hỏi câu C7

GV: Yêu cầu h/s trả lời hỏi câu C8

HS: Trả lời hỏi câu C8


	I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
1. Quan sát: 

a) Từ S ( I (không khí): truyền thẳng.

b) Từ I ( K (nước): truyền thẳng.

c) Từ S ( K bị gãy khúc tại I.

2. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 
  - Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 

3. Một vài khái niệm:

     I: điểm tới               SI: tia tới           

     IK: tia khúc xạ        NN’: pháp tuyến

     SIN: góc tới, kí hiệu là: i

     KIN’: góc khúc xạ, kí hiệu là: r

     Mặt phẳng chứa SI và NN’ là mặt phẳng tới.

4. Thí nghiệm (H40.2)

C1: Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
C2: Thay đổi hướng của tia tới, quan sát tia khúc xạ, độ lớn góc tới, góc khúc xạ.   
5. Kết luận: 
 Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì: 

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

- Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.  
 C3:      S        N
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II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 

 1. Dự đoán   
C4: - Chiếu tia sáng từ nước sang không khí bằng cách đặt nguồn sáng ở đáy bình.

- Đặt bình lệch khởi bình tràn, chiếu tia sáng từ đáy bình qua nước ( không khí.
2. Thí nghiệm kiểm tra

- Bố trí TN hình 40.3

- Tiến hành TN

  + Nhìn đinh ghim B không nhìn thấy đinh ghim A

  + Nhìn đinh C không tháy A và B

  + Nhấc gỗ ra, nối đinh A(B(C đường truyền của tia sáng từ A(B(C 
C5: Đường truyền của tia sáng từ A( B(C rồi đến mắt (từ A ở trong nước tới mặt phân cách giữa nước và k2 rồi đến mắt)
C6: Góc khúc xạ lớn hơn góc tới.
3. Kết luận
   (SGK/Tr. 110)
III. Vận dụng

C7:      
Phản xạ a/s

Khúc xạ a/s

- Tia tới găp mặt phân cách giữa 2 MT trong suốt bị hắt trở lại MT cũ.

- Góc khúc xạ bằng góc tới. 
- Tia tới găp mặt phân cách giữa 2 MT trong suốt bị bị gẫy khúc tại mặt phận cách vả tiếp tục đi vào MT thứ hai

- Góc khúc xạ không bằng góc tới. 
C8: Không có tia sáng đi theo đường thẳng nối từ A ( mắt. Tia sáng đến mặt nước bị khúc xạ và tới mắt ( nên ta nhìn thấy A.


4. Củng cố.

 
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK

5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 40-41.1, 40-41.2- SBT


- Tìm hiểu thêm một số bài tập về hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Tuần : 23
Tiết : 46
                                Bµi tËp vÒ  hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng
I. Môc tiªu: 

- Cñng cè kh¸i niÖm khóc x¹ ¸nh s¸ng.

- Gi¶i mét sè bài tập về hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng.
- VËn dông kiÕn thøc gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng

II. ChuÈn bÞ:
GV: Bài tập về hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

HS: Nắm vững hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phân biệt được khúc xạ ánh sáng và phản xạ ánh sáng.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. Néi dung:
	Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña GV
	Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña HS

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

	1) Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

- Mô tả một thí nghiệm làm ví dụ cho hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

2) Phân biệt hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ ánh sáng?


	- Lên bảng trả lời
HS1: Hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách của hai môi trường gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

- Lấy VD

HS2: Phân biệt hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ ánh sáng 

	Hoạt động 2: Bài tập

	Bài tập 1: 
Quan sát chiếc thìa nhúng trong một cái cốc đựng nước, ta thấy chiếc thìa dường như bị gãy khúc tại mặt nước:
- Hiện tượng trên là hiện tượng gì?

- Tại sao ta lại nhìn thấy hình ảnh chiếc thìa như vậy?
? Vì sao ta nhìn thấy chiếc thìa?

- Vì có ánh sáng truyền từ chiếc thìa đến mắt ta.

? Ánh sáng truyền từ chiếc thìa ở trong cốc nước đến mắt ta cói giống nhau k?

Bài tập 2:  
Trên hình vẽ bên, biết PQ là mặt phân cách giữa hai môi trường nước và không khí, IK là tia khúc xạ, trong các đường HI, EI, GI, KI có một đường biểu diễn tia tới của tia IK. Hãy điền dấu mũi tên vào tia mà em cho là đúng và giải thích tại sao?
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?Làm sao để tìm ra tia tới của tia IK, dựa vào đâu?
Bài tập 3:

Trên hình vẽ bên: M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh của đồng xu trong nước. A là vị trí thực của đồng xu, PQ là mặt nước. Đường truyền của tia sáng từ đồng xu đến mắt là AIM. Hãy cho biết mắt sẽ nhìn thấy ảnh của đồng xu ở vị trí nào? 
Trả lời bằng phương pháp vẽ ảnh.

? Tia sáng truyền từ ảng của đồng xu  trong nước đến mắt ta theo đường nào?

? Cách xác định vị trí ảnh?
- GV yêu cầu HS lên bảng vẽ hình

	Bài tập 1: 
- Đọc kỹ đề ra, thảo luận để đưa ra câu trả lời:
HS:

+ Đó là do hiện tượng KXAS. 
+ Giải thích:

Khi nhúng chiếc thìa trong cốc nước thì một phần chiếc thìa ở trong không khí, một phần ở trong nước. Ánh sáng truyền từ phần thìa phía trên (trong không khí) đến mắt ta theo đường thẳng (thấy trực tiếp); các tia sáng xuất phát từ phần thìa (trong nước) truyền từ nước ra không khí và đến mắt ta bị khúc xạ tại mặt nước nên ta chỉ nhìn thấy ảnh của nó.
Bài tập 2:  
HS thảo luận theo nhóm làm bài tập 2 theo hướng dẫn của GV:

TL: Ta biết khi ánh sáng truyền từ nước ra không khí, tia khúc xạ luôn ở bên kia pháp tuyến so với tia tới và góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ. Vậy tia tới là tia GI.
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Làm BT3: Cách vẽ:
- Vẽ tia AK vuông góc với mặt nước PQ, tia sáng truyền từ ảnh của đồng xu đến mắt ta theo đường thẳng

- Vẽ tia MI, tia này cắt tia AK tại B. B chính là vị trí ảnh của đồng xu trong nước.
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3. H­íng dÉn häc ë nhµ:

- Xem lại và giải lại các bài tập đã chữa
- Lµm tiếp các bµi tËp ở SBT.

- §äc bµi 41 (xem như bài đọc thêm)

- Nghiên cứu ở nhà bài: ThÊu kÝnh héi tô
Tuần : 24
Tiết : 47
BÀI 22 : THẤU KÍNH HỘI TỤ

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Nhận dạng được thấu kính hội tụ.

- Mô tả được sự khúc xạ của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ và giải thích một vài hiện tượng thường gặp trong thực tế. 

  2. Kĩ năng: 
- Làm TN để tìm ra đặc điểm của TKHT
  3. Thái độ:  Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:

- 1 TKHT có f = 12cm, 1 màn hứng để quan sát đường truyền của chùm sáng.


- 1 giá quang học, 1 nguồn sáng phát ra chùm ba tia sáng song song.

    2. Chuẩn bị của HS:  
- Đọc và nghiên cứu trước bài 42_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.


Thế nào là hiện tượng khúc xạ sánh sáng ? Chũă bài tập 40-41.1_SBT ?
3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS 
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Tổ chức tình hướng học tập

GV: Gọi một h/s đọc mẩu đối thoại SGK

  - Thấu kính hội tụ là gì ?

HS: đọc mẩu đối thoại SGK

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của TKHT
GV: Yêu cầu h/s đọc SGK, quan sát hình 42.2 

 - Bố trí và tiến hành TN hình 42.2 SGK.
HS: Đọc SGK và quan sát TN của GV
GV: Cho biết a/s khi đi qua TKHT có đặc điểm gì ?

HS: Nhận xét hiện tượng
GV: Mô tả hiện tượng bằng hình vẽ, cho h/s đọc thông báo câu C1, trả lời câu C2

HS: Đọc thông báo SGK, trả lời câu hỏi C2

GV: Cho h/s quan sát TKHT

  ? TKHT có những đặc điểm gì ?
HS: Quan sát TKHT trả lời 

GV: Kết luận câu trả lời và nêu quy ước vẽ TKHT
HS: vẽ TKHT
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số KN
GV: Yêu cầu HS quan sát lại thí nghiệm, trả lời C4

HS: Quan sát lại thí nghiệm ( trả lời C4

GV: Cho h/s phát biểu KN trục chính
HS:  Đọc phần trình bày về trục chính 

GV: Cho h/s quan sát hình vẽ, đoạc SGK 

? Quang tâm là điểm nào ?

HS: Đọc SGK chỉ ra trên hình vẽ.

GV: Yêu cầu HS quan sát lại thí nghiệm hình 42.2  trả lời C5, C6. 

HS: Quan sát thí nghiệm trả lời C5,C6

GV:  Tiêu điểm của thấu kính là gì? Mỗi thấu kính có mấy tiêu điểm? Vị trí của chúng có đặc điểm gì? Tia tới quay sang bên kia của thấu kính thì hiện tượng xảy ra tương tự ?
HS: Trả lời
GV: Khoảng cách từ F, F' tới quang tâm gọi là gì ?

HS: Quan sát H42.5a,b. Đọc SGK trả lời

GV: Hãy cho biết đường truyền của các tia sáng qua TKHT ?

HS: Trả lời

Hoạt động 3: Vận dụng

GV:  GV: Yêu cầu h/s trả lời hỏi câu C7, C8 

HS: cá nhân trả lời C7, C8 


	I. Đặc điểm của thấu kình hội tụ (TKHT)
  1. Thí nghiệm 

          (Hình 42.2_SGK)

C1: Chùm tia khúc xạ ra khỏi TKHT là chùm hội tụ tại một điểm
C2: SI là tia tới, IK là tia ló
2. Hình dạng của thấu kính hội tụ 
- TKHT làm bằng vật liệu trong suốt.

- Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa.       
- Kí hiệu:  

II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của tháu kính hội tụ 

 1. Trục chính (()


                                                                              (                              O           F'

                          F                      
C4:   Các tia tới vuông góc mặt TKHT có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng trùng với một đường thẳng gọi là trục chính (()

2. Quang tâm (O)

   - Trục chính cắt TKHT tại điểm O, điểm O là quang tâm

   - Tia sáng đi qua quang tâm, đi thẳng không đổi hướng. 

3. Tiêu điểm (F)

C5: Tiêu điểm nằm trên đường thẳng đi qua quang tâm O

   
                                                                              (                              O           F'

                                                
C6: Khi đó chùm tia ló vẫn hội tụ tậi một điểm trên trục chính. (Điểm F)

 - Một chùm tia tới //( của TKHT cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính. 

  -Mỗi TKHT có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính. 

4. Tiêu cự ( f )

    - Là khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm.

         OF = OF’ = f

 ( Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKHT 
    - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. 

    - Tia tới //( thì tia ló qua tiêu điểm. 

    - Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

II. Vận dụng
 
C7:           S                                         
  (                                               F' 

                                          O                                  

C8: TKHT là TK có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Nếu tia tới // trục chính thì tia ló hội tụ tại tiêu điểm 



4. Củng cố.

 
- Nêu cách nhận biết TKHT ? Cho biết đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKHT ?

- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK

5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 42-43.1- SBT


- Đọc trước bài 43_SGK

Tuần : 24
Tiết : 48
BÀI 43 : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Nêu được trường hợp nào thấu kính hội tụ cho ảnh thật và cho ảnh ảo? Chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. 

- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua TKHT
  2. Kĩ năng: 

- Dựng ảnh của một vật qua TKHT

  3. Thái độ:  Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên chuẩn bị cho các nhóm:

- 1 TKHT có f = 12cm, 1 màn hứng để quan sát đường truyền của chùm sáng.


- 1 giá quang học, 1 cây nến, một bao diêm

    2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 43_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
1. ổn định lớp     
2. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu các đặc điểm của các tia sáng qua TKHT ? Chữa bài tập 42-43.1_SBT ?

- Nêu cách nhận biết TKHT ? Chữa bài tập 42-43.2_SBT ?
3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của TKHT
GV: Yêu cầu h/s đọc mục 1- SGK, bố trí TN hình 43.2 

HS: Đọc SGK - Bố trí TN hình 42.2 SGK.

GV: Yêu cầu h/s làm TN câu C1, C2, C3 để trả lời các câu hỏi.

HS: làm TN theo nhóm ( trả lời các câu hỏi.

GV: Hướng dẫn  h/s dịch chuyển vật vào gần TKHT để quan sát ảnh

HS: Làm TN, trả lời câu hỏi C2

GV: Hướng dẫn HS làm TN trả lời C3. 

HS: Làm thí nghiệm đặt vật trong tiêu cự ( trả lời C3 ( ghi kết quả 

GV: Làm thế nào để quan sát ảnh của vật trong trường hợp này? 

HS: Trả lời và ghi các đặc điểm vào bảng 1

GV: Thông báo: Vật đặt vuông góc trục chính của TK cho ảnh vuông góc với trục chính.

HS: Ghi vở.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách dựng ảnh qua TKHT
GV: Cho h/s nghiên cứu SGK

   ? Ảnh tạo bởi TKHT như thế nào ? 
HS: nghiên cứu SGK( trả lời 
GV: Yêu cầu HS lên bảng vẽ hình, trả lời C4

HS: Vẽ hình xác định điểm S' ( trả lời C4

GV: Hướng dẫn h/s dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi TKHT.
HS: Dựng ảnh A'B' tạo bởi TKHT.
GV: Cho h/s nhận xét về ảnh A'B' vừa vẽ được 
HS: Quan sát hình vẽ ( nhận xét

Hoạt động 3: Vận dụng

GV: Yêu cầu h/s thực hiện câu C6, C7 
HS: cá nhân trả lời C6, C7

	I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kình hội tụ 

  1. Thí nghiệm 

          (Hình 43.2_SGK)

a. Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự
C1: Vật đặt rất xa TK. Ảnh thật ngược chiều so với vật 
C2: - Khi vật ở trong khoảng d > 2f cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
- Khi vật ở trong khoảng: 2f > d > f cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

b. Vật đặt trong khoảng tiêu cự
C3: Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
Bảng 1: 

Kq
TN

K/c từ vật đến TK (d)

Đặc điểm của ảnh

Thật hay ảo

Cùnh chiều, ngược chiều

lớn hay nhỏ hơn vật

1
Vật xa TK
Thật
Ngược chiều
Nhỏ hơn
2
d > 2f
Thật
Ngược chiều
Nhỏ hơn
3
f<d<2f
Thật
Ngược chiều
Lớn hơn
4
d < f
Thật
Cùng chiều
Lớn hơn
II. Cách dựng ảnh
 1. Dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi TKHT
 - S là một điểm sáng trước TKHT. Chùm sáng qua TKHT khúc xạ cho chùm tia ló hội tụ tại S' ( S' là ảnh của điểm S

C4:     S
                                              F'                                                           (                     F           O
                                                
2. Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi TKHT.
C5: - Dùng 2 trong ba tia sáng đặc biệt dựng ảnh B' qua TKHT của điểm B
- Từ B' hạ đường vuông góc với trục chính của TK, cắt trục chính tại A', A' là ảnh của điểm A: A'B' là ảnh của AB tạo bởi TKHT.

 + Khi vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, nhỏ hơn vật.
 C4:     B

                                              F'     A'                                                          (          A         F          O

                                                      B'   

B'                  
                         B

                                              F'    

  A'                   F A      O

                                                
+ Khi vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật.

II. Vận dụng
 C6: f = 12cm, d = 36cm
  - Dựng ảnh


      B'                                 I
                                               
  (                                               F' A'
        A                      F        O                                  

                                                      B'                                       

- Xét hai tam giác vuông ABO và A'B'O; tam giác A'B'F và OIF'
  ( h' = 0.5cm; OA = 18cm.
- Khi d = 8cm thì h' = 3cm, OA' = 24cm.
C7: Dịch chuyển TK ra xa trang sách của dòng chữ quan sát được cùng chiều và to hơn dòng chữ trực tiếp. Đó là ảnh ảo.
- Tới một vị trí nào đó, ảnh của dòng chữ lại cùng chiều với vật. Đó là ảnh của dòng chữ tạo bởi TKHT, dòng chữ nằm ngoài khoảng tiêu cự.



4. Củng cố.

 
- Nêu cách dựng ảnh của một vật qua TKHT ?

- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK

5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 42-43.2 ( 42-43.6- SBT


- Đọc trước bài 44_SGK

Tuần : 25
Tiết : 49                                       BÀI TẬP THẤU KÍNH HỘI TỤ
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Nhận dạng được thấu kính hội tụ.

- Mô tả được sự khúc xạ của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ và giải thích một vài hiện tượng thường gặp trong thực tế. 

  2. Kĩ năng: 

- Làm bài tập TKHT

  3. Thái độ:  Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:
  các bài tập về TKHT
    2. Chuẩn bị của HS:  

- Học bài, nghiên cứu trước các bài tập về TKHT.

III. Tiến trình giảng dạy

1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.
- Nêu được trường hợp nào thấu kính hội tụ cho ảnh thật và cho ảnh ảo? Chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. 

- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua TKHT
3. Bài mới

Câu 1: Hình vẽ nào sau đây vẽ đúng ảnh P’Q’ của PQ qua thấu kính


Câu 2 : Một vật sáng phẳng nhỏ AB cao 5cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm (điểm A nằm trên trục chính) và cách thấu kính 7,5 cm.

a) Vẽ ảnh của vật qua thấu kính.

b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

c) Tính độ cao của ảnh. ( 3 điểm )
Câu 3  Một vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự 2cm (hình vẽ). biết OA = 6cm
a. Hãy dựng ảnh A'B' qua TK ?
        B                                           


                                                                                                 
              A                 F                 O                    F'                                          (          
b. Nếu ảnh cao 1cm thì khoảng cách từ ảnh đến thấu kính bằng bao nhiêu ?
                                                   ĐÁP ÁN
Câu 1:  D 
Câu 2 : a) +Vẽ vị trí thấu kính, tiêu điểm, ghi đúng các kí hiệu :                   

                  +Vẽ đúng các tia sáng :   (1 điểm )                                     B


            b) + Tính OA’ , A’B’ 


           + ( ABO ( ( A’B’0                                                
  0                A/
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 (2) mà F’A’ = OA’ – OF’ , AB = OI(3)                                           

Từ (1) và (2) và (3) ta có :
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Thay số ta có :               
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Thế  OA’ vào (1) ta có :  A’B’=
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	Câu 3
        B                                           I


                                                                                               A'  
              A                 F                 O                    F'                                          (          
                                                                                             B'
- Từ hình vẽ: Xét hai tam giác đồng dạng là (ABO và  (A'B'O

Ta có A'B'/AB = OA'/OA  (  OA' = OA. A'B'/AB = 6. 1/2 = 3 cm 
Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính bằng 3cm

	


IV. H­íng dÉn häc ë nhµ: 

-Học bài và làm lại các bài tập về TKHT
-Đọc trước bài “Thấu kính phân kì”

Tuần : 25
Tiết : 50
BÀI 44 : THẤU KÍNH PHÂN KÌ

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Nhận dạng được thấu kính phân kì.

- Mô tả được sự khúc xạ của 2 tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải bài tập đơn giản về thấu kính phân kì và giải thích một vài hiện tượng thường gặp trong thực tế. 

  2. Kĩ năng: 

- Vẽ hình qua TKPK
  3. Thái độ:  Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên chuẩn bị cho các nhóm:

- 1 TKPK có f  xác định, 1 màn hứng ảnh, một số lạo TK

- 1 giá quang học, 1 đèn lazer, một hộp khói.

    2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 42_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
  1. ổn định lớp  
 2. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu đặc điểm của ảnh của một vật qua TKHT ? Chữa bài tập 42-43.2_SBT ?

- Nêu cách dựng ảnh qua TKHT ? Chữa bài tập 42-43.6_SBT ?

  3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tổ chức tình hướng học tập

GV: Gọi một h/s đọc mẩu đối thoại SGK

  - TKPK có đặc điểm gì khác với TKHT ?

HS: đọc mẩu đối thoại SGK

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của TKPK
GV: Cho h/s tìm hiểu một số TK, yêu cầu h/s tìm ra TKHT ?

 HS: quan sát và chỉ ra TKHT

GV: Thông báo: các thấu kính còn lại là TKPK

HS: Ghi vở

GV: Yêu cầu h/s so sánh độ dầy phần rìa và phần giữa của TKHT và TKPK ( trả lời câu C2
HS: So sánh và trả lời câu C2
GV: - Làm TN hình 44.1 ( Yêu cầu h/s quan sát trả lời câu C3.

 HS: Quan sát TN của GV, trả lời câu hỏi C3

GV: Cho h/s quan sát hình 44.2 và giớ thiệu kí hiệu của TKPK
HS: Quan sát hình 44.2, mô tả hình dạnh của TKPK, vẽ kí hiệu 

Hoạt động 3: Tìm hiểu một số KN
GV: Yêu cầu HS quan sát lại thí nghiệm hình 44.1, trả lời C4

HS: Quan sát lại thí nghiệm ( trả lời C4

GV: Cho h/s phát biểu KN trục chính
HS:  Đọc phần trình bày về trục chính 

GV: Cho h/s quan sát hình vẽ, đọc SGK 

? Quang tâm là điểm nào ?

HS: Đọc SGK chỉ ra trên hình vẽ.

GV: Làm thí nghiệm để h/s thấy được tia sáng qua quang tâm truyền thẳng

HS: Quan sát thí nghiệm 
GV: Dùng bút kéo dài các tia ló trên màn, xem chúng có cắt nhau không ?

HS: Trả lời câu C5 

GV: Yêu cầu HS vẽ lại đường truyền của các tia sáng trong trường hợp trên.Vẽ lên bảng.
HS: vẽ đường truyền của các tia sáng
GV:  Tiêu điểm của thấu kính là điểm nào ? Mỗi thấu kính có mấy tiêu điểm? Vị trí của chúng có đặc điểm gì? 
HS: Trả lời

GV: Khoảng cách từ F, F' tới quang tâm gọi là gì ?

HS: Trả lời
GV: Hãy cho biết đường truyền của 2 tia sáng qua TKPK ?

HS: Trả lời

Hoạt động 3: Vận dụng

GV: Yêu cầu h/s trả lời hỏi câu C7, C8, C9.

HS: cá nhân trả lời C7, C8, C9. 


	I. Đặc điểm của thấu kình phân kì (TKHT)

  1. Quan sát và tìm cách nhận biết 

C1: Dùng tay phân biệt độ dầy phần rìa so với phần giữa, nếu TK có phần rìa mỏng hơn đó là TKHT.
- Những thấu kính còn lại là TKPK

C2: TKPK có độ dầy phần rìa lớn hơn phần giữa, ngược lại với TKHT.
2. Thí nghiệm

  -  TN hình 44.1_SGK
C3: Chùm tia tới là chùm tia song song cho chùm tia ló là chùm phân kì. Nêm TK gọi là TKPK

- TKHT làm bằng vật liệu trong suốt.

- Thấu kính phân kì có phần rìa dầy hơn phần giữa.       

- Kí hiệu:  


II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của tháu kính hội tụ 

 1. Trục chính (()

C4: Tia ở giữa đi qua TKPK tiếp tục truyền thẳng không bị đổi hướng

- Đường thẳng trùng với tia truyền thẳng gọi là trục chính (() của TKPK.
2. Quang tâm (O)

   - Trục chính cắt TKHT tại điểm O, điểm O là quang tâm

   - Tia sáng đi qua quang tâm, đi thẳng không đổi hướng. 

3. Tiêu điểm (F)

C5: Nếu kéo dài các chùm tia ló ở TKPK thì chúng sẽ gặp nhau tại một điểm trên trục chính, cùng phía với tia ló.
- Có thể dùng thước để kiểm tra.

C6:
   
                                                                                         (                     F             O    F'

                                                
- F là tiêu điểm của TKPK. 

- Mỗi TKPK có hai tiêu điểm F và F' đối xứng nhau qua thấu kính. 

4. Tiêu cự ( f )

    - Là khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm.

         OF = OF’ = f (f là tiêu cự)
 ( Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKPK 
    - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. 

    - Tia tới // (() thì tia ló có đường kéo dài qua qua tiêu điểm. 

II. Vận dụng
C7:         
   
                                                                                          

       (             F             O    F'
                                                
C8: TKPK: 

- Có phần rìa dầy hơn phần giữa. 
- Nhìn qua TK thấy các dòng chữ nhỏ hơn khi nhìn trực tiếp.
C9: Đặc điểm của TKPK: 

- Có phần rìa dầy hơn phần giữa. 

- Chùm tia tới //(() chùm tia ló phân kì

- Ảnh khi nhìn qua TK nhỏ hơn khi nhìn trực tiếp.


4. Củng cố.

 
- Nêu cách nhận biết TKPK ? Cho biết đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKHT ?

- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK

5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 44-45.1- SBT


- Đọc trước bài 45_SGK

Tuần : 26
Tiết : 51
BÀI 25: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Nêu được ảnh của một vật tạo bởi TKPK luôn là ảnh ảo.

- Mô tả được những đặc điểm ảnh ảo của một vật tạo bởi TKPK, phân biệt được ảnh ảo tạo bởi TKHT và TKPK

- Dùng hai tai sáng đặc biệt dựng được ảnh của một vật tạo bởi TKPK.

  2. Kĩ năng: 

- Dựng ảnh của một vật qua TKPK
  3. Thái độ:  Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên chuẩn bị cho các nhóm:

- 1 TKPK có f = 12cm, 1 màn hứng để quan sát đường truyền của chùm sáng.


- 1 giá quang học, 1 cây nến, một bao diêm

    2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 45_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
 1. ổn định lớp    
2. Kiểm tra bài cũ.


- Nêu các đặc điểm của các tia sáng qua TKPK ? Chữa bài tập 44-45.1_SBT ?

- Nêu cách nhận biết TKPK ? 
3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật qua TKPK
GV: Yêu cầu h/s đọc mục 1- SGK, bố trí TN hình 45.1 

HS: Đọc SGK - Bố trí TN hình 45.1 SGK.

GV: Yêu cầu h/s làm TN nêu kết quả TN
HS: làm TN theo nhóm ( nêu kết quả TN.

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C1, C2.

HS: trả lời câu hỏi C1, C2

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách dựng ảnh qua TKPK
- Muốn dựng ảnh của một điểm sáng ta làm ntn?

- Muốn dựng ảnh của một vật sáng ta làm ntn?

GV: Hướng dẫn HS thảo luận trả lời C3. 

HS: Thảo luận ( trả lời C3 
GV: Hướng dẫn h/s dựng ảnh A'B' của vật qua TKPK đã cho

HS: Dựng ảnh A'B' của vật sáng AB
GV:  Gọi HS trình bày trên bảng
HS: Trình bày trên bảng.

GV: Gọi ý cho h/s cm ảnh nằm trong khoảng tiêu cự

- Dịch AB ra xa hoặc lại gần thì hướng tia BI có thay đổi không?

- Hướng của tia IK thế nào?

- B’ nằm trong khỏang nào?

HS: cm theo hướng dẫn của GV
Hoạt động 3: Nghiên cứu độ lớn của ảnh ảo tạo bởi các thấu kính.
GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C5

 - Gọi 2 h/s  lên bảng vẽ hình, trả lời C5
HS: Vẽ hình ( trả lời C5
GV: Hãy nhận xét về ảnh qua TK

HS: Nhận xét và ghi vở
Hoạt động 4: Vận dụng

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C6

HS: cá nhân trả lời C6

GV: Hướng dẫn  h/s thực hiện câu  C7, C8 (nếu còn thời gian)

HS: Thực hiện câu C7, C8 

	I. Đặc điểm của ảnh  của một vật tạo bởi thấu kình phân kì. 

  1. Thí nghiệm 

          (Hình 45.1_SGK)

C1: Vật đặt ở vị trí bất kì trước TKPK. Đặt màn hứng ở gần, ở xa đều không được trên màn chắn.

C2: Muốn quan sát vật phải đặt mắt trong khỏng các tia ló.

- Ảnh của vật tạo bởi TKPK là ảnh ảo, cùng chiều so với vật 

II. Cách dựng ảnh

C3: - Cách dựng ảnh A'B' của vật sáng AB qua TKPK, AB đặt vuông góc với trục chính.

+ Dựng ảnh của điểm B qua TKPK bằng 2 tia sáng đặc biệt. B' là giao điểm của hai tia ló.

+ Từ B' hạ đường vuông góc với trục chính cắt trục chính tại A'. A' là ảnh của điểm A. A'B' là ảnh của AB qua TKPK


 

C4:     B
                                              F'                                                              (          A        F           O
                                                
- Khi tịnh tiến AB luôn vuông góc với ( thì tại mọi vị trí tia BI là không thay đổi nên cho tia ló IK cũng không thay đổi.

 ( Do đó tia BO luôn cắt IK kéo dài tại B' bằn trong đoạn FI. Vì vậy A'B' luôn nằm trong khoảng tiêu cự.

III. Độ lớn của ảnh ảo tạo bởi các thấu kính.

C5: - Ảnh ảo tạo bởi TKHT bao giờ cũng lớn hơn vật.

                       B’                                                     


                                                   

                                         B            I     

                                                                 F’     (              A’                   F  A    O             

 - Ảnh ảo tạo bởi TKPK bao giờ cũng nhỏ hơn vật.
IV. Vận dụng
 C6: - Giống: ảnh ảo cùng chiều với vật.

        - Khác: 
 + TKHT: Ảnh ảo lớn hơn vật và ở xa thấu kính hơn vật.
 + TKPK: Ảnh ảo nhỏ hơn vật và ở gần thấu kính hơn vật.
C7: - Xét các cặp tam giác đồng dạng (h.a) (OB'F'((BB'I; (OAB((OA'B'
  ( h' = 1.8cm; OA" = 24cm.

- Hình b: cm tương tự

Xét hai tam giác đồng dạng: (OAB  và (OA’B’

 Ta có: 
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 Xét hai tam giác đồng dạng: ( FOI và  ( FA’B’

Ta có: 
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 Từ (1) và (2) suy ra:   
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   Từ (1): 
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C8: Mắt to hơn khi đeo kính. Vì kính của bạn Đông là TKPK



4. Củng cố.

 
- Nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK ?

- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK

5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 44-45.1 ( 44-45.5- SBT


- Đọc trước bài 46_SGK

Tuần : 26
Tiết : 52                                            
                                       BÀI TẬP THẤU KÍNH PHÂN KÌ

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Nhận dạng được thấu kính phân kì.

- Mô tả được sự khúc xạ của tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải bài tập đơn giản về thấu kính phân kì và giải thích một vài hiện tượng thường gặp trong thực tế. 

  2. Kĩ năng: 

- Làm bài tập TKPK
  3. Thái độ:  Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:
  các bài tập về TKPK
    2. Chuẩn bị của HS:  

- Học bài, nghiên cứu trước các bài tập về TKPK.

III. Tiến trình giảng dạy

1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.
- Nêu được trường hợp nào thấu kính phân kì cho ảnh thật và cho ảnh ảo? Chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. 

- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua TKPK
3. Bài mới

Câu 1 Hình vẽ sau vẽ trục chính (, quang tâm O, tiêu điểm F và F' của một TK, hai tia ló 1, 2 xuất phát từ một điểm sáng S.

a. Thấu kính đã cho là thấu kính gì ?

                                                   



                                                                                               
    (                           F                 O                    F'                                                    
b. Hãy vẽ hai tia tới ứng với hai tia ló trên, xác định ảnh S' và điểm sáng S ?

	Câu 2 : Em hãy nêu cách nhận biết thấu kính phân kỳ ?

GV hướng HS dẫn trả lời

TKPK phần rìa mỏng hay dày hơn phần giữa?

Chùm tia tới song song với trục chính thì chùm tia ló có đặc điểm gì ?

	


ĐÁP ÁN
Câu 1 
Thấu kính là TKPK

                   S                                


                                              S'                                                            
    (                           F                  O                    F'                                                    

Câu 2 : TKPK có phần rìa mỏng hơn phần giữa
-Căn cứ vào tính chất: Một chùm tia tới song song với trục chính của TKPK cho chùm tia ló phân kỳ có đường kéo dài cắt nhau  tại tiêu điểm của TK.
Câu 3: - Ảnh ảo tạo bởi TKHT bao giờ cũng lớn hơn vật.

                  B’                                                     


                                                   

                                            B        I     

                                                                 F’            (                                             

                  A’                  F  A    O    
 - Ảnh ảo tạo bởi TKPK bao giờ cũng nhỏ hơn vật.
IV. Hướng dẫn về nhà.

-Học bài và làm lại các bài tập về TKPK
-Học các bài học trong chương quang học chuẩn bị “ôn tập”
Tuần : 27
Tiết : 53                                       

                                                               ÔN TẬP

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

          - Hệ thống hoá những kiến thức đã học về dòng điện xoay chiều, quang học.

          - Trả lời một số câu hỏi của tiết ôn tập.

          - Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng có liên quanđén quang học.

  2. Kĩ năng: 

- Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức.

  3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên: - Hệ thống câu hỏi và bài tập

    2. Chuẩn bị của HS: - Ôn lại các kiến thức đã học.

III. Tiến trình giảng dạy

     1. Kiểm tra bài cũ.

     2. Giới thiệu bài mới.

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Ôn lại KT liên quan
GV: Yêu cầu h/s trả lời một số câu hỏi về quang học.

HS: trả lời 

1. Dòng điện xoay chiều là gì ? Nêu các cách toạ ra dòng điện xoay chiều ?

2. Nêu cấu tạo và hoạt động của MFĐ xoay chiều ?

3. Dòng điện xoay chiều có mấy tác dụng ? Kể tên ?

- Đo I và U xoay chiều bằng dụng cụ nào ?

4. Nguyên nhân xảy ra hao phí trên đường dây tải điện là gì ? Các cách làm giảm hao phí ?

5. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế ?

6. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ?

7. Khi ánh sáng truyền từ KK sang các MT  trong suốt khác thì góc tới và góc khúc xạ có quan hệ ntn ?

8. Hãy nêu đặc điểm của TKHT ? Cho biết đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKHT ?

9. Hãy nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT ? Cách dựng ảnh qua TKHT ?

10. Hãy nêu đặc điểm của TKPK ? Cho biết đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKPK ?

11. Hãy nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK ? 

Hoạt động 3: Tìm hiểu ảnh của một vật trên phim

GV: Yêu cầu h/s  trả lời một số bài tập vận dụng

HS Làm bài tập theo yêu cầu

1. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một hđt xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn dây thứ cấp có hđt là bao nhiêu ?

 2. Hãy dựng ảnh A'B' của vật sáng AB (hình vẽ)               

     B                                                                                                   

                                      F'         

      A       F        O               


                                                                  3. Cho hai tia sáng tới TKPK, hãy vẽ đường truyền của hai tia sáng trên ? Xác định ảnh A'B' ?
 
           B
                                              F'                                                              (          A        F        O
                                                
	I. Ôn tập

1. - Dòng điện luân phiên đổi chiều được gọi là dòng điện xoay chiều.

- Cách tạo ra dòng điện XC: Cho NC quay trước cuộn dây; cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường

2. - Cấu tạo: Một máy phát điện có hai bộ phận chính là VC và cuộn dây. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato ,bộ phận còn lại quay gọi là roto.

- Họat động: Khi nam châm hoặc cuộn dây quay thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luân phiên tăng giảm. Trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

3. - Dòng điện xoay chiều có 4 tác dụng:  tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lí.

- Đo U, I của mạch điện xoay chiều: Dùng ampe kế hoặc vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC (() để đo các giá trị hiệu dụng của CĐDĐ và HĐT xoay chiều.

4.  Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần điện năng bị hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.

- Cách làm giảm hao phí: 

 + Giảm điện trở dây dẫn

 + Tăng U ở hai đầu dây dẫn.

5. - Cấu tạo: +  Hai cuộn dây có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau. Cuộn đưa điện vào là cuộn sơ cấp, cuộn lấy điện ra là cuộn thứ cấp.

                + Một lõi sắt (thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây.

- Họat động: Đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn sơ cấp của MBT thì ở hai đầu của cuộn thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều.

6.  Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

7.  Khi ánh sáng truyền từ KK sang các MT trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì:

- Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

- Góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng và ngược lại

- Khi góc tới i = 0o thì góc khúc xạ r = 0o, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua 2 môi trường 

8. - Đặc điểm của TKHT: Làm bằng vật liệu trong suốt, có phần rìa mỏng hơn phần giữa. 

 ( Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKHT 

    - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. 

    - Tia tới // (() thì tia ló qua tiêu điểm. 

     - Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló // (() 

9.  Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi TKHT: 

+  Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa TK thì ảnh thật có vị trí cách TK một khoảng bằng tiêu cự.
+ Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

- Cách dựng ảnh: Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua TKHT (AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách vẽ đường truyền của hai tia sáng đặc biệt, sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A’ của A.

10. Đặc điểm củaTKPK: có phần rìa dày hơn phần giữa

*  Đường truyền của 2 tia sáng đặc biệt qua TKPK:

- Tia tới // ( thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.

- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

11.  Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi  TKPK

- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước TKPK luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

- Vật đặt xa thấu kính thì ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

II. Vận dụng

1. Tóm tắt
   n1 = 4400 vòng
   n2 = 240 vòng
   U1 = 220V

Tính: 

    U2 = ?
Giải
Từ tỉ số của máy biến thế: 

 U1/U2 = n1/n2 ( U2 = n2/n1.U1
Ta có:

  U2 = n2/n1.U1 = 240.220/4400        

            = 12V

  Vậy hđt ở hai đầu cuộn dây thứ cấp là 12V

2. Vẽ ảnh A'B'

     B                           I

                                                                

                                                       F'  A'             

      A           F        O         

                                                               B'         


3. 
 
           B
                                              F'                                                              (          A        F   A'     O
                                                



4. Củng cố.

 
- Nhắc lại các nội dung chính của các bài đã học trong học kì II

5. Hướng dẫn về nhà.


- Ôn lại các bài đã học trong chương III

- Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra một tiết.

Tuần : 27
Tiết : 54                                         KIỂM TRA 1 TIẾT

I. Mục tiêu

   1. Kiến thức


- Kiểm tra khả năng nhận thức của học sinh về dòng điện xoay chiều, máy phát điện xoay chiều, truyền tải điện năng đi xa, hiện trượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.
          - Học sinh vận dụng được kiến thức để trả lời và giải các bài tập của bài kiểm tra.

   2. Kĩ năng


- Trình bày bài kiểm tra.

   3. Thái độ:  Trung thực, tự giác, nghiêm túc.

II. Chuẩn bị

   1. Giáo viên: - Hệ thống câu hỏi và đáp án
   2. Học sinh: - Ôn tập các bài đã học 
III. Tiến trình dạy học

    1. Ôn định lớp:    

    2. Tổ chức kiểm tra:


- GV: Phát đề kiểm tra cho học sinh, yêu cầu học sinh làm bài.


- HS: Tự giác làm bài.

    3. Nhận xét, đánh giá giờ kiểm tra:

- GV: Nhận xét giờ kiểm tra của học sinh về ý thức, thái độ, tính nghiêm túc trong khi làm bài 


- HS: Nghe giáo viên nhận xét để rút kinh nghiệm
ĐỀ BÀI

Câu 1: Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dùng 2 máy biến thế đặt ở 2 đầu đường dây tải điện.(2đ)

Câu 2: Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở 2 đầu dây của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?(2đ)

Câu 3: So sánh hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ ánh sáng.Vẽ hình minh họa  cho hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi tia sáng truyền từ không khí sang nước với góc tới bằng 45o.(3đ)

Câu 4: Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30 cm. Điểm A nằm trên trục chính., khi vật AB cao 10 cm được đặt cách thấu kính một khoảng d = 50 cm ảnh.  

a. Hãy dựng ảnh A’B’ của vật AB .(1đ)

b. Trình bày cách dựng ảnh A’B’ của vật AB.(1đ)
c. Vận dụng công thức đối với thấu kính hội tụ để  tính lại khoảng cách từ d’ từ quang tâm đến ảnh và chiều cao h’ của ảnh.(1đ)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Câu 1: Ở đầu đường dây truyền tải điện người ta đặt máy tăng thế để tăng hiệu điện thế trên đường dây truyền tải điện nhằm giảm công  suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.(1đ)

Ở cuối đường dây truyền tải điện người ta đặt máy giảm thế để giảm hiệu điện thế trên đường dây truyền tải điện nhằm phù hợp với nhu cầu sử dụng.(1đ)

Câu 2 : 

Tóm tắt:                                            giải

n1 =4400 vòng              Hai đầu dây của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:    

n2 =240 vòng              U1/ U2= n1/ n2

U1 = 220 V                   Suy ra  U2=( U1* n2)/ n1                  

U2 =?                                              =(220*240)/4400=12 V

                                      Đáp số : U2 =12 V

Câu 3:   

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng(1đ)               Hiện tượng phản xạ ánh sáng(1đ)           
-Là hiện tượng tia sáng truyền             - Là hiện tượng tia sáng truyền từ môi                                                                                             

từ môi trường trong suốt này sang        trường trong suốt thứ 1 đến gặp mặt

môi trường trong suốt khác bị gãy        phân cách giữa 2 môi trường bị phản

khúc tại mặt phân cách giữa 2 môi       xạ ngược trở lại môi trường cũ.

trường.

-Góc khúc xạ không bằng góc tới        --Góc phản xạ bằng góc tới.     

Học sinh vẽ hình đúng(1đ)

Câu 4:  

a.Học sinh vẽ hình đúng(1đ)

b.Học sinh trình bày cách vẽ đúng mỗi ý (0.25đ).

c. Học sinh tính đúng(1đ).

Tuần : 28
Tiết : 55
      BÀI 46 : THỰC HÀNH
ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của TKHT

- Đo được tiêu cự của TKHT theo phương pháp trên.

  2. Kĩ năng: 

- Đo tiêu cự của TKHT
  3. Thái độ:  Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: P
    1. Giáo viên chuẩn bị cho các nhóm:

- 1 TKHT có tiêu cự cần đo, 1 vật sáng chữ F, 1 nguồn sáng, 

- 1 màn hứng nhỏ, 1 giá quang học có thước đo.

    2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 45_SGK.

- Kẻ trước báo cáo thực hành

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.

        - Nêu các đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK ? Chữa bài tập 44-45.5_SBT ?

     2. Giới thiệu bài mới

     3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của h/s về mẫu báo cáo thực hành
- Y/cầu HS trả lời câu các câu hỏi của phần báo cáo thực hành
HS: Trả lời câu hỏi 

GV:  Công thức tính f ?

HS: Trả lời

GV: Gọi đại diện các nhóm trình bày các bước tiến hành.

- Ghi tóm tắt các bước tiến hành.

HS: Trình bày các bước tiến hành.
Hoạt động 2: Tiến hành thực hành
GV: Y/cầu HS làm thí nghiệm theo các bước 
HS: Lắp ráp TN,  làm thí nghiệm theo các bước trong SGK

GV: Theo dõi quá trình thực hành ( giúp các nhóm HS yếu.

GV: Yêu cầu h/s ghi kết quả vào báo cáo thực hành và tính giá trị TB tiêu cự của TK đo được
HS: Ghi kết quả vào báo cáo TH, hoàn thành báo cáo TH
Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá giờ thực hành
GV: Thu báo cáo thực hành của h/s

 - Nhận xét về: Kỉ luật khi thực hành, kĩ năng thực hành của các nhóm

  + kết quả thực hành.

 HS: Hướng dẫn h/s tự đánh giá bài thực hành.

	I. Chuẩn bị.
 1. Dụng cụ

      (SGK) 

 2. Lý thuyết

  * Trả lời câu 

a. Dựng ảnh của một vật tạo bởi TKHT một khoảng bằng 2f

b. CM:  d = d' (OA = OA')

Ta có: BI = AO = 2f = 2. OF' ( OF' là đường Tb của (BB'I
 ( OB=OB' và (ABO = (A'B'O  nên ta có A'B' = AB và OA' = OA = 2f hay d = d'
c) d = 2f ( ảnh thật, ngược chiều vật.

h’ = h.        d’ = d = 2f.

d)  Công thức tính tiêu cự: d + d’ = 4f

    f = 
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e. Cách tiến hành đo tiêu cự
  - Đặt TKHT ở giá quang học, đặt vật và màn ở sát TK cách đều TK

 - Đặt và màn xa TK những khoảng cách bằng nhau cho tới khi thu được ảnh rõ nét và có KT bằng vật.

- Đo khoảng cách từ vật tới màn và tiêu cự       

        f = 
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II. Cách dựng ảnh
 1. Lắp ráp TN

  2. Tiến hành thí nghiệm

   B1: Đo chiều cao vật h = ……..

   B2: Dịch chuyển màn và vật ra xa thấu kính. Khoảng cách bằng nhau( dừng lại khi thu ảnh rõ nét.

   B3: Kiểm tra d = d’,  h = h’

   B4: Tính f = 
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 - Giá trị TB tiêu cự của TK đo được
     ftb = 
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* Đánh giá kết quả thực hành của h/s
- Thái độ tham gia vào các hoạt động của học sinh (3 điểm)
 + Không tham gia:  0 - 3điểm
 + Tham gia không tích cực:  1 điểm
 + Tham gia  tích cực nhưng không hiệu quả:  2 điểm
 + Tham gia  tích cực hiệu quả:  3 điểm
- Báo cáo thực hành của h/s: 7 điểm
 + Phần trả lời câu hỏi: 3 điểm
 + Kết quả đo: 4 điểm


4. Củng cố.

 
- Nhắc lại các bước đo tiêu cự của TKHT
5. Hướng dẫn về nhà.


- Đọc trước bài 47_SGK

Tuần : 28
Tiết : 56
BÀI 47 : SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

          - Nêu và chỉ ra được 2 bộ phận chính của máy ảnh là vật kính và buồng tối.

          - Nêu và giải thích được các đặc điểm của ảnh hiện trên phim trong máy ảnh.

          - Dựng được ảnh của một vật được tạo ra trong máy ảnh.

  2. Kĩ năng: 

- Sử dụng mô hình máy ảnh

  3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên chuẩn bị cho các nhóm:

- 1 mô hình máy ảnh, 1 số ảnh chụp.

    2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 47_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.

     2. Giới thiệu bài mới.

         - Nhu cầu của cuộc sống muốn ghi lại hình ảnh của vật thì ta phải dùng dụng cụ gì? Cấu tạo như thế nào? 

     3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo của máy ảnh

GV: Yêu cầu h/s đọc SGK ( trả lời câu hỏi.

- Bộ phận quan trọng của máy ảnh là gì?

- Vật kính là thấu kính gì? Vì sao?

- Tại sao phải có buồng tối ? Buồng tối là gì?

HS: trả lời 

GV:  Yêu cầu h/s tìm hiểu 2 bộ phận này trên mô hình  hoặc máy thật.

- Vị trí của ảnh phải nằm ở bộ phận nào?

HS: Quan sát trả lời câu hỏi

Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh của một vật trên phim

GV: Yêu cầu h/s  trả lời C1, C2
HS khác nhận xét 

GV: Vẽ hình 47.4_SGK  vẽ ảnh (Yêu cầu h/s  vẽ ảnh của vật AB   (phim PQ có trước)

HS:  vẽ ảnh của vật AB  

GV: Yêu cầu h/s dựa vào hình vẽ, dùng kiến thức toán học tính tỉ số h/h'
HS: Thực hiện câu C4
GV: Ảnh của một vật đặt trước máy ảnh có đặc điểm gì ?
HS: Trả lời

GV: Kết luận

HS: Ghi vở

Hoạt động 3: Vận dụng

GV: Cho h/s chỉ ra trên mô hình máy ảnh phần vật kính, buồng tối và vị trí đặt phim.

HS: Quan sát và chỉ ra các bộ phận. 


GV: Yêu cầu h/s trả lời hỏi câu C6

HS: cá nhân trả lời C6. 
	I. Cấu tạo của máy ảnh
 - Hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là vật kính và buồng tối.

+ Vật kính của máy ảnh là TKHT để tạo ra ảnh thật hứng trên màn.

+ Buồng tối để không cho ánh sáng lọt vào, chỉ có ánh sáng của vật sáng truyền vào tác động lên màn (phim)

- Ảnh hiện lên trên phim

II. Ảnh của một vật trên phim

 1. Trả lời câu hỏi

C1: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật, nhỏ hơn vật.

C2: Hiện tượng ảnh thu được là ảnh thật ( chứng tỏ vật kính là TKHT

 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy

 C3:

                                                                            P
     B                                   I

                                                                

                                                       F'  A'             

      A                       F        O               B’


                                                                  C4: Gọi d, d' là khoảng cách từ vật, ảnh tới quang tâm.

    - Gọi h, h' là chiều cao của vật, ảnh.
    - Xét hai tam giác đồng dạng: ( OAB  và ( OA’B’

Ta có: 
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3. Kết luận: 
   - Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

II. Vận dụng
C5:         
C6: Ảnh A’B’ của người ấy trên phim:

A’B’ = AB.
[image: image65.wmf]OA
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4. Củng cố.

 
- Máy ảnh gồm mấy bộ phận chính ? Ảnh của vật trên phim có đặc điểm gì ?
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 47.1, 47.2, 47.3- SBT

- Ôn lại các bài đã học trong chương III
Tuần : 29
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BÀI 48 : MẮT
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

          - Nêu và chỉ ra được 2 bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy rinh và màn lưới.

- Nêu được chức năng của thể thủy tinh và màng lưới, ssánh được chúng với các bphận tương ứng của máy ảnh.

- Nêu được khái niệm sơ lược về sự điều tiết, điểm cực cận và điểm cực viễn. 

- Biết cách thử mắt.

  2. Kĩ năng: 

- Xác định điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt bằng thực tế.

  3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:

- 1 tranh vẽ con mắt bổ dọc, bẳng thử mắt của y tế.

    2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 48_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
  1. Ổn định lớp  
 2. Kiểm tra bài cũ.

- Hai bộ phận quan trong nhất của máy ảnh là gì ? Tác dụng của từng bộ phận đó là gì? 
     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo của mắt

GV: Yêu cầu h/s đọc SGK ( mục 1.

- Tên 2 bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì?

HS: trả lời 

GV: Treo tranh vẽ (Yêu cầu h/s nhận biết hai bộ phận trên hình vẽ

HS: Quan sát, nhận biết

GV: Bộ phận nào của mắt đóng vai trò như TKHT ?

- Tiêu cự của nó có thể thay đổi như thế nào?

- Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu ?

HS: trả lời 

GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C1

HS: trả lời câu C1 ( So sánh mắt và máy ảnh

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự điều tiết
GV:  Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì?

- Sự điều tiết của mắt là gì?

HS: Đọc SGK ( trả lời 

GV:  Yêu cầu HS vẽ ảnh của vật lên võng mạc khi vật ở gần và ở xa.

HS: Vẽ ảnh của vật trên võng mạc

GV: Khi vật ở xa và gần thì tiêu cự thay đổi như thế nào?

- Chú ý: khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới ko đổi.

HS: trả lời 

Hoạt động 3: Tìm hiểu điểm cực cận, điểm cực viễn
GV: Điểm cực viễn là gì?  Khoảng cực viễn là gì?

HS: Đọc SGK ( trả lời 

GV: Người mắt tốt có thể nhìn rõ các vật ở rất xa và mắt không phải điều tiết.

  - Giới thiệu bảng thị lực SGK,
HS: Tìm hiểu

GV: Thử thị lực của một học sinh và hướng dẫn h/s thực hiện câu C3

HS: Thực hiện câu C3

GV: Điểm cực cận là gì?  Khoảng cực cận là gì?

HS: Đọc SGK ( trả lời 

GV: Tại Cc mắt phải điều tiết nhiều nên mỏi mắt.

- Yêu cầu h/s xác định điểm Cc và khoảng cực cận của mình.
HS: Xác định điểm Cc và khoảng cực cận 
Hoạt động 3: Vận dụng

GV: Yêu cầu h/s  trả lời C5, C6
HS khác nhận xét 


	I. Cấu tạo của mắt.

   1. Cấu tạo:

- Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là: thể thuỷ tinh và màng lưới. 

- Thể thủy tinh là một TKHT bằng một chất trong suốt và mềm. Khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay dãn ra làm cho tiêu cự của nó thay đổi.

- Màng lưới là một màng ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét.

   2. So sánh mắt và máy ảnh

C1: Giống nhau: 

  - Thể thủy tinh và vật kính đều là TKHT.

  - Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh.

* Khác nhau: - Thể thủy tinh có tiêu cự thay đổi được còn vật kính có tiêu cự không thay đổi được.
  - Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính, màng lưới coi như phim.
II. Sự điều tiết
    - Để nhìn rõ một vật ở những khoảng cách khác nhau thì ảnh của một vật phải hiện trên màng lưới.

    - Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh sao cho ảnh hiện rõ nét trên màng lưới. 

C2: Vật  gần và xa thấu kính 
                                                                            P
                   B                         I

                                                                

                                                      F'  A'             

                    A         F        O              B’

                                                                            P
     B                                   I

                                                                

                                                       F'  A'             

      A                       F        O               B’

- Vật càng gần thì tiêu cự của mắt càng lớn, khi các vật càng lớn thì tiêu cự của mắt càng nhỏ
                                                                  
III. Điểm cực cận, điểm cực viễn
1. Điểm cực viễn: 

   - Điểm cực viễn ( Cv) là điểm xa nhất mà khi có một vật ở đó mắt không điều tiết có thể nhìn rõ được.

   - K/cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn.

2. Điểm cực cận: 

   - Điểm cực cận (Cc) là điểm gần mắt nhất mà khi có vật ở đó mắt có thể nhìn rõ được. 

   - K/cách từ mắt đến điểm cực cận gọi là khoảng cực cận.

   - Khi nhìn vật ở Cc, mắt điều tiết mạnh nhất nên chóng mỏi mắt.
IV. Vận dụng
C5: Tóm tắt
  d = 20m = 2000cm, d' = 2cm
  h = 8m ( h' = ?

Giải

- Chiều cao của cột điện trên màng lưới: 

      h’ = h.
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C6: Cv: f dài nhất

       Cc: f ngắn nhất.


4. Củng cố.

 
- Mắt gồm mấy bộ phận chính ? Sự điều tiết mắt là gì ?

- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK

5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 48.1, 48.2, 48.3- SBT


- Đọc trước bài 49-SGK
Tuần : 29
Tiết : 58
BÀI 49 : MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

          - Nêu được đặc điểm chính của mắt cận và cách khắc phục.

- Nêu được đặc điểm chính của mắt lão và cách khắc phục.


- Giải thích được cách khắc phục tật cận thị và tật lão.

- Biết cách thử mắt bằng thị lực.

  2. Kĩ năng: 

- Vận dụng kiến thức để biết được cách khắc phục các tật về mắt.

  3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên:

- 1 kính cận, một kính lão.

    2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 49_SGK.

III. Tiến trình giảng dạy
     1. Kiểm tra bài cũ.

- Hai bộ phận quan trong nhất của mắt là gì ? Chữa bài tập 48.1_SBT ? 
     2. Giới thiệu bài mới.

         - Cho 1 h/s đọc mẩu đối thoại SGK   (   Vào bài  

     3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu Mắt cận.
GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C1, C2

HS: Thảo luận nhóm bàn ( trả lời  

GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C3

HS: Thảo luận ( trả lời  

GV: Yêu cầu h/s vẽ ảnh của vật AB qua kính cận như hình 49.1

HS: Vẽ ảnh qua kính cận  

GV: Khi không đeo kính mắt cận có nhìn rõ vật không ? Tại sao ? 

HS: Trả lời

GV:  A’B’ qua kính cận nằm trong khoảng nào?

- Nếu đeo kính mắt có nhìn thấy AB không ? Vì sao ?
HS: Trả lời

GV: Kính cận là TK gì ? Người đeo kính với mục đích gì ? Kính phù hợp với mắt cận phải có tiêu cự như thế nào ? 

HS: Trả lời

( Kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu Mắt lão
GV: Mắt lão thường gặp ở người trong độ tuổi nào?

- Cc so với mắt bình thường ntn?
HS: Đọc SGK, trả lời.

GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C5
HS: Thảo luận ( trả lời  
GV: Yêu cầu h/s vẽ ảnh của vật AB qua kính lão như hình 49.2
HS: Vẽ ảnh A'B' qua kính lão  
GV: - Ảnh của vật qua TKHT nằm ở gần hay xa mắt?

- Mắt lão không đeo kính có nhìn thấy vật không ?

- Khi đeo kính ảnh nằm trong khoảng nào?
HS: ( trả lời  
GV: Từ cách khắc phục trên em rút ra nhận xét gì ?

HS: Nhận xét

( Kết luận.
Hoạt động 3: Vận dụng

GV: Yêu cầu h/s thực hiện và  trả lời C7, C8
HS:  thực hịên và  trả lời C7, C8

	I. Mắt cận.
 1. Những biểu hiện của tật cận thị:

C1: - Đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.

- Ngồi dưới lớp chữ viết trên bảng thấy mờ.

- Ngồi trong lớp không nhìn rõ những vật ngòai sân trường.

C2: Mắt cật không nhìn rõ những vật ở xa (Cv của mắt cận gần hơn bình thường.

  2. Cách khắc phục tật cận thị: 
C3: - Bằng pp hình học thấy phần giữa mỏng hơn phần rìa.

- Đặt vật trước TK đều thấy ảnh nhỏ hơn vật

    


           F,Cv

                                            Mắt

- Khi không đeo kính mắt cận không nhìn rõ vật AB. Vì vật nằm xa mắt hơn điểm cực viễn (Cv)
- Khi đeo kính mắt nhìn rõ vật AB. Vì ảnh A'B' nằm trong khoảng cực viễn (vật nằm gần mắt hơn điểm cực viễn)
3. Kết luận
   - Kính cận là TKPK, mắt cận phải đeo TKPK để nhìn rõ các vật ở xa.
   - Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt.
II. Mắt lão

 1. Những đặc điểm của mắt lão.
   - Mắt lão thường gặp ở người già.

   - Sự điều tiết kém nên chỉ nhìn thấy vật ở xa mà không thấy vật ở gần.

   - Cc xa hơn Cc của người bình thường.

 2. Cách khắc phục tật lão mắt.

C5: - Bằng phương pháp hình học thấy phần giữa dầy hơn phần rìa.

- Đặt vật trước TK đều thấy ảnh lớn hơn và cùng chiều với vật

 B’


                        B


A’ Cc            F     A          O                   F'
- Khi không đeo kính mắt lão không nhìn rõ vật AB. Vì A'B' vật nằm ngoài điểm cực viễn (Cv)
- Khi đeo kính ảnh A'B' của AB hiện ra xa mắt hơn điểm cực cận của mắt nên nhìn rõ vật AB. 
3. Kết luận

 - Mắt lão phải đeo TKHT để nhìn thấy rõ các vật ở gần. Kính lão là TKHT.

III. Vận dụng  
C7:

C8:




4. Củng cố.

 
- Hãy nêu những biểu hiện của người bị tật cận thị, tật mắt lão? Cách khắc phục ?
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 49.1, 49.2, 49.3- SBT

- Đọc trước bài 50-SGK
Tuần : 30
Tiết : 59
BÀI 50 : KÍNH LÚP
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

          - Trả lời được câu hỏi: kính lúp dùng để làm gì?

- Nêu được hai đặc điểm của kính lúp (TKHT có tiêu cự ngắn)

- Nêu được ý nghĩa của số bội giác.

- sử dụng được kính lúp để quan sát một vật nhỏ.

  2. Kĩ năng: 

- Sử dụng kính lúp để quan sát vật nhỏ.

  3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chính xác.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên các nhóm:

- 1 kính lúp, 13 thước nhựa (GHĐ 300mm, ĐCNN 1mm)


- 1 vật nhỏ (con tem)    

2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 50_SGK. thước.
III. Tiến trình giảng dạy
 1. Ổn định lớp    
2. Kiểm tra bài cũ.

- Hãy nêu những biểu hiện của người bị tật cận thị, tật mắt lão? 

- Cách khắc phục ? Chữa bài tập 49.2_SBT ? 
 3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về kính lúp.

GV: Kính lúp là gì? Trong thực tế ta thấy kính lúp trong TH nào?
HS: Đọc SGK ( trả lời

GV: Giải thích số bội giác: cho biết góc trông ảnh lớn hơn bao nhiêu lần so với góc trông trực tiếp vật trong cùng điều kiện.

- Mối quan hệ giữa số bội giác với tiêu cự như thế nào?
HS: Trả lời 
GV: Yêu cầu HS dùng vài kính lúp khác nhau để quan sát cùng một vật nhỏ

( Rút ra nhận xét 
HS: dùng kính lúp để quan sát vật nhỏ ( Rút ra nhận xét 
GV: Yêu cầu HS trả lời C1, C2.

HS: trả lời C1, C2.
GV:  Cho HS phân biệt: số bội giác khác độ phóng đại.

G (
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- Kính lúp để làm gì ? Có tác dụng ntn ? Số bội giác cho biết điều gì ?
HS: Trả lời ( Rút ra kết luận 
Hoạt động 2: Tìm hiểu Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp.
GV: Phát kính lúp cho các nhóm ( yêu cầu h/s bố trí và tiến hành TN hình 50.1
HS: Làm thí nghiệm theo nhóm  
GV: yêu cầu h/s vẽ ảnh A'B' qua kính lúp
HS: Vẽ ảnh
GV: Hướng dẫn h/s trả lời câu C3

HS: Thảo luận ( trả lời  
GV: Muốn quan sát một vật nhỏ trước kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng nào ? 
HS: trả lời  
GV: Kết luận
HS: Ghi vở
Hoạt động 3: Vận dụng

GV: Yêu cầu h/s kể lại một số trường hợp dùng kính lúp trong thực tế 

HS:  Lấy ví dụ câu C5

GV: Yêu cầu h/s thực hiện C6
HS:  thực hịên C6
	I. Kính lúp là gì ?

 1. a, Kính lúp là một TKHT có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát những vật nhỏ.

b, Mỗi kính lúp đều có một số bội giác (KH: G)

- Số bội giác càng lớn cho ảnh quan sát càng lớn.
c,  Hệ thức giữa số bội giác và tiêu cự f của một thấu kính :                  G = 
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 - Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng ngắn.
C1: - Kính lúp có số bội giác càng lớn có tiêu cự ngắn.

C2: Ta có G = 1,5 ( f = ?

 Từ hệ thức G = 25/f ( f = 25/G 

    ( f = 25/1.5 = 16,6 (cm)

3. Kết luận

   -  Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt ta thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính.

   - Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát thì ta thấy ảnh càng lớn.

 II. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp.

  1. Quan sát một vật nhỏ qua kính lúp.

 B’


                        B


A’                F     A          O                   F'

C3: Ảnh ảo, lớn hơn, cùng chiều với vật.

C4: Phải đặt vật trong khoảng tiêu cự d < f

3. Kết luận: 
   - Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng tiêu cự của kính để cho ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó.

III. Vận dụng  

C5:

C6:


4. Củng cố.

 
- Kính lúp là gì? Dùng để làm gì  ?
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 50.1, 50.2, 50.3, 50.4- SBT

- Giải trước bài tập của bài 51-SGK
Ngày soạn: 20/3/2011
Ngày dạy: 24/3/2011

Tuần : 30
Tiết : 560
BÀI 51 : BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

          - Vận dụng kiến thức giải các bài tập định tính, định lượng.

- Thực hiện được đúng các phép vẽ hình quang học.

- Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.

  2. Kĩ năng: 

- Giải bài tập về quang hình học.

  3. Thái độ:  

- Cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên các nhóm:

- Giải các bài tập 

2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 51_SGK. 

III. Các hoạt động dạy học

     1. Kiểm tra bài cũ.

 
- Kính lúp là gì? Dùng để làm gì  ?

- Chữa bài tập 50.2_SBT ? 
     2. Giới thiệu bài mới.

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Giải bài tập 1.

GV: Yêu cầu h/s đọc trả lời bài tập 1

HS: Đọc và trả lời

GV: Trước khi đổ nước mắt có nhìn thấy O không? Vì sao sau khi đổ nước mắt lại nhìn thấy O? 

HS: Trả lời

GV:  Đường thẳng biểu diễn mặt nước đúng ở khoảng ¾  chiều cao hình.

 - Em hãy vẽ ảnh theo tỉ lệ
HS: Vẽ ảnh

GV: Hãy vẽ tia sáng từ O đến mắt ? Hãy giải thích vì sao đường truyền a/s' bị gẫy khúc tại I ?

HS: Giải thích

Hoạt động 2: Giải bài tập 2.

GV:  Gọi HS vẽ ảnh theo tỉ lệ

HS: Vẽ ảnh A'B' của vật

GV: Hướng dẫn h/s đo chiều cao của ảnh và của vật ? so sánh chiều cao của ảnh và vật ?

HS: Đo chiều cao vật

- Xét 2 cặp tam giác giác đồng dạng.

- Tính A’B’

- Tính được A’B’ = 3.AB

( ảnh cao gấp 3 lần vật.

Đo: AB = 8mm

     A’B’= 24mm = 3.AB

Tính xem ảnh cao gấp máy lần vật ?

Hoạt động 3: Giải bài tập 3.
GV:  Biểu hiện cơ bản của mắt cận là gì?

HS: Trả lời

GV: Mắt cận và mắt không cận mắt nào nhìn được xa hơn ?

- Mắt cận nặng thì nhìn được các vật ở xa hơn hay ở gần hơn?

( Vậy ai cận nặng hơn?

HS: Trả lời

	BÀI 1 

                                                                 M
                                                                             Mắt      A                             I        B                     
             P                                       Q
             B                 O                  C              
- OIM là đường truyền của tia sáng.


BÀI 2 

a. Vẽ ảnh A'B' của vật AB

   B                 I 
                                  F'                              A'
   A             O                                                   

                                                                 B'
                            

Xét hai tam giác đồng dạng: ( OAB  và ( OA’B’
                        Ta có: 
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Xét hai tam giác đồng dạng: ( F’OI và  ( F’A’B’

Ta có: 
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Từ (1) và (2) suy ra:   
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Vậy ảnh cao gấp 3 lần vật.

BÀI 3 
   a) Mắt cận có điểm Cv gần bình thường 
      - Hòa cận nặng hơn Bình.  Vì mắt hoà có điểm Cv ngắn hơn điểm Cv  của mắt Bình
  b) Kính phân kì.

       - Kính Hòa có tiêu cự ngắn hơn kính của Bình.
     - Thích hợp là khoảng  Cc ( f   ( fH < fB


4. Củng cố.

 
- Hướng dẫn học sinh trả lời bài 51.4_SBT  ?

5. Hướng dẫn về nhà.


- Làm bài tập 51.1, 51.2, 51.3- SBT


- Giải trước bài tập của bài 52-SGK

Tuần : 31
Tiết : 61
BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

          - Nêu được ví dụ về nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.

- Nêu được ví dụ về tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu.

- Giải thích được sự tạo ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.

  2. Kĩ năng: 

- Làm thí nghiệm để tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.

  3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chính xác.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên các nhóm:

- 1 đèn phát ánh sáng trắng , các tấm lọc màu (xanh, đỏ), nguồn điện, giá quang học.

2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 52_SGK. thước.

III. Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định lớp     
2. Kiểm tra bài cũ.

     3. Bài mới

ĐVĐ: Thực tế ta nhìn thấy ánh sáng có các loại màu. Vậy vật nào tạo ra a/s trắng, vật nào tạo ra a/s màu ?
                   (   Vào bài  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu..

GV:  Cho h/s quan sát đèn huỳnh quang và đọc tài liệu để trả lời câu hỏi.

HS: Đọc SGK 

GV:  Nguồn sáng là gì? Nguồn sáng trắng là gì? Lấy ví dụ ? 

HS: Đọc SGK ( trả lời

GV:  Nguồn sáng màu là gì?

HS: Đọc SGK ( trả lời

GV: Cho h/s tìm hiểu đèn laze và đèn led. Khi có dòng điện chạy qua đèn phát ra ánh sáng màu gì?

HS: trả lời

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu

GV: yêu cầu h/s  làm thí nghiệm h 52.1_SGK

  * Quan sát hiện tượng xảy ra, ghi kết quả

HS: Làm thí nghiệm theo nhóm, ghi kết quả
GV: Từ kết quả TN hãy trả lời câu hỏi C1.

HS: trả lời  

GV: Làm các thí nghiệm tương tự ( yêu cầu h/s quan sát và nêu nhận xét 

HS: Quan sát TN,  nhận xét  

GV: Hướng dẫn h/s rút ra kết luận

HS: Rút ra kết luận 

GV: Yêu cầu h/s  trả lời C2.

HS: Trả lời C2.

Hoạt động 3: Vận dụng

GV:  Yêu cầu h/s trả lời câu C3, C4
HS: Trả lời câu C3, C4


	I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.

1. Các nguồn phát ánh sáng trắng: 

    - Mặt Trời và các đèn có dây tóc nóng sáng (bóng đèn pha của ôtô, xe máy, đèn hùynh quang, bóng đèn pin, đèn compac..v.v.)

2. Các nguồn phát ánh sáng màu: 

- Nguồn sáng màu là nơi tự phát ra ánh sáng màu.

VD:  Đèn led co loại phát ra ánh sáng đỏ, vàng, lục..

  - Bút laze khi họat động phát ra ánh sáng màu đỏ

II. Tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu.

 1. Thí nghiệm 

C1: - Chiếu 1 chùm sáng trắng qua 1 tấm lọc màu đỏ ( được ánh sáng màu đỏ.

- Chiếu 1 chùm sáng đỏ qua 1 tấm lọc màu đỏ ( được ánh sáng màu đỏ.

- Chiếu 1 chùm sáng đỏ qua 1 tấm lọc màu xanh ( không được ánh sáng, ta thấy tối (không có ánh sáng truyền qua).

2. Các TN tương tự 

 - Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu xanh ta thu được ánh sáng màu xanh.

3. Kết luận: 
   (SGK/Tr.138)

C2:  Trong chùm sáng trắng có a/s màu đỏ, tấm lọc màu đỏ cho a/s đỏ đi qua 

- Tấm lọc màu đỏ không hấp thụ a/s màu đỏ nên chiếu chùm sáng trắng đỏ qua tấm lọc màu đỏ ta được ánh sáng tấm màu đỏ.
- Tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh a/s có màu khác nên ánh sáng màu đỏ khó đi qua
III. Vận dụng

C3: Bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay màu vàng. Các vỏ nhựa đóng vai trò như các tấm lọc màu.

C4: Tấm lọc màu.



4. Củng cố.

 
- Ánh sáng màu là gì? Tạo ra ánh sáng màu bằng cách nào ?
- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 52.1, 52.2, 52.3- SBT

- Giải trước bài tập của bài 53-SGK
Tuần : 31
Tiết : 62
BÀI 53 : SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức

- Phát biểu được khẳng định: trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau.

- Trình bày và phát biểu được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính để rút ra kết luận.

- Trình bày và phát biểu được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng đĩa CD để rút ra được kết luận.

  2. Kĩ năng: 

- Làm thí nghiệm để tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.

  3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chính xác.

II. Chuẩn bị: 

    1. Giáo viên các nhóm:

- 1 lăng kính tam giác đều.



- 1 màn chắn có khoét 1 khe hẹp.


- 1 bộ các tấm lọc màu (xanh, đỏ, xanh-đỏ)

- 1 đĩa CD


- 1 đèn phát ánh sáng trắng.

2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc và nghiên cứu trước bài 53_SGK. thước.

III. Tiến trình giảng dạy
 1. Ổn định lớp    
2. Kiểm tra bài cũ.


- Hãy nêu một số nguồn sáng phát ra a/s trắng và phát ra a/s màu ? Chữa BT 52.2 ? 
- Ở cầu vòng, bong bóng xà phòng có hình ảnh màu sắt lung linh. Vậy tại sao có nhiều màu sắc ở đó ?    (   Vào bài  

     3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính.
GV: Lăng kính là gì?
HS: Đọc tài liệu tìm hiểu lăng kính 

GV: lăng kính có 3 gờ song song.

- Yêu cầu H/S làm thí nghiệm 1 theo hướng dẫn SGK

 HS: Làm TN, quan sát hiện tượng

GV:  Yêu cầu H/S trả lời C1.

HS: trả lời C1.
GV: Giới thiệu một số hình ảnh ở cuối SGK
GV:  Yêu cầu H/S làm thí nghiệm 2 theo hướng dẫn SGK 
HS: Làm TN, quan sát hiện tượng
GV:  Yêu cầu H/S trả lời C2.

- Ta có nhận xét gì?
HS: nhận xét 
 GV:  Yêu cầu H/S trả lời câu C3,C4

HS: trả lời câu C3,C4 
GV: Khi chiếu a/s trắng qua lăng kính ta thu được a/s màu gì ?
HS: Trả lời 

GV: Từ đó em rút ra kết luận gì ?
HS: rút ra kết luận 

Hoạt động 2: Phân tích ánh sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD.

GV: YCHS làm thí nghiệm theo hướng dẫn SGK 
HS: làm thí nghiệm, quan sát mặt đĩa CD

GV: YCHS trả lời câu C5, C6

HS: trả lời câu C5, C6

GV: Em có nhận xét gì về sự phân tích ánh sáng trắng ?

HS:  thảo luận rút ra kết luận chung.
Hoạt động 3: Vận dụng

GV:  Yêu cầu h/s trả lời câu C7, C8, C9

HS: Trả lời câu C7, C8, C9
Làm  thí nghiệm hình 53.3
	I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính.

 - Lăng kính là một khối chất trong suốt (thường bằng thủy tinh) có dạng hình lăng trụ tam giác đều.

C1: Dãi màu có nhiều màu sắc nằm sát cạnh nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

C2: a) Tấm lọc màu đỏ ( vạch đỏ; Tấm lọc màu xanh ( vạch xanh.

b) Tấm lọc nửa đỏ, nửa xanh ( vạch đỏ, vạch xanh nằm lệch nhau.

( Nhận xét: ánh sáng màu qua lăng kính vẫn giữ nguyên màu đó.

C3: + Sai

       + Đúng.

C4: Ánh sáng trắng sau khi qua lăng kính ta thu dược nhiều dãi sáng màu.

( Kết luận: 

         (SGK/Tr.140)
II. Phân tích ánh sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD.

C5: Trên đĩa CD có nhiều dãy màu từ đỏ đến tím.

C6: + màu trắng

      + Từ đỏ đến tím

      + ánh sáng trắng qua đĩa CD ( phản xạ lại những chùm sáng màu.

( Thí nghiệm 3 cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng. 

III. Kết luận chung: Có thể phân tích 1 chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng đi qua 1 lăng kính hoặc phản xạ trên đĩa CD.

IV. Vận dụng

C7: Đây cũng là 1 cách phân tích ánh sáng trắng.

C8:

C9:


4. Củng cố.

- Gọi 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK

5. Hướng dẫn về nhà.


- Học phần ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa biết.


- Làm bài tập 53.1, 53.2, 53.3- SBT


- Giải trước bài tập của bài 54-SGK
Tuần : 32
Tiết : 63                                               
BÀI TẬP

I MUC TIÊU : 

      1.Kiến thức :    
+ Phân biệt được TKHH và TKPK.

+ Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng tạo ảnh qua TK
2. Kỹ năng:  
+ Giải bài tập theo đúng các bước giải.
3Thái độ: nghiêm túc sáng tạo trong quá trình học .
II. CHUẨN BỊ  : 
 Đối với mỗi nhóm HS và cá nhân: 
- Kiến thức bài TKHT và TKPK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC .

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ , tổ chức tình huống học tập 

	1. Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng ?
  Đáp án: SGK trang 158



	Hoạt động 2 :   Giải bài tập 1

	Bài tập 1 : Em hãy nêu cách nhận biết thấu kính hội tụ ?
GV hướng HS dẫn trả lời

TKHT phần rìa mỏng hay dày hơn phần giữa?

Chùm tia tới song song với trục chính thì chùm tia ló có đặc điểm gì ?
	Bài tập 1 :

TKHT có phần rìa mỏng hơn phần giữa

Căn cứ vào tính chất : Một chùm tia tới  song song với trục chính của một TKPK cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm của thấu kính.


	Hoạt động 3 :   Giải bài tập 2   

	 Bài tập 2 : Em hãy nêu cách nhận biết thấu kính phân kỳ ?
GV hướng HS dẫn trả lời

TKPK phần rìa mỏng hay dày hơn phần giữa?

Chùm tia tới song song với trục chính thì chùm tia ló có đặc điểm gì ?

	Bài tập 2 : TKPK có phần rìa mỏng hơn phần giữa

Căn cứ vào tính chất : Một chùm tia tới  song song với trục chính của một TKPK cho chùm tia ló phân kì có đường kéo dài cắt nhau tại một điểm của thấu kính.


	Hoaït ñoäng 4 :   Giải bài tập 3   

	 Bài tập 3 : Em hãy nêu cách dựng ảnh của một điểm sáng qua TKHT ?

Muốn dựng ảnh của một điểm sáng qua TK ta sử dụng đường truyền của mấy tia sáng đặc biệt ?

	Bài tập 3 : Thảo luận nhóm trả lời :

Sử dụng 2 tia sáng đặc biệt qua TK.

- Từ S ta dựng hai trong ba tia sáng đặc biệt đến TK, sau đó vẽ 2 tia ló ra khỏi TK.

+ Nếu 2 tia ló cắt nhau thì giao điểm đó là ảnh thật S’ của S qua TK.
+ Nếu đường kéo dài của 2 tia ló cắt nhau thì giao điểm đó là ảnh ảo S’ của S quaTK.


	Hoaït ñoäng 5 :   Giải bài tập 4   

	 Bài tập 4 :
Em hãy nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT ?

GV gợi ý :

- Vật nằm ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật hay ảnh ảo, cùng chiều hay ngược chiều với vật, lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

- Vật nằm trong khoảng tiêu cự cho ảnh thật hay ảnh ảo, cùng chiều hay ngược chiều với vật, lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

-  Vật nằm tại tiêu điểm cho ảnh thật hay ảnh ảo, cùng chiều hay ngược chiều với vật, lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

-  Vật nằm cách TK một khoảng bằng hai lần tiêu cự cho ảnh thật hay ảnh ảo, cùng chiều hay ngược chiều với vật, lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?


	Bài tập 4 :

Hs thực hiện theo nhóm kết quả cần đạt được:
- Vật nằm ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật, ảnh có trường hợp lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật ?

- Vật nằm trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều với vật, lớn hơn vật ?

- Vật nằm tại tiêu điểm cho ảnh ở vô cực.

-  Vật nằm cách TK một khoảng bằng hai lần tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật, bằng vật ?




4. Cũng cố :+ GV: Hệ thống kiến thức toàn bài.
5.Dặn dò:
+ Về nhà học thuộc bài 
+ Làm bài tập trong sách bài tập 

+ Chuẩn bị tiết sau học bài 55.
***********************************************************************
Tuần : 32
Tiết : 64
BÀI 55 :   MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG 
VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Trả lời được câu hỏi: Khi ta nhìn vật có các màu khác nhau thì có màu nào vào mắt ta.

2. Kĩ năng:  Giải thích được hiện tượng: Khi đặt các vật dưới ánh sáng trắng ta thấy vật có màu đỏ, màu xanh,…

- Giải thích được hiện tượng: Khi đặt các vật dưới ánh sáng đỏ thì chỉ có các vật có màu đỏ mới giữ được màu còn các vật khác đều bị thay đổi màu.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học
II. Chuẩn bị: 

- 1 hộp kín có cửa sổ để chắn ánh sáng bằng các tấm lọc màu.

- Các vật có các màu khác nhau đặt trong hộp.

- 1 bộ tấm lọc màu.

- 1 vài hình ảnh có màu khác nhau.

III. Tiến trình giảng dạy: 
1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài củ: 

· Khi nào ta nhận biết có ánh sáng? Thế nào là sự trộn màu của ánh sáng?

· Hãy nêu phương pháp trộn màu của ánh sáng?

3. Bài mới:

- Đặt vấn đề: Những diễn viên trên sân khấu mang trang phục như thế nào mà màu sắc có thể thay đổi được? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta làm rõ vấn đề này?

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu các vật màu trắng, màu đen,… dưới ánh sáng trắng.

- Yêu cầu Hs lấy các vật màu khác nhau đặt dưới ánh sáng trắng và thảo luận câu C1 để trả lời.

- Yêu cầu Hs nhận xét về các vật có màu khác nhau đặt dưới ánh sáng trắng.

Hoạt động 2: Tìm hiểu khả năng tán xạ màu của các vật.

- Yêu cầu Hs sử dụng hộp quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu.( Gv hdẫn Hs quan sát ).

- Cá nhân nghiên cứu và trả lời câu C2, C3. Gv gọi Hs trả lời và cùng lớp thảo luận để đi đến kquả đúng.

- Từ kquả TN, hãy rút ra nhận xét về khả năng tán xạ ánh sáng của các vật màu?

Hoạt động 3: Vận dụng

- Yêu cầu Hs hoạt động cá nhân để hoàn thành câu C4, C5, C6.
	I. Vật màu trắng, vật màu đỏ,… dưới ánh sáng trắng.

 Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền đến mắt ta. Ta gọi vật đó là vật màu.

II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.

1. TN và quan sát.

C2:  Chiếu ánh sáng trắng vào vật màu đỏ thì vật có màu đỏ.

       Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu đỏ thì vật có màu đỏ.

       Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu đen thì vật có màu gân đen.

C3: Khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu xanh lục và màu trắng thì thấy vật có màu xanh lục.

Khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu đen, màu đỏ thì thấy vật tối. thì th ấy vật có màu xanh lục.

III.Khả năng tán xạ ánh sáng của các vật.

- Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác.

- Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các màu.

- Vật màu đen tán xạ kém tất cả các màu.

IV. Vận dụng.

C4:

C5:

C6:




4. Củng cố:

· Hãy giải thích hiện tượng nêu ra đầu bài.

· Chúng ta nhìn thấy các vật màu như thế nào?

· Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật màu như thế nào?

5. Dặn dò:

     -   Học bài và làm bài đầy đủ.

     -   Đọc thêm phần có thể em chưa biết.

     -   Xem trước bài mới: Các tác dụng của ánh sáng.

 Tuần : 33
Tiết : 65
BÀI 56 : CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Trả lời được câu hỏi: Tác dụng nhiết của ánh sáng là gì?

- Vận dụng được tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen để giải thích một số ứng dụng thực tế.

- Trả lời được câu hỏi: Tác dụng sinh học, tác dụng quang điện của ánh sáng là gì?

2. Kỹ năng:

- Thu thập thông tin về tác dụng của ánh sáng trong thực tế để thấy vai trò của ánh sáng.

3. Thái độ:

- Say mê vận dụng khoa học vào thực tế.

II. Chuẩn bị của GV và HS.

* Mỗi nhóm:

- 1 tấm kim loại 2 mặt trắng và đen có gắn bóng đèn.

- 2 nhiệt kế.

- 1 dụng cụ sử dụng pin mặt trời, 1 chiếc đồng hồ.

III. Tiến trình giảng dạy

 1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Hãy nêu kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật ?

- Chữa bài tập55.1, 55.3.

3. Bài mới:

- Đặt vấn đề: Trong thực tế người ta sử dụng ánh sáng vào công việc nào? Vậy ánh sáng có tác dụng gì? Chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng nhiệt của ánh sáng

- Yêu cầu HS vận dụng thực tế để trả lời C1 và C2.

- Yêu cầu HS rút ra tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

- GV phát dụng cụ TN cho các nhóm.

- Yêu cầu các nhóm tiến hành làm TN, quan sát đồng hồ và đọc đồng thời nhiệt độ của tấm màu trắng và tấm màu đen.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả và rút ra nhận xét.

- Qua thí nghiệm trên thì vật nào hấp thụ năng lượng ánh sáng nhiều hơn?

* GV thông báo các màu trong đời sống hàng ngày màu nào là màu sáng, màu nào là màu tối.

Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng sinh học của ánh sáng

- Yêu cầu HS  trả lời C4, C5.

- Yêu cầu HS trả lời tác dụng sinh học của ánh sáng là gì ?

Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng quang điện của ánh sáng.

GV thông báo cho HS biết pin mặt trời hoạt động trong điều kiện nào ?

- GV yêu cầu HS quan sát pin mặt trời và trả lời câu C6.

GV thông báo : Pin mặt trời gồm có 2 chất khác nhau, khi chiếu ánh sáng vào : 1 số e từ bản cực này bật ra bắn sang bản cực kia làm 2 bản cực nhiễm điện khác nhau tạo thành nguồn điện 1 chiều.

- Yêu cầu HS trả  lời C7.

GV làm TN cho HS quan sát ngoài ánh nắng.

- Làm TN để pin trong bóng tối, áp vật nóng vào thì pin không hoạt động.

- Pin quang điện biến năng lượng nào thành năng lượng nào ?

Hoạt động 4: Vận dụng:

- Yêu cầu HS nghiên cứu các câu hỏi phần vận dụng để trả lời.

- Cá nhân vận dụng phần trả lời câu C8, C9, C10.

- GV bổ sung phần trả lời của HS.
	I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng.

1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

* C1:

* C2: Phơi khô các vật ngoài nắng, làm muối, ngồi sưởi nắng trong mùa đông.....

* Nhận xét: Ánh sáng chiếu vào các vật làm cho các vật nóng lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đã bị biến đổi thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng.

2. Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen.

a. Thí nghiệm:

Bảng kết quả:

Nhiệt độ
Lúc đầu
Sau 1 phút
Sau 2 phút
Sau 3 phút

Mặt trắng





Mặt đen





b. Nhận xét:

Trong cùng thời gian, cùng to ban đầu, cùng đk chiếu sáng thì to của tấm kim loại  khi bị chiếu sáng mặt đen tăng nhanh hơn của tấm kim loại màu trắng.

* Kết luận:

Trong cùng điều kiện thì vật màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng nhiều hơn vật màu trắng.

II. Tác dụng sinh học của ánh sáng.

* C4 : Cây trồng nơi không có ánh sáng, lá cây xanh nhạt, cây yếu hoặc các cây thường vươn ra chỗ có ánh sáng mặt trời.

* C5 : Người sống thiều ánh sáng sẽ yếu, nên cho trẻ tắm nắng buổi sáng sớm để thân thể được cứng cáp.

 * Nhận xét :Ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhất định ở các sinh vật. Đó chính là tác dụng sinh học của ánh sáng.

III. Tác dụng quang điện của ánh sáng.

1. Pin mặt trời.

Là một nguồn điện có thể phát điện khi có ánh sáng chiếu vào nó.

* C6 : Pin mặt trời dùng ở đảo, miền núi hoặc ở máy tín bỏ túi, đồ chơi trẻ em...

- Pin mặt trời đều có cửa sổ để chiếu ánh sáng vào.

* C7 : 

- Pin phát điện phải có ánh sáng.

-  Khi Pin hoạt động chỉ nóng lên không đáng kể, do đó pin hoạt động không phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng.

2. Tác dụng quang điện của ánh sáng.

- Pin quang điện biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện.

- Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện.

IV. Vận dụng.

* C8 : Ac-si-met đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời.

* C9 : Bố mẹ muốn nói đến tác dụng sinh học của ánh sáng mặt trời.

* C10 :

Về mùa đông nên mặc quần áo màu tối vì nó hấp thụ nhiều năng lượng của ánh sáng mặt trời và sưởi ấm cho cơ thể. Về mùa hè nên mặc quần áo màu sáng để nó hấp thụ ít năng lượng của ánh sáng mặt trời, giảm được sự áp bức khi ta đi ngoài nắng.


4. Củng cố :

1. HS đọc mục ‘ có thể em chưa biết’

2. Hãy nêu các tác dụng của ánh sáng ?

5. Dặn dò :

Về nhà các em làm bài tập 56.1 đến 56.4 và nghiên cứu bài 57, mỗi em chuẩn bị mỗi mẫu báo cáo thực hành.

Tuần : 33
Tiết : 66                                           BÀI TẬP
 I. Môc tiªu : 

       -  HÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc cña ch­¬ng III: Quang häc, chương  II Điện từ học
       - VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch vµ gi¶i c¸c bµi tËp trong phÇn vËn dông.

       - RÌn kü n¨ng ph©n tÝch , suy luËn, kh¸i qu¸t ho¸, vµ tæng hîp kiÕn thøc. 

  - biÕt liªn hÖ kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng µn bé kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc phÇn   ®iÖn tõ, quang häc .

II. ChuÈn bÞ : b¶ng phô 

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 

    1. Tæ chøc 

     2. kiÓm tra : kÕt hîp tro

     3. Bµi míi :Hệ thống hóa kiến thức cơ bản
	 - GV cho Hs ôn chương điện từ học

 + Kh¸i niÖm hiện tượng cảm ứng điện từ ?

 + §iều kiện xuÊt hiÖn dòng điện c¶m øng như thé nào?

 + Ứng dụng để làm gì?

· Gv :Máy biến thế hoạt động như thé nào ?

·  Tác dụng của máy biến thế ? 
- GV cho HS  ôn  chương Quang học

+ Yêu cầu lµm C1

+Yêu cầu  KÎ b¶ng so s¸nh vÒ : 

 => Tr¶ lêi C2,C5?

? H×nh d¹ng tõng lo¹i TK

? §Æc ®iÓm cña ¶nh

?Nªu c¸ch vÏ c¸c tia s¸ng ®Æc biÖt

+ lµm C4, C18?

+Yêu cầu  tr¶ lêi C7,8,10,19?

+ Lµm C11?

+ Lµm C20?

+ lµm BT theo nhãm

+ lµm C12

+lµm C25a,b

+ lµm C25c

+Lµm C15?

+ Lµm C16?,C26?

	I. Chương điện từ học. 

 + Kh¸i niÖm 

 + §/k xuÊt hiÖn d ® c¶m øng 

 + øng dông : - t¹o ra d ® xoay chiÒu. 

                      - M¸y ph¸t ®iÖn 

                      - M¸y biÕn thÕ. 

II. Chương quang học

 1. hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng.

 2.ph©n biÖt TKHT vµ TKPK

 TKHT

TKPK

* ®Æc ®iÓm :phÇn r×a máng h¬n phÇn ë gi÷a

*®2 ¶nh:-¶nh thËt , ng­îc chiÒu
* c¸ch dùng; vÏ 2/3 tia ®Æc biÖt 

* øng dông :

  - M¸y ¶nh.

 - KÝnh lóp 

 - KÝnh l·o

* c¸ch x/® :f,d,d',h,h'

   ( BT 23,24)

* phÇn gi÷a máng h¬n phµn r×a

*¶nh ¶o,  cïng chiÒu víi vËt

* C¸ch dùng ;

* øng dông : 

- KÝnh cËn

( BT 22 )
  3. B¶n chÊt vËt lý cña ¸nh s¸ng. 

- nguån ph¸t as tr¾ng:

- C¸ch t¹o as mµu

* Sù ph©n tÝch as .

* Sù trén c¸c as mµu. 

* øng dông :

    - Mµu s¾c c¸c vËt ; do as t¸n x¹. 

    - T/d cña as:- nhiÖt, quang ®iÖn, sinh häc .

     => liªn hÖ thùc tiÔn. 




                                               H/® 2 Lµm 1 sè BT vËn dông
	+ Yêu cầu  ®äc bµi 22

· lªn b¶ng vÏ

? Nhận xét ®Æc diÓm cña ¶nh

 ? tÝnh khoảng cách tõ ¶nh ®Õn TK(d') 

+ Yêu cầu  ®äc C23?

=>  Lªn b¶ng vÏ ( ®ång thêi víi C22)

? Nhận xét tính chất vµ ®Æc ®iÓm cña ¶nh

? Tãm t¾t b»ng ký hiÖu.

+ Yêu cầu  tr×nh bµy c¸ch cm?

? TÝnh ®é cao cña ¶nh (h')

   ( Cã thÓ gîi ý) 


	II. VËn dông 

C22:
a/ vÏ     B                                       I

                                 B'


          A    F             A'                  0

b/ A'B' lµ ¶nh ¶o. 

c/ v× A= F => BO, AI lµ 2 ®­êng chÐo cña h×nh ch÷ nhËt ABOI

=> B' lµ giao ®iÓm cña 2 ®­êng chÐo

=>BB'= B'O

mµ A'B'//AB

 do ®ã A'B' lµ ®­êng trung b×nh cña      ABO

suy ra OA'= 1/2 OA

hay   d' = 1/2d = 1/2. 20 = 10 cm. 

C23:

a/ vÏ  B                                    I



                                                               F   A'

         A                                   O

                                                                      B'

b/ A'B' lµ ¶nh thËt ,ng­îc chiÒu víi vËt .

c/ cho 0F = f = 8cm

           AB = h= 40cm                      A'B' = h' = ?

           0A = d = 12cm

HD gi¶i :

 cã        B'BI ~      B'0F
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4. Củng cố :

  Lưu ý lại cho học sinh cách làm bài tập.
5. Dặn dò :

Về nhà các em làm bài tập SBT và nghiên cứu bài 57, mỗi em chuẩn bị mỗi mẫu báo cáo thực hành.

***********************************************************************

Tuần : 34
Tiết : 67
BÀI 57 : THỰC HÀNH : NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC 
VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD 

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Trả lời được các câu hỏi: Thế nào là một ánh sáng đơn sắc và thế nào là ánh sáng không đơn sắc?

- Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc.

2. Kỹ năng:

Biết tiến hành thí nghiệm để phân biệt được ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc.

3. Thái độ:

Cẩn thận, trung thực.

II. Chuẩn bị của GV và HS.

* Mỗi nhóm:

- 1 đèn phát ra ánh sáng trắng.                       -  1 bút laze.

- 1 tấm lọc màu đỏ, lục, lam.                         -  1 đĩa CD.

III. Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Hãy nêu các tác dụng của ánh sáng?

- Có mấy cách để phân tích chùm ánh sáng trắng thành các chùm sáng màu?

3. Bài mới:

- Đặt vấn đề: Các em đã tìm hiểu sự phản xạ  ánh sáng trên đĩa CD, vậy ánh sáng nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng nào là ánh sáng không đơn sắc. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài học hôm nay.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Các nhóm trưởng báo cáo sự chuẩn bị của các bạn trong nhóm.

* GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

- Ánh sáng đơn sắc là gì? Ánh sáng đó có được phân tích được không?

- Ánh sáng không đơn sắc có màu không? Có được phân tích không? Có những cách nào phân tích được ánh sáng trắng?

- Có những cách nào để phân tích ánh sáng?

- GV thông báo cách nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc trên mặt ghi đĩa CD.

- Các nhóm tiến hành lắp ráp TN theo hướng dẫn của GV.

- Tiến hành TN quan sát hiện tượng ghi vào mẫu báo cáo.

Trong ánh sáng phản xạ có những màu nào và từ đó nhận biết ánh sáng phản xạ trên đĩa CD là ánh sáng đơn sắc hay không đơn sắc.
	I. Chuẩn bị.

1. Dụng cụ.

2. Về lí thuyết:

a. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tích ánh sáng đó thành các ánh sáng màu khác được.

b. Ánh sáng không đơn sắc tuy củng có một màu nhất định, nhưng nó là sự pha trộn của nhiều ánh sáng màu, do đó ta có thể phân tích ánh sáng không đơn sắc thành nhiều ánh sáng màu khác nhau.

3. Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành.
II. Nội dung thực hành.

1. Lắp ráp thí nghiệm.

Lần lượt chắn các tấm lọc màu trước đèn rồi đưa đĩa CD vào chùm ánh sáng ló ra. Phải cầm đĩa trong tay sao cho có thể thay đổi độ nghiêng của đĩa một cách dễ dàng. Quan sát ánh sáng phản xạ.

2. Phân tích kết quả.

- Ánh sáng đơn sắc được lọc qua tấm lọc màu thì không bị phân tích bằng đĩa CD.

- Ánh sáng không đơn sắc chiếu vào đĩa CD bị phân tích thành các ánh sáng màu.


4. Củng cố :

1. GV thu mẫu báo cáo của HS.

2. Nhận xét kỉ luật và khả năng thực hành của HS.

5. Dặn dò :

Về nhà các em chuẩn bị phần tự kiểm tra của bài tổng kết chương III tiết sau sẽ học.

Tuần : 34
Tiết : 68
BÀI 58 :  TỔNG KẾT CHƯƠNG III: QUANG HỌC

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Trả lời được những câu hỏi trong phần tự kiểm tra.

- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập trong phần vận dụng.

2. Kỹ năng:

 Hệ thống được kiến thức thu thập được về Quang học để giải thích các hiện tượng Quang học.

 Hệ thống hóa được các bài tập về Quang học.

3. Thái độ:

Siêng năng, nhanh nhẹn.

II. Chuẩn bị của GV và HS.

Các câu hỏi và bài tập trong phần tổng kết chương III.

III. Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Bài mới:

- Đặt vấn đề:Các em đã tìm hiểu xong toàn bộ nội dung của chương III, để giúp cho các em hệ thống lại những kiến thức đã học và giải được các bài tập liên quan thì chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1 : ôn tập lý thuyết
- GV yêu cầu HS trả lời phần tự kiểm tra từ câu 1 đến câu16.

- Câu 3 gọi HS lên bảng vẽ, HS dưới lớp nhận xét.

- Một HS khác lên vẽ ảnh của vật qua TKHT.

- Gọi một số HS khác trả lời câu hỏi tiếp.

- Yêu cầu cả lớp nhận xét và GV củng cố lại câu trả lời.

- Yêu cầu HS làm các bài tập vận dụng.

- Đối với các câu trắc nghiệm, yêu cầu HS trả lời nhanh.

- Gọi 2 HS lên làm bài tập 22 và bài 23.

- HS dưới lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét phần bài làm của bạn trên bảng.

- GV củng cố cách vẽ. ( chú ý đến dấu mũi tên, anh thật hay ảnh ảo ).

- GV gọi HS dưới lớp trả lời bài 24.

- Yêu cầu HS khác nhận xét.


	I. Tự kiểm tra.

1. a. Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa nước và không khí. Đó là hiện tượng khúc xạ.

b. Góc tới bằng 600 . Góc khúc xạ nhỏ hơn 600.

2. - Thấu kính hội tụ có tác dụng hội tụ chùm tia tới song song tại một điểm, hoặc TKHT cho ảnh thật của một vật ở rất xa tại tiêu điểm của nó.

- TKHT có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

3. Tia ló qua tiêu điểm chính của thấu kính.

4. - Vẽ tia đi qua quang tâm.

- Tia tới song song với trục chính.

5. TK có phần giữa mỏng hơn phần rìa là TK phân kì

6. Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước một TK đều là ảnh ảo thì đó là TK phân kì.

7. Vật kính của máy ảnh là TKHT. Ảnh của vật cần chụp hiện trên phim. Đó là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

8. Xét về mặt quang học hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. Thể thủy tinh tương tự như vật kính, màng lưới tương tự như phim trong máy ảnh.

10.Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa. Khi nhìn các vật ở gần người cận thị phải đưa vật đó lại gần sát mắt. Để khắc phục tật cận thị , người cận phải đeo kính phân kì sao cho nhìn được các vật ở xa.

11. Kính lúp là dụng cụ dùng để quan sát những vật rất nhỏ. Kính lúp là TKHT có tiêu cự có tiêu cự không được dài hơn 25cm.

13. Muốn biết trong chùm sáng do một đèn ống phát ra có những màu nào ta cho chùm sánh đó chiếu qua một lăng kính hay chiếu vào mặt ghi của một đĩa CD.

14. Cho hai chùm ánh sáng chiếu vào cùng một chỗ trên một màn ảnh màu trắng hoặc cho hai chùm ánh sáng đó vào mắt.

15. Trong việc sản xuất muối người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng MT. Nước trong nước biển sẽ bị nóng lên và bốc hơi.
II. Vận dụng.

17. B      18. B      19. B          20. D

21. a – 4      b – 3      c – 2        d – 1

22.
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                      B’

          A . A’            .

                  F                        F’ 

b. A’B’ là ảnh ảo.

c. Vì điểm A trùng với điểm F, nên BO và AI là 2 đường chéo của hình chữ nhật BAOI. Điểm B’ là giao điểm của hai đường chéo . A’B’ là đường trung bình của tam giác ABO ta có OA’ = 
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OA = 10cm.

Ảnh nằm cách TK 10cm.

23.




b. AB = 40cm       OA = 120cm     O F = 8cm
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24. OA = 5m = 500cm

  OA’ = 2cm

AB = 2m = 200cm

Ta có 
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IV. Củng cố :

GV nhắc lại những kiến thức cần nắm trong chương III, cần chú ý cách vẽ ảnh của một vật qua TKHT và TK phân kì.

V. Dặn dò :

Về nhà các em làm tiếp các bài tập còn lại trong chương III ở phần vận dụng, tiết sau nghiên cứu sang chương mới, bài 59.

Tuần : 35
Tiết : 69
Chương IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG
BÀI 59 : NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhận biết được cơ năng và nhiệt năng dựa trên những dấu hiệu quan sát trực tiếp được.

- Nhận biết được quang năng, hoá năng, điện năng nhờ chúng đã chuyển hoá thành cơ năng hay nhiệt năng.

- Nhận biết được khả năng chuyển hoá qua lại giữa các dạng năng lượng, mọi sự biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

2. Kỹ năng:Nhận biết được các dạng năng lượng trực tiếp hoặc gián tiếp.

3. Thái độ:Nghiêm túc, thận trọng.
II. Chuẩn bị của GV và HS.

Tranh vẽ hình 59.1.

III. Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Bài mới:

 Đặt vấn đề: Ta đã biết năng lượng rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Vấn đề năng lượng quan trọng đến mức tất cả các nước đều phải coi việc cung cấp năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân là việc quan trọng hàng đầu. Vậy có những dạng năng lượng nào? Căn cứ vào đâu mà nhận biết được các dạng năng lượng đó?

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Ôn tập về sự nhận biết cơ năng và nhiệt năng.

- Yêu cầu HS trả lời  C1 và giải thích năng lượng của các vật này ở dạng năng lượng nào?

- Yêu cầu HS trả lời C2.

- Gọi HS rút ra kết luận: Nhận biết cơ năng, nhiệt năng khi nào?

Hoạt động 2 : Tìn hiểu các dạng năng lượng và sự chuyển hoá giữa chúng.
- Yêu cầu HS thảo luận và điền vào chỗ trống.

- Gọi đại diện 5 nhóm lên trình bày 5 thiết bị.

- Yêu cầu HS nhận xét ý kiến của từng bạn.

- GV dùng bảng phụ, yêu cầu HS lên điền vào các dạng năng lượng ở C4.

- Yêu cầu HS rút ra kết luận : Nhận biết được điện năng , hoá năng, quang năng khi nào ?

Hoạt động 3 :  Vận dụng.
GV gọi HS lên bảng giải.

- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn
	I. Năng lượng.

* C1: Vật có cơ năng :

- Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất. ( ở dạng thế năng hấp dẫn )

- Chiếc thuyền chạy trên mặt nước ( ở dạng động năng ).

* C2: Trường hợp biểu hiện của nhiệt năng:

- Làm cho vật nóng lên.

* Kết luận 1: Ta nhận biết một vật có cơ năng khi nó có khả năng thực hiện công, có nhiệt năng khi nó có thể làm nóng các vật khác.

II. Các dạng năng lượng và sự chuyển hoá giữa chúng.

* C3 : 

A : (1) cơ năng       điện năng.

       (2) điện năng      nhiệt năng.

B :  (1) điện năng       cơ năng.

       (2) nhiệt năng       cơ năng.

C : (1) hoá năng      nhiệt năng.

      (2) nhiệt năng      cơ năng.

D : (1) hoá năng      điện năng.

      (2) điện năng      nhiệt năng.

E : (1) quang năng      (2) nhiệt năng.       

* C4 : 

- Hoá năng thành cơ năng trong thiết bị C và thành nhiệt năng trong thiết bị D.

- Quang năng thành nhiệt năng trong thiết bị E.

- Điện năng thành cơ năng trong thiết bị B.

* Kết luận 2 : con người có thể nhận biết được hoá năng, điện năng, quang năng khi chúng chuyển hoá thành cơ năng hay nhiệt năng.

III. Vận dụng.

Tóm tắt

m = 2kg

t1 = 200C

t2 = 800C 

Cn = 4200J/kg.k

Giải

Điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước :      Q = mc
[image: image100.wmf]D

t = 2.4200.(80 – 20)                  = 504000 (J)




4. Củng cố :

1. Ta nhận biết được vật có cơ năng khi nào ?

2. Nhận biết được vật có nhiệt năng, hoá năng, quang năng khi nào ?

5. Dặn dò :

Về nhà làm bài tập 59.1 đến 59.4 và nghiên cứu bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng .

Tuần : 35
Tiết : 70
BÀI 60 : ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Qua TN nhận biết được các thiết bị làm biến đổi năng lượng, phần năng lượng thu được cuối cùng bao giờ củng nhỏ hơn phần năng lượng cung cấp. Cho thiết bị ban đầu, năng lượng không tự sinh ra.

- Phát hiện được năng lượng giảm đi bằng phần năng lượng xuất hiện.

- Phát biểu được định luật bảo toàn năng lượng và vận dụng định luật để giải thích hoặc dự đoán sự biến đổi năng lượng.

 2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng khái quát hoá về sự biến đổi năng lượng để thấy sự bảo toàn cơ năng.

- Rèn kĩ năng phân tích hiện tượng.

3. Thái độ:Nghiêm túc, hợp tác.
II. Chuẩn bị của GV và HS.

Dụng cụ TN hình 60.1, tranh vẽ hình 60.2.

III. Tiến trình:

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: 

1. Khi nào vật có năng lượng? Có những dạng năng lượng nào?

2. Nhận biết hoá năng, điện năng, quang năng bằng cách nào? Chữa bài tập 59.1.

3. Bài mới:

 Đặt vấn đề:Năng lượng luôn luôn được chuyển hoá. Con người đã có kinh nghiệm biến đổi năng lượng sẵn có trong tự nhiên để phục vụ cho lợi ích của con người. Trong quá trình biến đổi năng lượng đó có sự bảo toàn không? CHúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.

- GV tiến hành làm TN thả viên bi lăn xuống ở độ nghiêng h1.

- Thế năng , động năng phụ thuộc vào yếu tố nào? Từ đó yêu cầu HS trả lời C1.

- Đối với C2 yêu cầu HS cho biết vận tốc tại A và tại B ntn? hA và hB?

- Yêu cầu HS trả lời C3: Thế năng có sự hao hụt không? Phần năng lượng hao hụt đã chuyển hoá như thế nào?

- GV yêu cầu HS đọc thông báo và trình bày sự hiểu biết của thông báo. Sau đó GV chuẩn lại kiến thức.

- Gọi HS rút ra kết luận.

- Có bao giờ hòn bi chuyển động để 

hB> hA? Nếu có là do nguyên nhân nào?

      Do ta đẩy thêm hoặc vật nào đó đã truyền cho nó năng lượng.

- GV giới thiệu qua cơ cấu và tiến hành làm TN để HS quan sát.

- Yêu cầu HS trả lời C4, C5?

- Đối với C5 : Yêu cầu HS so sánh độ cao lớn nhất tại A và tại B? Hãy giải thích sự hao hụt trong quá trình máy phát điện hoạt động?

- Gọi HS nêu kết luận 2: Trong động cơ điện phần lớn điện năng chuyển hoá thành năng lượng nào? Trong máy phát điện thì cơ năng chuyển hoá thành năng lượng nào?

Hoạt động 2 : Định luật bảo toàn năng lượng.
- Năng lượng có giữ nguyên dạng không ? Trong quá trình biển đổi tự nhiên thì năng lượng chuyển hoá có sự mất mát không ? Nguyên nhân mất mát đó ?

- Gọi HS phát biểu định luật.

GV thông báo : Ngày nay định luật này được coi là định luật tổng quát nhất của tự nhiên, đúng cho mọi quá trình biến đổi. Mọi phát minh mới trái với định luật này đều là sai.

Hoạt động 3 :  Vận dụng

- Yêu cầu HS trả lời C6 : Máy móc có bao giờ có năng lượng không ? Năng lượng này có mãi không ? Muốn hoạt động phải có điều kiện gì ?

- Yêu cầu HS nhìn vào tranh vẽ và cho biết bếp cải tiến khác với bếp 3 chân ntn ?

- Đối với bếp cải tiến lượng khói bay theo hướng nào ?
	I. Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.

1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.

a. Thí nghiệm:

* C1: Từ A đến C: Thế năng biến đổi thành động năng.

- Từ C đến B: Động năng biến đổi thành thế năng.

* C2: Thế năng của viên bi ở A  lớn hơn thế năng của viên bi ở B.

* C3: Viên bi không thể có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta đã cung cấp cho nó lúc ban đầu. Ngoài cơ năng còn có nhiệt năng xuất hiện do ma sát.

b. Kết luận 1: Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa thế năng và động năng, cơ năng luôn  luôn giảm. Phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hoá thành nhiệt năng.

2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.

a. TN:

* C4: Trong máy phát điện: Cơ năng biến đổi thành điện năng.

Trong động cơ điện: Điện năng biến đổi thành cơ năng.

* C5: Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.

- Khi quả nặng A rơi xuống, một phần thé năng biến đổi thành động năng của quả nặng. Còn khi dòng điện kéo quả nặng B lên thì một phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng làm nóng dây dẫn.

b. Kết luận 2: SGK

Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

III. Vận dụng.

* C6 : Động cơ vĩnh cửu không thể hoạt động được vì trái với định luật bảo toàn năng lượng. Động cơ hoạt động được phải có cơ năng. Cơ năng này bắt buộc phải cung cấp cho máy một năng lượng ban đầu.

* C7 : Nhiệt năng do củi đốt cung cấp một phần vào nồi làm nóng nước, phần còn lại truyền cho môi trường xung quanh theo định luật BTNL. Bếp cải tiến có vách cách nhiệt , giữ cho nhiệt năng ít bị truyền ra ngoài, tận dụng được nhiệt năng để đun hai nồi nước.




4. Củng cố :

1. Hãy phát biểu định luật bảo toàn năng lượng ? Nêu nội dung cần ghi nhớ của bài học.

2. Đọc mục có thể em chưa biết.

5. Dặn dò :

Về nhà làm bài tập 60.1 đến 60.4.

Chuẩn bị tốt cho KTHK II.
Tuần : 36

Tiết : 71-72                                                    ¤n tËp
I.    Môc tiªu:
-   ¤n tËp vµ hÖ thèng ho¸ l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ quang häc, sù b¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng 

-     Ch÷a c¸c bµi tËp trong phÇn kiÓm tra häc k× II

II.   ChuÈn bÞ: 

-    B¶ng phô ghi hÖ thèng kiÕn thøc (d­íi d¹ng c©y)

III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc: 

	Ho¹t ®éng cña Häc sinh
	T/g
	Trî gióp cña Gi¸o viªn

	Ho¹t ®éng 1: HÖ thèng ho¸ mét sè kiÕn thøc:

Lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi c©u hái  cña GV 

NhËn xÐt bæ xung c©u tr¶ lêi

Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái 1 – 4 phÇn I bµi 58
	
	Yªu cÇu  HS hÖ thèng l¹i kiÕn thøc:

? Nªu l¹i c¸c ®Ò môc kiÕn thøc ®· häc trong phÇn ch­¬ng III vµ IV  -> HÖ thèng l¹i kiÕn thøc trªn b¶ng phô

Tæ chøc cho HS «n chi tiÕt c¸c kiÕn thøc quan träng ®­îc nªu ra ë c¸c ®Ò môc th«ng qua mét sè c©u hái:

? §Æc ®iÓm cña hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng

? Nªu ®Æc ®iÓm vµ ®­êng truyÒn cña c¸c tia s¸ng ®Æc biÖt qua c¸c lo¹i thÊu kÝnh? 

? C¸ch vÏ ¶nh cña mét vËt ®Æt vu«ng gãc víi thÊu kÝnh ( xÐt c¶ hai lo¹i thÊu kÝnh)

? MÇu s¾c cña c¸c vËt sÏ nh­ thÕ nµo khi ë d­íi c¸c ¸nh s¸ng mµu kh¸c nhau ? 

? Tr×nh bµy ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng ? 

? Qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn ?



	Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp vËn dông cñng cè mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n:

 
	
	


CÂU HỎI ÔN TẬP

I/ Tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo c¸c ch÷ c¸i ®øng tr­íc c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau:

C©u 1: M¸y sÊy tãc ®ang ho¹t ®éng ®· cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh:

A. C¬ n¨ng


B. NhiÖt n¨ng



C. Quang n¨ng

D. C¬ n¨ng, NhiÖt n¨ng


C©u 2: KÝnh lóp cã:

A. Hai mÆt låi


B. Mét mÆt låi bªn ngoµi bao quanh mét mÆt lâm

C. Mét mÆt ph¼ng, mét mÆt låi

D. TÊt c¶ c¸c d¹ng thÊu kÝnh trªn

C©u 3: Qu¶ bãng r¬i xuèng sau khi va ch¹m vµo m¨t ®Êt kh«ng n¶y lªn ®é cao nh­ cò së dÞ nh­ vËy lµ v× mét phÇn n¨ng l­îng cña bãng ®· biÕn ®æi thµnh:

A. NhiÖt n¨ng

B. Quang n¨ng



C. Ho¸ n¨ng


D. ®iÖn n¨ng

C©u 4: Nh÷ng ph¸t biÓu nµo ®óng

A. ThÊu kÝnh héi tô lu«n cho ¶nh ¶o

B. ThÊu kÝnh héi tô kh«ng thÓ cho ¶nh thËt lín h¬n vËt

C. ThÊu kÝnh ph©n k× lu«n cho ¶nh ¶o

D. ThÊu kÝnh ph©n k× cho ¶nh ¶o lín hoan vËt

C©u 5: ChiÕu ¸nh s¸ng vµng vµo vËt mµu tr¾ng th× vËt ®ã sÏ cã mµu;

A. Vµng

B. Tr¾ng

C. Da cam

D. Mét mµu kh¸c.

C©u 6: Tiªu cù cña kÝnh lóp 5X lµ 

A. 5 cm

B. 5mm

C. 0,2 cm

D. 50cm

C©u 7: Mét kÝnh lóp cã tiªu cù 3cm th× vËt cÇn ®Æt c¸ch kÝnh lóp tèi ®a:

A. 16,7cm

B. 3cm

C. 1,5cm

D. Mét gi¸ trÞ kh¸c

II/ Tù luËn: 

1. KÝnh lóp lµ g× ? TÝnh sè béi gi¸c cña mét kÝnh lóp cã tiªu cù dµi 10cm

2. Mét vËt s¸ng AB cã d¹ng mòi tªn ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh ph©n k×, ®iÓm A n»m trªn trôc chÝnh c¸ch thÊu kÝnh 30cm thÊu kÝnh cã tiªu cù 20cm


a/ VÏ ¶nh cña vËt AB


b/ ¶nh c¸ch thÊu kÝnh bao nhiªu cm ?

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm 

I/ Tr¾c nghiÖm:   4 ®iÓm


C©u 1: D. 1 ®iÓm

C©u 2:D. 0,5 ®iÓm

C©u 3: A. 0,5 ®iÓm


C©u 4: C. 0,5 ®iÓm

C©u 5: A. 0,5 ®iÓm

C©u 6: A. 0,5 ®iÓm

C©u 7: B. 0,5 ®iÓm
II/ Tù luËn:   6 ®iÓm
1/
- KÝnh lóp lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n

0,5 ®iÓm


- Dïng ®Ó quan s¸t c¸c vËt nhá 



0,5 ®iÓm

- TÝnh ®­îc sè béi gi¸c: 2,5X 



1 ®iÓm


(NÕu thiÕu ®¬n vÞ trõ  0,5 ®iÓm)

2/ a/   - VÏ ®óng ¶nh 
2 ®iÓm 





   b/  - OA' = 12cm    
2 ®iÓm

[image: image101.wmf]
CÂU HỎI ÔN TẬP

I/ Tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo c¸c ch÷ c¸i ®øng tr­íc c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau:

C©u 1: M¸y sÊy tãc ®ang ho¹t ®éng ®· cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh:

A. C¬ n¨ng


B. NhiÖt n¨ng



C. Quang n¨ng

D. C¬ n¨ng, NhiÖt n¨ng


C©u 2: KÝnh lóp cã:

A. Hai mÆt låi


B. Mét mÆt låi bªn ngoµi bao quanh mét mÆt lâm

C. Mét mÆt ph¼ng, mét mÆt låi

D. TÊt c¶ c¸c d¹ng thÊu kÝnh trªn

C©u 3: Qu¶ bãng r¬i xuèng sau khi va ch¹m vµo m¨t ®Êt kh«ng n¶y lªn ®é cao nh­ cò së dÞ nh­ vËy lµ v× mét phÇn n¨ng l­îng cña bãng ®· biÕn ®æi thµnh:

A. NhiÖt n¨ng

B. Quang n¨ng



C. Ho¸ n¨ng


D. ®iÖn n¨ng

C©u 4: Nh÷ng ph¸t biÓu nµo ®óng

A. ThÊu kÝnh héi tô lu«n cho ¶nh ¶o

B. ThÊu kÝnh héi tô kh«ng thÓ cho ¶nh thËt lín h¬n vËt

C. ThÊu kÝnh ph©n k× lu«n cho ¶nh ¶o

D. ThÊu kÝnh ph©n k× cho ¶nh ¶o lín hoan vËt

C©u 5: ChiÕu ¸nh s¸ng vµng vµo vËt mµu tr¾ng th× vËt ®ã sÏ cã mµu;

A. Vµng

B. Tr¾ng

C. Da cam

D. Mét mµu kh¸c.

C©u 6: Tiªu cù cña kÝnh lóp 5X lµ 

A. 5 cm

B. 5mm

C. 0,2 cm

D. 50cm

C©u 7: Mét kÝnh lóp cã tiªu cù 3cm th× vËt cÇn ®Æt c¸ch kÝnh lóp tèi ®a:

A. 16,7cm

B. 3cm

C. 1,5cm

D. Mét gi¸ trÞ kh¸c

II/ Tù luËn: 

1. KÝnh lóp lµ g× ? TÝnh sè béi gi¸c cña mét kÝnh lóp cã tiªu cù dµi 10cm

2. Mét vËt s¸ng AB cã d¹ng mòi tªn ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh ph©n k×, ®iÓm A n»m trªn trôc chÝnh c¸ch thÊu kÝnh 30cm thÊu kÝnh cã tiªu cù 20cm


a/ VÏ ¶nh cña vËt AB


b/ ¶nh c¸ch thÊu kÝnh bao nhiªu cm ?

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm 

I/ Tr¾c nghiÖm:   4 ®iÓm


C©u 1: D. 1 ®iÓm

C©u 2:D. 0,5 ®iÓm

C©u 3: A. 0,5 ®iÓm


C©u 4: C. 0,5 ®iÓm

C©u 5: A. 0,5 ®iÓm

C©u 6: A. 0,5 ®iÓm

C©u 7: B. 0,5 ®iÓm
II/ Tù luËn:   6 ®iÓm
1/
- KÝnh lóp lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n

0,5 ®iÓm


- Dïng ®Ó quan s¸t c¸c vËt nhá 



0,5 ®iÓm

- TÝnh ®­îc sè béi gi¸c: 2,5X 



1 ®iÓm


(NÕu thiÕu ®¬n vÞ trõ  0,5 ®iÓm)

2/ a/   - VÏ ®óng ¶nh 
2 ®iÓm 





   b/  - OA' = 12cm    
2 ®iÓm
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4. Cñng cè:  

5.H­íng dÉn häc ë nhµ:   Häc bµi theo vë ghi vµ SGK lµm bµi tËp “CHUẨN BỊ THI HK II”
------------------------------------------------------------

Tuần : 37

Tiết 73-74                              THI HỌC KÌ II

I/ Môc ®Ých yªu cÇu:
- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh trong häc k× II

- RÌn ý thøc häc tËp nghiªm tóc tù gi¸c cña häc sinh

II/ ChuÈn bÞ:

GV: So¹n ®Ò bµi, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm bµi kiÓm tra 

HS: ¤n tËp chuÈn bÞ giÊy kiÓm tra

III/ Tæ chøc ho¹t ®éng:

1. æn ®Þnh tæ chøc:

2. KiÓm tra:    

3. Bµi míi:

Ngày soạn : 24/4/2011

Ngày dạy : 28/4/2011

TIẾT 67 : SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG - NHIỆT ĐIỆN VÀ THUỶ ĐIỆN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Nêu được vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất, ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với các dạng năng lượng khác.

- chỉ ra được các bộ phận chính trong nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.

- Chỉ ra được các quá trình biến đổi năng lượng trong nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.

 2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng kiến thức về dòng điện một chiều không đổi để giải thích sự sản xuất điện mặt trời.

3. Thái độ:

Nghiêm túc, hợp tác.

II. Chuẩn bị của GV và HS.

Tranh vẽ sơ đồ nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.

IV. Tiến trình giảng dạy: 
1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: 

1. Hãy phát biểu định luật bảo toàn năng lượng?

2. Nêu nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

3. Bài mới:

-. Đặt vấn đề:

Trong đời sống và kĩ thuật, điện năng có vai trò lớn mà các em đã được biết. Nhưng nguồn điện lại không có sẵn trong tự nhiên như các nguồn năng lượng khác. Vậy làm thế nào biến đổi những dạng năng lượng khác thành điện năng?

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất.

- GV yêu cầu HS nghiên cứu các câu hỏi C1, C2, C3.

- Nếu không có điện thì đời sống của con người sẽ như thế nào?

- Hằng ngày các em sử dụng nguồn điện để phục vụ cho cuộc sống, dòng điện đó được lấy từ các nhà máy điện bằng cách nào?

Hoạt động 2 : Tìm hiểu hoạt động của nhà máy nhiệt điện và quá trình biến đổi năng lượng trong các bộ phận đó.                      
- HS nghiên cứu sơ đồ cấu tạo của nhà máy nhiệt điện và ghi lại các bộ phận của nhà máy.

- Nêu sự biến đổi năng lượng trong các bộ phận đó ?

Hoạt động 3 :  Tìm hiểu hoạt động của nhà máy thuỷ điện.
Trong nhà máy nhiệt điện có sự chuyển hoá năng lượng cơ bản nào ?

- GV yêu cầu HS nghiên cứu h61.2 trả lời câu hỏi :

- Nước trong hồ có năng lượng ở dạng nào ?

- Nước chảy trong ống dẫn nước có dạng năng lượng nào ?

- Tuabin hoạt động được nhờ năng lượng nào ?

- Máy phát điện có năng lượng không ? Do đâu ?

- Yêu cầu HS trả lời C6 : Thế năng của nước phụ thuộc vào yếu tố nào ?

- GV mở rộng thêm : Tác dụng của máy thuỷ điện là sử dụng năng lượng vô tận trong tự nhiên, nhưng phụ thuộc vào thời tiết, do đó trong mùa khô phải tiết kiệm điện hơn.

- Gọi HS nêu kết luận.

Hoạt động 4 : Vận dụng.
- Gọi HS đọc đề và tóm tắt bài toán.

- Gọi HS lên bảng giải, dưới lớp quan sát và nhận xét.

- GV củng cố.
	I. Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất.

* C1: Thắp đèn, nấu cơm, quạt điện, chạy máy bơm.....

*C2: 

- Quạt máy: Điện năng chuyển hoá thành cơ năng.

- Bếp điện: Điện năng chuyển hoá thành nhiệt năng.

- Đèn ống: Điện năng chuyển hoá thành quang năng.

- Nạp ắc quy: Điện năng chuyển hoá thành hoá năng.

* C3: Dùng dây dẫn. Có thể đưa đến tận nơi sử dụng ở trong nhà, trong xưởng, không cần xe vận chuyển hay nhà kho, thùng chứa tức là phương tiện giao thông.

II. nhiệt điện.

* C4 : 

- Lò đốt than : Hoá năng chuyển hoá thành nhiệt năng.

- Nồi hơi : Nhiệt năng chuyển hoá thành cơ năng của hơi.

- Tuabin : Cơ năng của hơi chuyển hoá thành động năng của tuabin.

- Máy phát điện : Cơ năng chuyển hoá thành điện  năng.

* Kết luận 1 : Trong nhà máy nhiệt điện, nhiệt năng được biến thành cơ năng rồi thành điện năng.

III. Thuỷ điện.

* C5 : 

- Ống dẫn nước : Thế năng của nước chuyển hoá thành động năng của nước.

- Tuabin : Động năng của nước chuyển hoá thành động năng của tuabin.

- Máy phát điện : Động năng chuyển hoá thành điện năng.

* C6 : Khi ít mưa, mực nước trong hồ chứa giảm, thế năng của nước giảm, do đó trong các bộ phận của nhà máy năng lượng đều giảm, dẫn tới cuối cùng điện năng giảm.

* Kết luận 2 : Trong nhà máy thuỷ điện, thế năng của nước trong hồ chứa đã được chuyển hoá thành động năng rồi thành điện năng.

IV. Vận dụng.

* C7 : Tóm tắt

h1 = 1m

S = 1km2 = 106m2
h2 = 200m = 2.102m

Điện năng ?

Công mà lớp nước có thể sinh ra khi chảy vào tubin là :

A = P.h = Vdh = dSh1h2 = 104.106.2.102 = 

2. 1012 (J)

Công đó bằng thế năng của lớp nước, khi chảy vào tuabin sẽ được chuyển hoá thành điện năng.


IV. Củng cố :

1. Hãy nêu vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất ?

2. Đọc mục có thể em chưa biết.

V. Dặn dò :

Về nhà làm bài tập 61.1 đến 61.3 và nghiên cứu bài 62. 

Ngày soạn : 24/4/2011

Ngày dạy : 29/4/2011

TIẾT 68 :  ĐIỆN GIÓ - ĐIỆN MẶT TRỜI - ĐIỆN HẠT NHÂN
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nêu được các bộ phận chính của một máy phát điện gió, pin mặt trời, nhà máy điện nguyên tử.

- Chỉ ra được sự biến đổi năng lượng trong các bộ phận chính của các máy trên.

- Nêu được ưu điểm và nhược điểm của việc sản xuất và sử dụng điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.
2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng kiến thức về dòng điện 1 chiều để giải thích sự sản xuất điện mặt trời.

3. Thái độ:

    -   Nghiêm túc, hợp tác.

II. Chuẩn bị của GV và HS.

* GV: 

- 1 máy phát điện gió, quạt gió ( quạt điện).         – 1động cơ điện nhỏ.

- 1 pin mặt trời, bóng đèn 220V - 100W.               – 1 đèn LED có giá.
III. Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: 

1.Hãy nêu sự biến đổi năng lượng trong nhà máy nhiệt điện?

2.Hãy nêu vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất?

3. Bài mới:

-. Đặt vấn đề:

Ta đã biết trong tự nhiên có nhiều nguồn năng  lượng rất lớn như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân. Nhưng liệu có cách nào để có thể chuyển hoá chúng thành điện năng cho dễ sử dụng không?
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu máy phát điện gió.

- Trong nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện, muốn cho máy phát điện hoạt động ta phải cung cấp cho nó cái gì?

- Yêu cầu HS quan sát h62.1 mô tả các bộ phận chính của máy phát điện bằng gió?

- Yêu cầu HS thực hiện C1.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về pin mặt trời.

GV thông báo qua cấu tạo của pin mặt trời :

+ Là những tấm phẳng làm bằng chất silic.

+ Khi chiếu ánh sáng thì có sự khuyếch tán của electron từ lớp kim loại khác đến 2 cực của nguồn điện.

- Pin mặt trời năng lượng được chuyển hóa như thế nào ? Chuyển hóa trực tiếp hay gián tiếp ?

- Muốn năng lượng nhiều thì diện tích của tấm kim loại phải như thế nào ?

- Làm thế nào để ban đêm chúng ta sử dụng được nguồn năng lượng của pin mặt trời ?

- Yêu cầu HS tóm tắt và giải bài tập.

- Đổi đơn vị.

- Gv củng cố.

Hoạt động 3 :  Tìm hiểu nhà máy điện hạt nhân.
- Yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu và nêu các bộ phận chính của nhà máy ?

- Hãy nêu sự chuyển hoá năng lượng của các bộ phận ?

Hoạt động 4 : Sử dụng tiết kiệm điện năng.

- Muốn sử dụng điện năng thì phải sử dụng như thế nào ?

- Yêu cầu HS trả lời C3.

- Yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu và trả lời câu hỏi :

- Nêu đặc điểm của năng lượng điện ? Biện pháp tiết kiệm năng lượng điện ?

- Vì sao phải khuyến khích dùng điện ban đêm ?

- Gọi HS trả lời C4.
	I. Máy phát điện gió.

* C1: 

- Gió thổi cánh quạt truyền cho cánh quạt cơ năng.

- Cánh quạt quay kéo theo Rôto.

- Rôto và stato biến đổi cơ năng thành điện năng.
II. Pin mặt trời.

a. Cấu tạo : Là những tấm silic trắng hứng ánh sáng.

b. Hoạt động : Năng lượng của ánh sáng mặt trời sẽ trực tiếp chuyển hóa thành điện năng.

c. Năng lượng điện lớn thì diện tích tấm kim loại lớn.

d. Sử dụng : Phải có ánh sáng chiếu vào. Nếu năng lượng lớn và phải sử dụng nhiều liên tục thì phải nạp điện vào acquy.

* C2 : 

- Công suất tổng cộng :

P = Pđèn + Pquạt = 20.100 + 10.75 = 2750w

Công suất của ánh sáng mặt trời cần cung cấp cho pin mặt trời :  2750.10 = 27500w

Diện tích tấm pin mặt trời : 27500 

                                              1400

= 19,6m2           
III. Nhà máy điện hạt nhân.

* Các bộ phận chính :  Lò phản ứng, nồi hơi, tuabin, máy phát điện, tường bảo vệ.

- Lò phản ứng : Năng lượng hạt nhân thành nhiệt năng và biến đổi thành nhiệt năng của nước.

- Nồi hơi : Biến hạt nhân thành nhiệt năng chất lỏng thành nhiệt năng của nước.

- Máy phát điện : Nhiệt năng của nước thành cơ năng của tuabin.
IV. Sử dụng tiết kiệm điện năng.

Muốn sử dụng điện năng thì phải chuyển hoá nó thành các dạng năng lượng cần dùng khác.

* C3 : 

- Nồi cơm điện : Điện năng chuyển hoá thành nhiệt năng.

- Quạt điện : Điện năng chuyển hoá thành cơ năng.

- Đèn LED, đèn bút thử điện : Điện năng chuyển hoá thành quang năng.

* Đặc điểm của năng lượng điện là phải sử dụng hết, chỉ dự trữ ít trong ắc quy.

- Khuyến khích sử dụng điện sản xuất vào ban đêm.

- Một số máy móc năng lượng điện ban đầu, chuyển hóa thành năng lượng khác và đến năng lượng cần dùng.

* C4 : Hiệu suất động cơ điện lớn, năng lượng hao phí ít.


IV. Củng cố :

1. Nêu ưu điểm và nhược điểm của việc sản xuất và sử dụng điện gió, điện mặt trời ?

2. Nêu ưu điểm và nhược điểm của sản xuất và sử dụng điện năng của nhà máy điện hạt nhân ?
V. Dặn dò :

    -   Về nhà làm bài tập 62.1 đến 62.2 và ôn lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học để tiết sau kiểm tra học kì.

 Ngày soạn ; 2/5/2011

Ngày dạy : 5/5/2011
TIẾT 69 : ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

    -    Hệ thống được các kiến thức trong chương trình.

 2. Kỹ năng:

    -    Biết trả lời được các câu hỏi, giải thích được một số hiện tượng.

3. Thái độ:

    -    Nghiêm túc, hợp tác.

II. Chuẩn bị của GV và HS.

    -    Các kiến thức liên quan và các bài tập.

III. Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Bài mới:
-. Đặt vấn đề:

Chúng ta đã kết thúc xong toàn bộ nội dung chương trình. Để giúp cho các em nhớ lại các kiến thức đã học và giải được các bài tập một cách thành thạo thì chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

-. Triển khai bài.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Trả lời câu hỏi.

- GV nêu hệ thống câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.

- Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

- Dòng điện xoay chiều có những tác dụng nào?

- Hãy nêu công thức tính điện năng trên đường dây tải điện?

- Có cách nào để làm giảm hao phí?

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

- Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì tia khúc xạ ntn? Góc khúc xạ ra sao?

- Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì ntn?

- Hãy nêu những tia đặc biệt khi đi qua thấu kính?

- Ảnh của một vật tạo bởi thấu kình hội tụ có tính chất gì?

- Hãy nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì?

- Ảnh của vật trong phim có tính chất gì?

- Có những cách nào để phân tích một chùm ánh sáng trắng thành ánh sáng màu?

- Ánh sáng có những tác dụng gì?

Hoạt động 2 : Vận dụng.

- GV yêu cầu HS chép bài toán và trả lời :

1. Có thể dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm làm kính lúp được không ? Nếu dùng được thì kính lúp đó có số bội giác là bao nhiêu ? Khi quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp nói trên thì phải đặt vật nằm trong khoảng nào ?

2. Nguời ta chụp ảnh một chậu cây cao 1m, đặt cách máy ảnh 2m. Phim cách vật kính của máy 6cm. Tính chiều cao của ảnh trên phim.

- GV gọi HS lên bảng giải bài tập 2.

- Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm.

	I. Tự trả lời.

1. Máy phát điện xoay chiều: Có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây.

2. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

3. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Php = 
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4. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

- Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

- Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

5. Thấu kính hội tụ.

6. Thấu kính phân kì.

7. Sự tạo thành ảnh trong phim: Là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật.

8. Sự phân tích ánh sáng trắng.

· Qua lăng kính.

· Phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD.

9. các tác dụng của ánh sáng.
II. Vận dụng.

1. Có thể dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm để làm kính lúp. Đó là vì kính lúp này sẽ có số bội giác lớn hơn 1, nên ta chấp nhận được. Số bội giác là : G =  
[image: image104.wmf]f
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 = 2,5. Muốn quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự để có ảnh ảo lớn hơn vật, tức là phải đặt vật trong khoảng 10cm trước kính.   

2. Gọi AB là chiều cao của vật : AB = 1m = 100cm.

A’B’ là chiều cao của ảnh trên phim, OA là khoảng cách từ vật kính đến vật.

OA = 2m = 200cm.

OA’ là khoảng cách từ vật kính đến phim.

OA’ = 6cm. Ta có     
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Hay A’B’ = AB
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IV. Củng cố :

      -    GV nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần phải nắm.

V. Dặn dò :

      -    Về nhà giải tiếp các bài tập còn lại trong SGK. 

KIỂM TRA HỌC KÌ II
( Phòng ra đề)

Tuần : 16


Tiết : 32











































































































N        S





























P  = U.I














S        N





S        N





S        N





Tuần : 16


Tiết : 31





Q























N





Tuần : 14


Tiết : 28






































S





S





N























Tuần : 17


Tiết : 34








Tuần : 17


Tiết : 33














Tuần : 15


Tiết : 29




















S





S





N











N





S























N








N





S





S





N











S











N





F





B.





P





F'





O





Q'





Q





F





           I


              i'   r





Nước       N’      K





           I


              i'   r





Nước       N’      K





F'





O





Q





C.





A.





P





Q'





P





P'





A





P'





Q'





P'





A





B





SN





P'





Q'





P





B





O





F'





F





D.





Q





O





F'





F











F





F











A





I

















(∆)











































































































        B                                     I


        h              B/      


         A            


                              A/        O   


               F                          F/                                                              











      











        B                                     I


        h              B/      


         A            


                              A/        O   


               F                          F/                                                              











      








_1289851816.unknown

_1322166317.unknown

_1325748685.unknown

_1325764251.unknown

_1325764305.unknown

_1363888504.unknown

_1378987823.unknown

_1363888296.unknown

_1325764278.unknown

_1325764116.unknown

_1325764197.unknown

_1325764250.unknown

_1325748719.unknown

_1322218033.unknown

_1322218073.unknown

_1322166374.unknown

_1312913675.unknown

_1312913779.unknown

_1312913800.unknown

_1312913714.unknown

_1301299676.unknown

_1301299992.unknown

_1301300363.unknown

_1312913655.unknown

_1301300134.unknown

_1301299877.unknown

_1298291602.unknown

_1298291968.unknown

_1298291490.unknown

_1233664847.unknown

_1233671202.unknown

_1234190281.unknown

_1274459081.unknown

_1281415124.unknown

_1234191065.unknown

_1241212464.unknown

_1274459080.unknown

_1234191093.unknown

_1234190311.unknown

_1234111940.unknown

_1234190256.unknown

_1233833435.unknown

_1234109402.unknown

_1233665200.unknown

_1233668206.unknown

_1233670938.unknown

_1233667298.unknown

_1233667763.unknown

_1233664903.unknown

_1233664935.unknown

_1233664872.unknown

_1207460790.unknown

_1230468553.unknown

_1233664803.unknown

_1231598853.unknown

_1231597185.unknown

_1231598249.unknown

_1231598258.unknown

_1231597435.unknown

_1230468734.unknown

_1208417847.unknown

_1230303295.unknown

_1230308618.unknown

_1209250251.unknown

_1209250370.unknown

_1230302988.unknown

_1209250284.unknown

_1209250199.unknown

_1207461076.unknown

_1207461241.unknown

_1207460949.unknown

_1207460328.unknown

_1207460566.unknown

_1207460670.unknown

_1207460354.unknown

_1207460022.unknown

_1207460095.unknown

_1207459763.unknown

